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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG VÀ MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 737/TC- XD-TN&MT-NN&PTNT ngày 22 tháng 3 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 3721/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 2689/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2006, Quyết định số 2206/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2007, Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008, của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, lợi ích kinh tế xã hội. Các văn bản quy định trước đây về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Khi giá các loại tài sản quy định tại quyết định này có biến động liên tục kéo dài trong thời hạn 60 ngày gây nên chênh lệch giá lớn: giảm 10% trở lên hoặc tăng 20% trở lên so với mức giá do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định thì Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện và thành phố Huế, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc tỉnh, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan và chủ đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG VÀ MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng trong các trường hợp sau:

1.Thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh;

b) Sử dụng đất để xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;

c) Sử dụng đất để xây dựng trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao;

d) Sử dụng đất để xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh;

e) Sử dụng đất để phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

g) Sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo;

h) Sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

2. Thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu công nghiệp quy định tại Điều 90, khu công nghệ cao quy định tại Điều 91 và khu kinh tế quy định tại Điều 92 của Luật Đất đai;

b) Sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế quan trọng gồm:

- Dự án kinh tế quan trọng quốc gia do Quốc hội quy định chủ trương đầu tư được thể hiện trong nghị quyết của Quốc hội;

- Dự án kinh tế quan trọng do Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại Điều 37 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

c) Sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế khác gồm: 

- Các dự án phát triển kinh tế trong khu đô thị hiện có gồm dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản, dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, dự án xây dựng nhà ở công vụ, dự án xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm; dự án xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn từ hạng 3 sao trở lên. Các dự án này phải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với từng dự án.

- Các dự án phát triển kinh tế trong khu vực mở rộng khu đô thị hiện có hoặc khu đô thị mới, trong khu dân cư nông thôn hiện có, khu dân cư nông thôn mở rộng (không phân biệt quy mô, loại hình). 

d) Thu hồi đất để xây dựng các khu kinh doanh tập trung có cùng chế độ sử dụng đất gồm: 

- Khu thương mại - dịch vụ tổng hợp với nhiều loại hình mua bán, dịch vụ và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh;

- Khu du lịch có mối liên kết về kết cấu hạ tầng, về loại hình kinh doanh và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh (không bao gồm khu du lịch sinh thái);

- Khu vui chơi giải trí ngoài trời phục vụ rộng rãi các đối tượng thuộc mọi lứa tuổi với nhiều loại hình vui chơi, giải trí có đông người tham gia và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh;

- Khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung theo hình thức chăn nuôi công nghiệp, có hạ tầng đồng bộ và có nhiều chủ thể đầu tư chăn nuôi.

Các khu kinh doanh này phải có chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ hoặc đã có quy định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc đã thể hiện trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không bố trí đất ở, nhà ở; không bố trí xen lẫn với đất ở, nhà ở.

e) Sử dụng đất để thực hiện dự án có một trăm phần trăm (100%) vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cho phép đầu tư mà dự án đó không thể đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 
f) Trường hợp dự án đầu tư thuộc diện chủ đầu tư phải thỏa thuận với người đang sử dụng đất về việc chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà người đang sử dụng đất không có các quyền chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tất cả các trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đều phải được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

3. Thu hồi đất đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nếu việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo yêu cầu của nhà tài trợ khác với quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 thì trước khi ký kết Điều ước quốc tế, cơ quan chủ quản dự án đầu tư phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quy định.

Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 và các nội dung đã cụ thể hoá tại Quy định này thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

4. Các trường hợp không thuộc phạm vi áp dụng Quy định này.
a) Cộng đồng dân cư xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng bằng nguồn vốn do Nhân dân đóng góp hoặc Nhà nước có hỗ trợ. 

b) Thu hồi đất không thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi chung là người bị thu hồi đất) và có đủ điều kiện để được bồi thường về đất, bồi thường về tài sản bị thiệt hại gắn liền với đất bị thu hồi thì được bồi thường đất, bồi thường về tài sản và được hỗ trợ, bố trí tái định cư theo quy định tại Quy định này.

2. Nhà nước khuyến khích người có đất, tài sản thuộc phạm vi thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích nói tại Điều 1 của Quy định này tự nguyện hiến, tặng một phần hoặc toàn bộ đất, tài sản cho Nhà nước.

3. Những trường hợp không được chi trả bồi thường và bố trí tái định cư:

- Người thuê, mượn đất của người có đất bị thu hồi.

- Người nhận góp vốn liên doanh, liên kết nhưng chưa chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản sang tổ chức liên doanh, liên kết.

- Các đối tượng khác không được Nhà nước giao đất cho thuê đất.

Việc xử lý tiền bồi thường hỗ trợ (nếu có) giữa người sử dụng đất hợp pháp và chủ sỡ hữu tài sản trên đất là người thuê, mượn lại đất, nhận góp vốn liên doanh, liên kết được giải quyết theo quan hệ dân sự và hợp đồng kinh tế đã ký kết.

Điều 3. Chi trả bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư

1. Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng cho các mục đích nói tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 của Quy định này thì Nhà nước tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng:

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, thuê đất mà không phải nộp tiền thuê thì người được nhà nước cho thuê đất phải bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quy định này được tính vào vốn đầu tư của dự án;

b) Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đã ứng trước tiền để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường hoặc bồi thường chi phí đầu tư vào đất cho người bị thu hồi đất thì được trừ tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất (có đủ chứng từ hợp lệ và theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho nhà nước; mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp cho cả thời gian thuê đất ghi trong quy định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất (không tính cho thời hạn được gia hạn thuê đất tiếp theo).

Trường hợp người được nhà nước cho thuê đất tự thỏa thuận mức bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản với người bị thu hồi đất (không thông qua Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư) thì tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất được trừ được tính theo giá đất của mục đích sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành áp dụng tại thời điểm quy định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành;

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất thì không phải chịu chi phí về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trường hợp đã chi trả thì được trừ số tiền đã trả vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, nhưng mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp;

2. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định thành một mục riêng trong tổng vốn đầu tư của dự án. 

Điều 4. Bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất
1. Khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quy định này mà người sử dụng đất phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái định cư bằng một trong các hình thức sau:

a) Bồi thường bằng nhà ở.

b) Bồi thường bằng giao đất ở mới.

c) Bồi thường bằng tiền để tự lo chỗ ở mới. 
2. Nhà nước chỉ thực hiện bố trí tái định cư đối với một trong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích còn lại sau thu hồi nhỏ hơn 40 m2 đối với đô thị và 100 m2 đối với nông thôn hoặc diện tích còn lại lớn hơn diện tích nói trên nhưng kích thước thửa đất không thể xây dựng nhà ở (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu tái định cư).

b) Phần diện tích còn lại sau thu hồi không phù hợp quy hoạch xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn, có nhu cầu di chuyển chỗ ở.

d) Các trường hợp khác Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quy định đối với từng đối tượng cụ thể phù hợp với pháp luật đất đai hiện hành và thực tế tại địa phương theo đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Điều 5. Bồi thường, hỗ trợ
1. Bồi thường hoặc hỗ trợ thiệt hại về đất đối với toàn bộ diện tích đất Nhà nước thu hồi theo quy định tại chương II Quy định này;

2. Bồi thường hoặc hỗ trợ thiệt hại về tài sản hiện có gắn liền với đất và các chi phí đầu tư vào đất bị Nhà nước thu hồi theo quy định tại chương III Quy định này;

3. Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, hỗ trợ thuê nhà tạm cư và hỗ trợ khác cho người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở, chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh;

4. Hỗ trợ ổn định sản xuất và đời sống tại khu tái định cư.
Chương II

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ ĐẤT
Điều 6. Nguyên tắc bồi thường

1. Người bị nhà nước thu hồi đất có đủ điều kiện quy định tại điều 7 của quy định này thì được bồi thường; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét để hỗ trợ.

2. Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thực hiện thanh toán bằng tiền.

3. Trường hợp người sử dụng đất được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ để hoàn trả ngân sách nhà nước.

Điều 7. Điều kiện để được bồi thường về đất

Người bị Nhà nước thu hồi đất, phải có một trong các điều kiện sau đây thì được bồi thường về đất: 

1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Có quy định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm quy định (là cơ quan có thẩm quyền giao đất phải phù hợp với quy định của pháp luật đất đai) thì được bồi thường về đất. 

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Tài nguyên và Môi trường; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; 

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất, bao gồm:

 - Giấy tờ thừa kế theo quy định của pháp luật; 

 - Giấy tờ tặng cho nhà đất có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã tại thời điểm tặng, cho;

 - Giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức giao nhà và có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã.

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật bao gồm:

- Nhà ở có giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở phải là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

- Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước gồm: nhà ở tiếp quản từ chế độ cũ, nhà vô chủ, nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu nhà nước; nhà ở tạo lập do ngân sách nhà nước đầu tư; nhà ở được tạo lập bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; nhà ở được tạo lập bằng tiền theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm; các nhà ở khác thuộc sở hữu nhà nước; 
- Có giấy tờ thanh lý, hoá giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 05 tháng 7 năm 1994;

- Có giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang Nhân dân, tổ chức đoàn thể của Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chuyên quản nhà ở bán theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan, nhưng đến thời điểm có quy định thu hồi đất chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp.

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn ở miền núi, hải đảo, nay được Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

6. Đối với đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:
a) Trường hợp thu hồi đối với đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này và được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận đất đó không có tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo quy định sau:
- Trường hợp đất đang sử dụng là đất có nhà ở và không thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai. 

+ Vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai đối với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý.

+ Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc; Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng.

+ Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.
thì người đang sử dụng đất được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định tại Quy định số 3626/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi là Quy định số 3626/2005/QĐ-UBND) tại thời điểm có quy định thu hồi đất. Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở và phần diện tích đất vườn, ao trên cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở (nếu có) thì được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư;

- Trường hợp đất đang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (không phải đất ở) và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, khoản 6.1, Điều này thì người đang sử dụng đất được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng. Trường hợp trên thửa đất có cả phần diện tích đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì phần diện tích đó được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp;

- Trường hợp đất đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp mà người đang sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường, hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 1 Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;

- Trường hợp đất đang sử dụng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, khoản 6.1, điều này hoặc diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 1 Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì người sử dụng đất không được bồi thường về đất; nếu đất đang sử dụng là đất có nhà ở mà người có đất bị thu hồi không có chỗ ở nào khác thì được hỗ trợ về đất hoặc được giải quyết nhà tái định cư theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Quy định này.

 b) Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP mà thửa đất này được tách ra từ thửa đất không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 9 Điều này thì thửa đất còn lại sau khi đã tách thửa mà được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp cũng được bồi thường, hỗ trợ về đất đối với đất ở theo hạn mức quy định tại Quy định số 3626/2005/QĐ-UBND. 

7. Đối với đất sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất 

a) Trường hợp thu hồi đối với đất đã sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này và được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận đất đó không có tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo quy định sau: 
- Trường hợp đất đang sử dụng là đất có nhà ở và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, khoản 6.1, điều này thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất theo diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất ở quy định tại Quy định số 3626/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi là Quy định số 3626/QĐ-UBND) tại thời điểm có quy định thu hồi đất và giá trị bồi thường bằng 50% giá đất ở cùng loại. Đối với phần diện tích vượt hạn mức đất ở và phần diện tích đất vườn, ao trên cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở thì được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp;

- Trường hợp đất đang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (không phải là đất ở) và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, khoản 6.1, điều này thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng. Giá trị bồi thường bằng 50% giá đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp cùng loại. Trường hợp trên thửa đất có cả phần diện tích đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì phần diện tích đó được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp;

- Trường hợp đất đang sử dụng thuộc nhóm đất nông nghiệp mà người đang sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường, hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 1 Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;

- Trường hợp đất đang sử dụng thuộc một trong trường hợp quy định tại điểm a, khoản 6.1, điều này hoặc diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 1 Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì người sử dụng đất không được bồi thường về đất; nếu đất đang sử dụng là đất có nhà ở mà người có đất bị thu hồi không có chỗ ở nào khác thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Quy định này.

b) Đất do lấn, chiếm và đất được giao, được cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về sau thì người có hành vi lấn, chiếm hoặc được giao đất, thuê đất không đúng thẩm quyền không được bồi thường về đất khi thu hồi đất. 

8. Đối với đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng người đang sử dụng đất đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất được thực hiện theo quy định sau:

a) Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao. 
b) Trường hợp sử dụng đất trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì người đang sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ về đất như sau:

- Được bồi thường, hỗ trợ về đất đối với diện tích đất được giao là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; đối với diện tích đất ở trong hạn mức giao đất quy định tại Quy định số 3626/2005/QĐ-UBND;

- Được bồi thường về đất đối với diện tích đất được giao là đất ở ngoài hạn mức giao đất quy định tại Quy định số 3626/2005/QĐ-UBND và giá trị bồi thường bằng 50% giá đất ở cùng loại.

9. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quy định của Tòa án Nhân dân, quy định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quy định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được bồi thường về đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

10. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà trước đây Nhà nước đã có quy định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quản lý, mà hộ gia đình, cá nhân đó vẫn sử dụng.

11. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có các công trình là đình, đền, chùa, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ được Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng và không có tranh chấp.

12. Tổ chức sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước;

b) Đất nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp mà tiền nhận chuyển nhượng không có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước;

c) Đất sử dụng có nguồn gốc hợp pháp từ hộ gia đình, cá nhân.

Điều 8. Những trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường về đất

1. Người sử dụng đất không có một trong các điều kiện đã quy định tại Điều 7 của Quy định này;

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

3. Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; 

b) Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả;

c) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

d) Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

đ) Đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau đây:

- Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm; 

- Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2003 mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

e) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế; 

g) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

h) Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;

k) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền;

l) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

Việc xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất đối với đất bị thu hồi nói tại Khoản này được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 và Điều 35 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

4. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng.

5. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

6. Người bị Nhà nước thu hồi đất có một trong các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.

Điều 9. Giá đất để tính bồi thường

1. Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quy định thu hồi đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố thi hành vào ngày 01 tháng 01 hàng năm theo quy định của Chính phủ; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng, không bồi thường theo giá đất do thực tế sử dụng đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau:

a) Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố thi hành cao hơn giá đất tại thời điểm có quy định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quy định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quy định thu hồi; 

b) Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố thi hành thấp hơn giá đất tại thời điểm có quy định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quy định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quy định thu hồi. 

3. Chi phí đầu tư vào đất còn lại để tính bồi thường là các chi phí thực tế hợp lý mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất để sử dụng theo mục đích được phép sử dụng mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được. Các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thực tế chứng minh. Chi phí đầu tư vào đất còn lại được xác định bằng tổng chi phí hợp lý tính thành tiền đầu tư vào đất trừ đi số tiền tương ứng với thời gian đã sử dụng đất. Các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm:
a) Tiền sử dụng đất của thời hạn chưa sử dụng đất trong trường hợp giao đất có thời hạn, tiền thuê đất đã nộp trước cho thời hạn chưa sử dụng đất (có chứng từ hóa đơn nộp tiền);

b) Các khoản chi phí san ủi, san lấp mặt bằng, chi phí tôn tạo đất, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống thoát nước và đường giao thông (nếu có), theo hiện trạng của đất khi được giao, được thuê và phù hợp với mục đích sử dụng đất. Trường hợp thu hồi đất phi nông nghiệp hoặc đất ở mà đã được bồi thường theo giá đất phi nông nghiệp hoặc đất ở thì không được bồi thường chi phí san lấp mặt bằng, chi phí tôn tạo đất; 

c) Các khoản chi phí khác có liên quan.

Việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại mà người sử dụng đất đã bỏ ra để sử dụng theo mục đích được phép sử dụng mà việc kê khai chi phí đầu tư vào đất không đủ hồ sơ, chứng từ để chứng minh thì không được bồi thường.

Điều 10. Bồi thường đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
1. Đất nông nghiệp bao gồm: đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác); đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thuỷ sản; đất nông nghiệp khác đã giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng, tuỳ thuộc vào thực tế quỹ đất nông nghiệp ở địa phương để giao đất mới cho mỗi hộ gia đình nhưng không vượt quá diện tích đất thu hồi; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Quy định này. 

2. Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn, ao liền kề với đất ở trong khu dân cư, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng loại còn được hỗ trợ bằng tiền nhưng tổng giá trị bồi thường và hỗ trợ không được vượt quá giá đất ở cùng loại liền kề. 

a) Giá đất tính hỗ trợ từ 20% đến 50% giá đất ở liền kề được quy định như sau:

+ Đối với nông thôn giá đất được tính hỗ trợ bằng 50% giá đất ở liền kề.

+ Đối với thị trấn, trung tâm huyện lỵ giá đất được tính hỗ trợ bằng 30% giá đất ở liền kề.

+ Đối với thành phố Huế giá đất được tính hỗ trợ bằng 20% giá đất ở liền kề.

b) Diện tích được hỗ trợ là toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở thuộc phạm vi các khu vực sau:

- Trong phạm vi địa giới hành chính phường;

- Trong phạm vi khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; trường hợp khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư. 

- Đối với diện tích đất vườn, ao thực tế đang sử dụng trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ, nhà ở dọc kênh mương, nhà ở dọc tuyến đường giao thông không thuộc các khu vực quy định tại tiết a, b điểm 2.2 khoản này thì diện tích đất được tính để hỗ trợ bằng tiền của mỗi thửa được tính theo hạn mức diện tích giao đất ở quy định tại Quy định số 3626/2005/QĐ-UBND.

- Đối với diện tích đất thuộc thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới các khu vực quy định tại tiết a, b điểm 2.2 khoản này thì diện tích được tính để hỗ trợ bằng tiền của mỗi thửa đất được tính theo hạn mức diện tích giao đất ở quy định tại Quy định số 3626/2005/QĐ-UBND.

3. Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới có giá đất thấp hơn giá đất bị thu hồi thì ngoài việc được giao đất mới người bị thu hồi đất còn được bồi thường bằng tiền phần giá trị chênh lệch đó; nếu diện tích thu hồi lớn hơn diện tích đất giao mới thì được bồi thường bằng tiền cho phần diện tích chênh lệch (lớn hơn); 

4. Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới có giá đất cao hơn giá đất bị thu hồi, thì được bồi thường bằng việc giao đất mới với diện tích tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất của đất bị thu hồi và phù hợp với thực tế quỹ đất của địa phương. 

5. Mức bồi thường cao nhất bằng hạn mức giao đất nông nghiệp cho mỗi hộ gia đình, cá nhân do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định.
6. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp đang sử dụng vượt hạn mức thì việc bồi thường được thực hiện như sau:

a) Trường hợp diện tích đất vượt hạn mức do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng từ người khác, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường thiệt hại về đất;

b) Diện tích đất vượt hạn mức của các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a Khoản này thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Quy định này.

7. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi thì không được bồi thường về đất, nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Quy định này và được hỗ trợ theo quy định như sau: 

a) Hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp; hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp; ngoài việc bồi thường cây trồng, vật nuôi trên đất còn được hỗ trợ bằng tiền cho mỗi hộ gia đình theo Điều 30, Điều 31, Điều 33 của Quy định này.

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán không thuộc đối tượng tại điểm a khoản này, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. 

c) Đất nông nghiệp sử dụng chung của nông trường, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi, không được bồi thường đất, nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, nếu chi phí này là tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

8. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, mà không đủ điều kiện để được bồi thường về đất đã quy định tại Điều 7 của Quy định này; nếu trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp có nguồn sống chính là nông nghiệp mà sau khi bị thu hồi không còn đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp thì Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất theo quy định tại Điều 37 Luật Đất đai năm 2003 sẽ xem xét giải quyết giao đất mới theo đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

9. Trường hợp đất thu hồi là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì không được bồi thường về đất, người thuê đất công ích của xã, phường, thị trấn được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

10. Đối với đất rừng sản xuất, kinh doanh đã được quy hoạch mà Nhà nước đã giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài, thì khi Nhà nước thu hồi được bồi thường về đất theo giá đất quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Quy định này. Trường hợp chưa giao sử dụng ổn định lâu dài thì khi Nhà nước thu hồi không được bồi thường đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất.

11. Đối với đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà các nông trường, lâm trường, Ủy ban Nhân dân các cấp hoặc Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng giao khoán cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khoanh nuôi tái sinh rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng hoặc trồng rừng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo hợp đồng khoán, thì khi Nhà nước thu hồi đất, hộ gia đình, cá nhân không được bồi thường về đất, nhưng được bồi thường về cây trồng trên đất theo Điều 25 của Quy định này. Mức bồi thường tương đương với mức phân chia sản phẩm theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 80/2003/TTLT/BNN-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 11. Bồi thường đối với đất ở tại nông thôn: 

1. Đất ở tại nông thôn: là đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở được bồi thường bằng giao đất ở mới, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Quy định này. 
2. Người bị thu hồi đất ở có một trong các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở được bồi thường bằng giao đất ở mới hoặc được bồi thường bằng tiền cho người có đất bị thu hồi theo diện tích đất ở thực tế bị thu hồi theo giá đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. Diện tích đất ở được bồi thường là diện tích thực tế bị thu hồi xác định trên thực địa nhưng không vượt quá diện tích đất ở đã được ghi trong Quy định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền đã cấp cho hộ gia đình:

a) Trường hợp bồi thường bằng giao đất ở mới: Người bị thu hồi đất ở được bồi thường bằng giao đất ở mới nhưng diện tích bồi thường cao nhất bằng hạn mức giao đất ở mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tại các xã vùng nông thôn. 
b) Trường hợp đất ở bị thu hồi có diện tích lớn hơn hạn mức giao đất ở mới thì cơ quan có thẩm quyền quy định giao đất căn cứ vào quỹ đất của địa phương và số nhân khẩu của hộ gia đình bị thu hồi đất, xem xét, quy định giao thêm một phần diện tích đất ở cho người bị thu hồi đất, nhưng không vượt quá diện tích của đất bị thu hồi. 

c) Trường hợp không có đất ở để bồi thường: thì được bồi thường bằng tiền cho diện tích thực tế bị thu hồi. Những nơi mà trước đây là đất ao hồ hoặc đất trũng được giao đất để làm nhà ở, khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá đất ở không được tính thêm khoản chi phí để tạo mặt bằng đất ở.


3. Đối với trường hợp các hộ gia đình, cá nhân ở tại nông thôn không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 7 của Quy định này thì diện tích đất ở được xác định để xét bồi thường cao nhất bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương quy định tại Điểm a khoản 2 Điều này nhưng không vượt quá diện tích của đất bị thu hồi.
Điều 12. Bồi thường đối với đất ở tại đô thị: 

Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư đô thị nằm trong địa giới hành chính của thành phố Huế, thị trấn hoặc trung tâm huyện lỵ. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì người bị thu hồi đất ở có một trong các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này được bồi thường bằng giao đất ở mới, nhà ở mới tại khu tái định cư hoặc bồi thường bằng tiền theo giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quy định thu hồi theo đề nghị của người có đất bị thu hồi theo các nguyên tắc sau đây: 

1. Mức bồi thường bằng giao đất ở mới cho người có đất bị thu hồi cao nhất bằng hạn mức giao đất ở mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tại đô thị. 
2. Xử lý một số trường hợp đặc thù về đất ở tại đô thị: 

Trong trường hợp đất ở bị thu hồi có diện tích lớn hơn hạn mức giao đất ở mới, thì tùy thuộc theo quỹ đất ở của địa phương và số nhân khẩu của hộ gia đình bị thu hồi đất, Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất xem xét quy định giao thêm một phần diện tích đất ở cho người bị thu hồi đất theo đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhưng không vượt quá diện tích của đất ở thực tế bị thu hồi cụ thể như sau:

+ Đất ở bị thu hồi có diện tích nhỏ hơn 2 lần hạn mức đất ở tại đô thị thì được giao 1 lô đất tại khu tái định cư có diện tích tối thiểu bằng 50% diện tích bị thu hồi.

+ Đất ở bị thu hồi có diện tích lớn hơn hoặc bằng 2 lần nhưng nhỏ hơn 3 lần hạn mức đất ở tại đô thị thì được giao 2 lô đất tại khu tái định cư, diện tích tối thiểu bằng 40% diện tích bị thu hồi.

+ Đất ở bị thu hồi có diện tích lớn hơn hoặc bằng 3 lần hạn mức đất ở tại đô thị thì được giao 3 lô đất tại khu tái định cư có diện tích tối thiểu 01 lô là 100 m2.

Điều 13. Xác định bồi thường đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao
1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trong cùng một thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 có hiệu lực thi hành, khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quy định này thì diện tích đất ở được xác định lại để tính bồi thường theo giá đất ở là diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.
2. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 9 Điều 7 Quy định này thì diện tích đất vườn, ao đó được xác định là đất ở.

3. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 9 Điều 7 Quy định này, mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất có vườn, ao được xác định theo giấy tờ đó.

4. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 9 Điều 7 Quy định này, mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo Quy định 3626/QĐ-UBND.

5. Người bị thu hồi đất được bồi thường theo giá đất ở đối với diện tích đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 9 Điều 7 Quy định này có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì toàn bộ diện tích đất đó được xác định là đất ở theo quy định tại Khoản 2 Điều này; trường hợp ranh giới thửa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc trên các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 9 Điều 7 Quy định này thì diện tích đất ở được xác định theo Quy định 3626/QĐ-UBND nhưng tổng diện tích không vượt quá diện tích đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng; phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau khi đã xác định đất ở thì được bồi thường theo Khoản 2 Điều 10 Quy định này.

6. Người sử dụng đất ở có vườn, ao không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 9 Điều 7 Quy định này thì diện tích đất ở có vườn, ao khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo Quy định 3626/QĐ-UBND.

Điều 14. Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) của hộ gia đình, cá nhân

1. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc là đất ở đã được giao sử dụng ổn định lâu dài hoặc có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp có thời hạn do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho hoặc do Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất được bồi thường theo giá đất phi nông nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định; trường hợp sử dụng đất do Nhà nước hoặc do Ủy ban Nhân dân cấp xã cho thuê theo thẩm quyền thì khi Nhà nước thu hồi chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Điều 15. Bồi thường đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của tổ chức
1. Tổ chức đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đã nộp tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng từ người sử dụng đất hợp pháp, mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Tổ chức được Nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc đã nộp tiền sử dụng đất bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất; nếu tiền chi phí đầu tư vào đất còn lại không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì tiền chi phí đầu tư này được bồi thường. 
3. Cơ sở của tổ chức tôn giáo đang sử dụng đất ổn định, nếu là đất được Nhà nước giao không phải thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất thì không được bồi thường, nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước đang sử dụng đất do Nhà nước giao hoặc cho thuê phải di dời đến địa điểm mới theo quy hoạch khi Nhà nước thu hồi đất được hỗ trợ và được xử lý tài chính về đất theo quy định tại Điều 8 Quy định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ “ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước”.

Điều 16. Bồi thường đất ở đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất.

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở của nhà chung cư có đồng quyền sử dụng đất, khi Nhà nước thu hồi đất có giấy tờ xác định diện tích thuộc quyền sử dụng riêng của từng tổ chức, từng hộ gia đình, cá nhân thì được bồi thường theo diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng riêng.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở của nhà chung cư có đồng quyền sử dụng đất, Khi Nhà nước thu hồi đất mà giấy tờ về đất không xác định được diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng của từng tổ chức, từng hộ gia đình, cá nhân thì việc phân chia tiền bồi thường đất ở của nhà chung cư cho các đối tượng đồng quyền sử dụng phải dựa trên nguyên tắc phân bổ theo tỷ lệ nộp tiền sử dụng đất trong giá mua nhà ở khi mua nhà chung cư hoặc phân chia theo sự thoả thuận mua nhà ở chung cư của những người đang đồng quyền sử dụng đất này đảm bảo tổng số tiền bồi thường của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang có đồng quyền sử dụng đất bằng tổng số tiền bồi thường cho toàn bộ diện tích đất đồng quyền sử dụng. 
Điều 17. Bồi thường đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn
1. Khi Nhà nước thu hồi đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn, thì người có đất bị thu hồi được bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền với đất có trước khi công bố quy hoạch hành lang an toàn của công trình theo Quy định này.

2. Trường hợp Nhà nước không thu hồi đất, thì người có đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất như sau:

a) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất thì được bồi thường bằng tiền theo mức chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất:

- Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở), từ đất ở sang đất nông nghiệp thì bồi thường bằng chênh lệch giữa giá đất ở với giá đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở), giữa giá đất ở với giá đất nông nghiệp;

- Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất nông nghiệp thì bồi thường bằng chênh lệch giữa giá đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) với giá đất nông nghiệp. 

b) Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất (nhà ở, công trình gắn liền với đất đủ điều kiện tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn của công trình), nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng của đất thì được bồi thường bằng tiền theo mức thiệt hại thực tế. Mức bồi thường bằng diện tích đất bị hạn chế sử dụng nhân (x) tối đa không quá 50% ( tỷ lệ cụ thể theo quy định của các chuyên ngành xây dựng và quản lý công trình do Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư đề xuất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt) giá đất cùng mục đích sử dụng tại thời điểm có quy định thu hồi đất. 
c) Nhà ở, công trình xây dựng khác và các tài sản khác nằm trong phạm vi hành lang an toàn bị thiệt hại do phải giải toả thì được bồi thường theo mức thiệt hại thực tế.

3. Khi hành lang bảo vệ an toàn công trình chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích đất sử dụng có nhà ở, công trình của một chủ sử dụng đất thì phần diện tích đất còn lại cũng được bồi thường theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 18. Xử lý bồi thường một số trường hợp cụ thể về đất
1. Người bị thu hồi đất ở có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 7 Quy định này khi bị thu hồi hết diện tích đất ở đang sử dụng, mà đất ở bị thu hồi có chênh lệch về diện tích và giá trị so với hạn mức giao đất ở tại nơi mới được bồi thường sẽ được xử lý như sau:

a) Trường hợp diện tích đất ở được bồi thường bằng hạn mức giao đất ở mới mà tổng số tiền sử dụng đất của đất bị thu hồi cao hơn tổng số tiền sử dụng đất của hạn mức giao đất ở mới, ngoài việc bồi thường bằng đất người bị thu hồi đất còn được nhận bồi thường bằng tiền phần chênh lệch giữa tổng số tiền sử dụng đất của đất bị thu hồi với tổng số tiền sử dụng đất của đất được bồi thường.

b) Trường hợp diện tích đất được bồi thường bằng hạn mức giao đất ở mới mà tổng số tiền sử dụng đất của đất bị thu hồi cao hơn tổng số tiền sử dụng đất của hạn mức giao đất ở mới, nếu người bị thu hồi đất xin được giao thêm đất ở, thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quỹ đất xem xét quy định giao thêm một phần diện tích đất ở với giá trị tương ứng nhưng không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi, phần còn lại được nhận bồi thường bằng tiền (nếu có).

c) Trường hợp diện tích đất ở được bồi thường bằng hạn mức giao đất ở mới mà tổng số tiền sử dụng đất của đất bị thu hồi thấp hơn tổng số tiền sử dụng đất của hạn mức giao đất ở mới, thì người bị thu hồi đất phải nộp thêm tiền sử dụng đất; nếu người sử dụng đất không đủ khả năng để nộp thêm số tiền sử dụng đất thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất xem xét điều chỉnh để giao với diện tích tương ứng, nhưng phải đảm bảo diện tích đất ở tối thiểu tại khu tái định cư đối với hộ gia đình ở nông thôn là 100m2 và ở đô thị là 60m2. Trong trường hợp đã điều chỉnh để giao với diện tích đất ở tối thiểu mà giá trị sử dụng đất được giao vẫn cao hơn giá trị đất của đất bị thu hồi mà người sử dụng đất vẫn không đủ khả năng để nộp thêm số tiền sử dụng đất, thì các hộ này vẫn được giao đất theo diện tích tối thiểu và sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhưng phải ghi nợ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đến khi thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính còn thiếu. 

2. Người bị thu hồi đất ở có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 7 Quy định này khi Nhà nước thu hồi đất ở đang sử dụng mà diện tích đất ở còn lại của người sử dụng đất nhỏ hơn diện tích đất ở tối thiểu không đủ điều kiện để xây dựng nhà ở đối với hộ gia đình ở nông thôn là 100m2 và ở đô thị là 40m2 hoặc diện tích còn lại lớn hơn diện tích nói trên nhưng kích thước thửa đất không thể xây dựng nhà ở, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải hướng dẫn sử dụng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch khu dân cư nông thôn; nếu người bị thu hồi đất có yêu cầu Nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất để sử dụng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn. 

3. Người sử dụng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà thuộc đối tượng không được bồi thường đất, nếu không còn nơi ở nào khác thì được Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho mua, thuê nhà ở hoặc giao đất ở mới; người được thuê nhà hoặc mua nhà phải trả tiền mua nhà, thuê nhà, nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

4. Các trường hợp hộ gia đình, cá nhân có đất ở là đất mua đấu giá, khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá đất ở đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố tại thời điểm thu hồi đất. Nếu giá đất ở đã công bố tại thời điểm thu hồi đất mà thấp hơn giá đất ở trúng đấu giá thì người sử dụng đất ở đó được bồi thường theo giá đất ở đã mua đấu giá tại Quy định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất hợp pháp. 

5. Trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được bồi thường theo quy định sau:

- Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

- Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

- Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

- Không bồi thường về đất đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có.

6. Trường hợp thu hồi đất nông nghiệp mà diện tích thửa đất còn lại ít, manh mún sản xuất không hiệu quả nếu người sử dụng đất có yêu cầu thu hồi thì nhà nước thực hiện thu hồi và bồi thường theo quy định tại quy định này. 
Chương III

BỒI THƯỜNG VỀ TÀI SẢN
Điều 19. Nguyên tắc bồi thường và hỗ trợ về tài sản 

1. Chủ sở hữu tài sản là người có tài sản gắn liền với đất bao gồm: nhà và các công trình xây dựng, cây trồng trên đất trong một khuôn viên đất khi Nhà nước thu hồi đất mà bị thiệt hại thì được bồi thường.

2. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất mà đất đó thuộc đối tượng không được bồi thường về đất thì tuỳ từng trường hợp cụ thể được bồi thường hoặc hỗ trợ tài sản.

3. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm g, Điểm h, Điểm k và Điểm l Khoản 3 Điều 8 của Quy định này thì việc xử lý tài sản theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 

4. Hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, hệ thống nhà xưởng lắp ghép tháo rời và di chuyển được,thì chỉ được bồi thường chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và chi phí vật liệu bị thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt (nếu có).

Điều 20. Những tài sản không được bồi thường khi thu hồi đất

1. Tài sản gắn liền với đất mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm i Khoản 3 Điều 8 của Quy định này thì không được bồi thường.

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo ra tại khu vực đất bị thu hồi sau khi đã công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng thì không được bồi thường.

3. Tài sản gắn liền với đất được tạo ra trước khi có quy định thu hồi đất mà trái với mục đích sử dụng đất đã xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại thời điểm tài sản đó được tạo ra thì không được bồi thường.

4. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập sau khi có quy định thu hồi đất được công bố thì không được bồi thường.

5. Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau ngày 01 tháng 07 năm 2004 mà tại thời điểm xây dựng đã trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì không được bồi thường thiệt hại về tài sản.

6. Tài sản là nhà, công trình kết cấu hạ tầng mà không còn sử dụng được do hư hỏng nặng và trên thực tế đã không còn sử dụng, thì khi nhà nước thu hồi đất không được bồi thường thiệt hại về tài sản.

Điều 21. Bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, được bồi thường bằng 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Giá trị xây dựng mới của nhà, công trình được tính theo diện tích sử dụng của nhà, công trình được xây dựng nhân với đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình theo công thức sau:

Mi = SSDi x GXDi x K
Trong đó:

Mi : Giá trị bồi thường nhà, công trình(i);

SSDi:Diện tích sử dụng của nhà, công trình bị thiệt hại(i)( quy định tại phụ lục số 2)

GXDi: Đơn giá xây dựng mới của 1m2sử dụng nhà, công trình (i) có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương( quy định tại phụ lục số 1);

K: Hệ số vùng xây dựng công trình:

+ K = 1,00: thành phố Huế.
+ K = 1,03: huyện Hương Trà, Hương Thuỷ, Phú Vang.
+ K = 1,05: huyện Phong Điền, Quảng Điền.
+ K = 1,08: huyện Phú Lộc và vùng ven biển thuộc các xã ngoài đầm phá của các huyện Phú Vang,Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền.

+ K = 1,15: huyện A Lưới, Nam Đông.
2. Đối với nhà, công trình xây dựng không thuộc nhà ở được bồi thường theo chất lượng còn lại như sau:

Mi = (SSDi x GXDi x Pi x K ) + Ti x (SSDi x GXDi x Pi x K )
Trong đó:

Mi : Giá trị bồi thường nhà, công trình(i);

SSDi:Diện tích sử dụng của nhà, công trình bị thiệt hại(i)( quy định tại phụ lục số 2)

GXDi:Đơn giá xây dựng mới của 1m2 sử dụng nhà, công trình (i) có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương( quy định tại phụ lục số 1);

K: Hệ số vùng xây dựng công trình (nói tại Khoản1Điều này)

Ti: Một khoản tiền tính bằng tỷ lệ % theo giá trị hiện có (S SDi x GXDi x Pi x K) của nhà, công trình (i) được quy định cụ thể như sau:

+ Chất lượng còn lại của nhà, công trình dưới 40% được cộng thêm một khoản tiền Ti= 35% ( Ba mươi lăm phần trăm)

+ Chất lượng còn lại của nhà, công trình từ 40% đến dưới 50% được cộng thêm một khoản tiền Ti= 30% ( Ba mươi phần trăm )

+ Chất lượng còn lại của nhà, công trình từ 50% đến dưới 60% được cộng thêm một khoản tiền Ti= 25% ( Hai mươi lăm phần trăm )

+ Chất lượng còn lại của nhà, công trình từ 60% đến dưới 70% được cộng thêm một khoản tiền Ti= 20% ( Hai mươi phần trăm )

+ Chất lượng còn lại của nhà, công trình từ 70% đến dưới 85% được cộng thêm một khoản tiền Ti= 7% ( Bảy phần trăm )

+ Chất lượng còn lại của nhà, công trình từ 85% đến dưới 90% được cộng thêm một khoản tiền Ti= 6% ( Sáu phần trăm )

+ Chất lượng còn lại của nhà, công trình từ 90% được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Pi : Tỷ lệ (%) chất lựơng còn lại của nhà, công trình(i) xác định như sau:
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Trong đó: 

Tij: Tỷ trọng kết cấu j của nhà i

( Tij: Tổng tỷ trọng các kết cấu (j) của nhà i

Pj: Tỷ lệ chất lượng còn lại (%) của kết cấu j 

- Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại (S SDi x GXDi x Pi x K): được xác định bằng tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà, công trình đó tính theo diện tích sử dụng xây dựng của nhà, công trình nhân với đơn giá 1m2 xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với vùng xây dựng công trình.

- Việc xác định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà, công trình bị thiệt hại do cơ quan được giao thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện với sự tham gia của các cơ quan chuyên ngành. Tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà, công trình được xác định theo Thông tư liên bộ số 13/LB-TT ngày 18 tháng 8 năm 1994 của Liên bộ Xây dựng - Tài chính - Vật giá Chính phủ hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở, tại phụ lục số 3 kèm theo Quy định này.

- Đối với công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mức bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương (trong trường hợp chưa có đơn giá quy định thì tính theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh); nếu công trình mà không còn sử dụng được nữa hoặc thực tế đã không sử dụng, thì khi Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường.

3. Đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình: là đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình được áp dụng để tính giá trị hiện có của nhà, công trình và để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được quy định tại phụ lục số 1 kèm theo Quy định này. Trường hợp đối với nhà, vật kiến trúc không có trong bảng giá thì Hội đồng bồi thường căn cứ vào đặc tính của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương và thực tế mà sử dụng đơn giá tương ứng được quy định tại phụ lục số 1 để xác định cho phù hợp.

4. Đối với nhà, công trình xây dựng, công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật bị phá dỡ một phần, mà phần còn lại không còn sử dụng được, thì được bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình. Trường hợp nhà, công trình xây dựng bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại, thì được bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ và được xác định theo công thức:
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Trong đó: 
C ij : Chi phí đền bù cho các kết cấu j của nhà i

SSDi : Diện tích sử dụng của nhà, công trình bị thiệt hại (i)(quy định tại phụ lục số 2)

GXDi : Đơn giá xây dựng mới của 1m2sử dụng nhà, công trình (i) có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương (quy định tại phụ lục số 1); 
Tij : Tỷ trọng kết cấu j của nhà i

( Tij : Tổng tỷ trọng các kết cấu chính của nhà i

Pj : Tỷ lệ chất lượng còn lại(%) của kết cấu j 

nj : số lượng các kết cấu j được đền bù ( tính bằng: cái, mét, m2, m3..)
( nij: Tổng số lượng các kết cấu j của nhà i ( tính bằng: cái, mét, m2, m3..)
K : là hệ số điều chỉnh đơn giá đền bù theo vùng xây dựng 
CSC : Chi phí sữa chữa, hoàn thiện phần đã bị phá dở của nhà và công trình;

5. Đối với nhà, công trình xây dựng bị phá dỡ làm ảnh hưởng đến các công trình khác trong cùng một khuôn viên đất nhưng vẫn tồn tại song không thể sử dụng được theo thiết kế, quy hoạch xây dựng ban đầu thì được bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình đó.

6. Đối với nhà, công trình kiến trúc dạng lắp ghép không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này, khi tháo rời và di chuyển đến chỗ mới để lắp đặt thì chỉ được đền bù chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và chi phí hao hụt trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt được hỗ trợ bồi thường bằng 30% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo đơn giá xây dựng nói tại Khoản 3 Điều này.

7. Xử lý các trường hợp bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình.

a) Nhà, công trình khác được phép xây dựng trên đất có đủ điều kiện bồi thường quy định tại Điều 7 của Quy định này thì được bồi thường theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này. 

b) Nhà, công trình khác không được phép xây dựng thì tuỳ theo mức độ, tính chất hợp pháp của đất, nhà và công trình được bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định sau:

- Nhà, công trình xây dựng khác không được phép xây dựng nhưng xây dựng trên đất có đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định tại Điều 7 Quy định này, xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì được bồi thường theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này; nếu xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 về sau, xây dựng không đúng với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì không được bồi thường. Trường hợp đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ từng trường hợp cụ thể cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

- Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 7 của Quy định này, nhưng tại thời điểm xây dựng mà chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được hỗ trợ tối đa bằng 80% mức bồi thường quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này;

- Nhà, công trình khác được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 7 của Quy định này, mà khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố và cắm mốc hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc thì không được bồi thường. Trường hợp đặc biệt, Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét từng trường hợp cụ thể để hỗ trợ di chuyển quy định tại Điều 29 và hỗ trợ chi phí phá dỡ theo quy định tại phụ lục số 1 của Quy định này.

c) Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 Quy định này, mà khi xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây dựng thì không được bồi thường, không được hỗ trợ; người có công trình xây dựng trái phép đó buộc phải tự phá dỡ và tự chịu chi phí phá dỡ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện phá dỡ. 

Điều 22. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

1. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ, thì người đang thuê nhà không được bồi thường đối với diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và diện tích cơi nới trái phép, nhưng được bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp được coi là hợp pháp khi được cơ quan ra quy định phân nhà hoặc cơ quan quản lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại địa phương cho phép; ngoài ra còn được hỗ trợ di chuyển quy định tại Điều 29 của Quy định này.

2. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bị phá dỡ được thuê nhà ở tại nơi tái định cư; diện tích thuê mới tại nơi tái định cư tương đương với diện tích thuê cũ, theo giá cho thuê nhà ở hiện hành thuộc sở hữu Nhà nước. Nhà nước bán cho người đang thuê tại nơi tái định cư theo quy định của Chính phủ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. 
Trường hợp không có nhà ở tại khu tái định cư để bố trí thì người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản bố trí trước thời điểm 17 tháng 5 năm 1995 mà người đang ở chưa được cấp đất ở, chưa được mua nhà hoá giá ở trong hay ngoài tỉnh và chưa có nhà ở) được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới với mức hỗ trợ bằng 60% trị giá đất (tính theo diện tích xây dựng nhà của nhà nước) và 60% trị giá nhà (của nhà nước ) đang ở; Người đang sử dụng nhà ở do tổ chức tự quản bố trí sau thời điểm 17 tháng 5 năm 1995 thì không được hỗ trợ. Nếu có nhu cầu xin Nhà nước giao đất ở mới thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Trường hợp có nhà ở tại khu tái định cư để bố trí nhưng người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bị phá dỡ không thuê ở tại nơi tái định cư thì không được hỗ trợ bằng tiền quy định tại Khoản này. 

Điều 23. Bồi thường về di chuyển mồ mả

1. Mức tiền bồi thường được tính cho các chủ mộ bao gồm: chi phí về đào, bốc, di chuyển, đất cải táng, chôn cất tại nghĩa trang và xây dựng lại mồ mả áp dụng đơn giá quy định tại phụ lục số 1 kèm theo Quy định này.

2. Vật kiến trúc nghĩa trang được bồi thường căn cứ vào hiện trạng, theo đơn giá dự toán do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh.

3. Đối với mồ mả, lăng mộ vắng chủ hoặc vô chủ thì chủ dự án chịu trách nhiệm di dời, chi phí được áp dụng theo Khoản 1 Điều này.

4. Những trường hợp mộ chờ đã được xây thành quách thì căn cứ vào hiện trạng để tính bồi thường cho vật kiến trúc có trên đất, theo đơn giá quy định tại phụ lục số 1 kèm theo Quy định này.

5. Không bồi thường đối với các loại mộ giả.

6. Mồ mả sau khi được bồi thường đều phải di dời và cải táng tại nghĩa trang có quy hoạch của địa phương.

Điều 24. Bồi thường đối với công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu
Đối với các dự án khi thu hồi đất có các công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, miếu phải có phương án bảo tồn là chủ yếu; trong trường hợp phải di chuyển thì việc bồi thường theo phương án được duyệt cho việc di chuyển các di tích lịch sử, công trình văn hóa, nhà thờ, đình, chùa, miếu do Thủ tướng Chính phủ quy định đối với công trình do Trung ương quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định đối với công trình do địa phương quản lý. 

Điều 25. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

1. Mức bồi thường đối với cây hàng năm: 

a) Đối với cây trồng hàng năm mà tại thời điểm thu hồi đất, chưa đến thời kỳ thu hoạch hoặc phải thu hoạch sớm thì được bồi thường thiệt hại tính theo diện tích cây trồng hoặc số lượng từng loại cây trồng thực tế bị thiệt hại theo mức giá nói tại Phụ lục số 2 kèm theo Quy định này. 

b) Đối với các loại cây trồng hàng năm mà tại thời điểm thu hồi đất không còn cây trồng (hoặc chưa trồng) thì không được bồi thường thiệt hại.

2. Mức bồi thường đối với cây lâu năm: cây lâu năm bao gồm cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy lá, cây rừng, khi Nhà nước thu hồi được bồi thường thiệt hại thực tế theo giá trị hiện có của vườn cây sau khi trừ đi giá trị thu hồi, giá trị này không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Giá trị hiện có của cây lâu năm được quy định tại phụ lục số 2 kèm theo Quy định này, để tính bồi thường được xác định theo nguyên tắc như sau: 

a) Cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản, thì mức bồi thường là toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc tính theo thời kỳ sinh trưởng đối với từng loại cây trồng tính đến thời điểm thu hồi đất.

b) Cây lâu năm là loại thu hoạch một lần (cây lấy gỗ) đang ở trong thời kỳ thu hoạch, thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường bằng (=) số lượng từng loại cây trồng nhân với (x) mức giá bồi thường của từng loại cây trồng tương ứng (đối với cây trồng phân tán xen kẽ trong vườn nhà, trong khu dân cư). Cây lâu năm là loại thu hoạch nhiều lần (cây ăn quả, cây lấy dầu, nhựa...) đang ở trong thời kỳ thu hoạch, thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường bằng (=) diện tích hiện có của từng loại cây trồng nhân với (x) mức giá bồi thường của một đơn vị diện tích cây trồng (đối với cây trồng đại trà, rừng trồng...).

c) Cây lâu năm đã đến thời hạn thanh lý, thì chỉ bồi thường chi phí chặt hạ cho chủ sở hữu vườn cây. Nếu tại thời điểm thu hồi đất không có cây trồng thì không được bồi thường thiệt hại. 

3. Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại.

4. Cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho các tổ chức, hộ gia đình trồng, quản lý chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

5. Đối với cây trồng và lâm sản phụ trồng trên diện tích đất lâm nghiệp do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân để trồng, khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh rừng, mà khi giao là đất trống, đồi núi trọc, hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng, thì được bồi thường theo mức giá nói tại Phụ lục số 2 kèm theo Quy định này.

6. Đối với cây trồng thâm canh xen lẫn nhiều loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích như sau:

- Đối với loại cây trồng có đơn giá bồi thường tính theo cây thì tính theo số lượng thực tế và đơn giá bồi thường theo quy định. 

- Đối với loại cây trồng có đơn giá bồi thường tính theo đơn vị diện tích thì đơn giá cây trồng xen được xác định như sau:

+ Nếu xen 02 loại cây trồng: Đền bù 100% theo đơn giá cây có giá trị cao cộng với 50% đơn giá cây trồng xen có giá trị thấp. 

+ Nếu xen 03 loại cây trồng: Đền bù theo 100% đơn giá cây có giá trị cao nhất, cộng với 25% đơn giá cây trồng xen có giá trị thấp hơn, cộng với 25% đơn giá cây trồng xen có giá trị thấp nhất.

7. Đối với vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) được bồi thường theo quy định sau:

a) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;

b) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể là mức giá quy định tại phụ lục số 2 kèm theo Quy định này.

8. Những trường hợp lợi dụng việc bồi thường giải phóng mặt bằng để trồng cây, giâm cây mới với các loại cây trồng khác và số lượng vượt quá định mức kinh tế kỹ thuật cho phép thì chỉ được bồi thường theo loại cây trồng ổn định trước đây với định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Điều 26. Bồi thường thiệt hại về tài sản trong trường hợp sử dụng đất tạm thời 
Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (gọi chung là Chủ dự án) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng đất tạm thời, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất có mặt nước cho người đang sử dụng đất như sau:

1. Đối với tài sản là nhà ở, công trình kiến trúc, mồ mả, lăng mộ, bị phá dỡ thì bồi thường thực hiện theo Điều 21, Điều 23 của quy định này. 

2. Đối với cây trồng, vật nuôi trên đất có mặt nước được bồi thường thực hiện theo Điều 25 của quy định này. Trường hợp thời gian sử dụng kéo dài ảnh hưởng đến nhiều vụ sản xuất, thì phải bồi thường cho các vụ bị ngừng sản xuất. Hết thời hạn sử dụng đất, chủ được giao đất tạm thời có trách nhiệm phục hồi trả lại đất theo tình trạng ban đầu. Trường hợp khi trả lại đất không thể tiếp tục sử dụng được theo mục đích trước lúc thu hồi, thì phải bồi thường bằng tiền đủ mức để khôi phục đất theo trạng thái ban đầu.

Điều 27. Sử dụng tiền bồi thường đối với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước 

Tổ chức bị Nhà nước thu hồi đất, bị thiệt hại về tài sản do Nhà nước giao quản lý, sử dụng; phải di dời đến cơ sở mới thì được sử dụng tiền bồi thường tài sản để đầu tư tại cơ sở mới theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu không sử dụng hết thì số tiền còn lại được nộp ngân sách nhà nước. Số tiền bồi thường thiệt hại về tài sản này được tính vào vốn đầu tư của dự án do người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chi trả. 

Điều 28. Bồi thường cho người lao động do ngừng việc

Tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có thuê lao động theo hợp đồng lao động, bị ngừng sản xuất kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì người lao động được áp dụng bồi thường theo chế độ trợ cấp ngừng việc quy định tại khoản 3 Điều 62 của Bộ Luật Lao động. Đối tượng được bồi thường là người lao động quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 27 của Bộ Luật Lao động; Thời gian tính bồi thường là thời gian ngừng sản xuất kinh doanh, nhưng tối đa không quá 6 tháng do người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chi trả.

Chương IV

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
Điều 29. Hỗ trợ di chuyển chỗ ở
1. Hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở (nhiều thế hệ cùng chung sống trong một gia đình chỉ được tính là một hộ) có hộ khẩu thường trú tại địa phương (kể cả diện KT3) khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển khỏi chỗ ở cũ đến chỗ ở mới thì được hưởng một mức hỗ trợ:

a) Di chuyển chỗ ở trong phạm vi tỉnh:

- Di chuyển đến chỗ ở mới trong phạm vi đô thị được hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

- Di chuyển đến chỗ ở mới đến các khu tái định cư ven đô thị được hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình: 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng)

- Di chuyển đến chỗ ở mới (tự lo chỗ ở) về nông thôn trong phạm vi tỉnh được hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình: 3.600.000 đồng (Ba triệu sáu trăm ngàn đồng)

b) Di chuyển chỗ ở sang tỉnh khác: 

- Di chuyển chỗ ở sang tỉnh khác ở vùng giáp ranh địa giới hành chính được hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình: 4.000.000 đồng (Bốn triệu tám trăm ngàn đồng)

- Di chuyển chỗ ở sang tỉnh khác ngoài các vùng giáp ranh được hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng)

2. Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương (kể cả diện KT3) đang thuê nhà không thuộc sở hữu nhà nước, khi Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ chi phí di chuyển quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Tổ chức có đủ điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản khi bị thu hồi mà phải di chuyển cơ sở, được chủ dự án hỗ trợ toàn bộ chi phí thực tế về di chuyển. Mức chi phí di chuyển do tổ chức bị thu hồi lập dự toán trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ xem xét quy định.

4. Trường hợp di chuyển chỗ ở trong cùng một thửa đất thì không được hỗ trợ di chuyển chỗ ở.

Điều 30. Hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất và thuê nhà tạm cư

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị Nhà nước thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao, thì được hỗ trợ ổn định đời sống với mức hỗ trợ bằng tiền cho một nhân khẩu/01 tháng tương đương 30 kg gạo tẻ loại vừa với giá trung bình tại thời điểm bồi thường theo giá cả thị trường do Sở Tài chính thông báo để tính mức tiền hỗ trợ:

a) Nếu không phải di chuyển chỗ ở thì thời gian hỗ trợ là 3 (ba) tháng.

b) Nếu phải di chuyển chỗ ở thì thời gian hỗ trợ là 6 (sáu) tháng.

c) Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thì thời gian hỗ trợ tối đa là 12 (mười hai) tháng.

2. Người bị thu hồi đất ở, không còn chỗ ở khác, trong thời gian chờ tạo lập lại chỗ ở mới hoặc chờ bố trí vào khu tái định cư, thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở; thời gian và mức hỗ trợ được quy định như sau:

a) Thời gian được tính thuê nhà ở hỗ trợ cho một hộ gia đình tại nông thôn tối đa 4 tháng (bốn) với mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở 350.000 đồng/tháng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng).

b) Thời gian được tính thuê nhà ở hỗ trợ cho một hộ gia đình tại thị trấn, hoặc trung tâm huyện lỵ tối đa 6 tháng (sáu) với mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở 500.000 đồng/tháng (Năm trăm nghìn đồng).

c) Thời gian được tính thuê nhà ở hỗ trợ cho một hộ gia đình tại thành phố Huế tối đa 8 tháng (tám) với mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở 600.000 đồng/tháng (Sáu trăm nghìn đồng).

3. Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh, thì được hỗ trợ tối đa bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 3 năm liền kề trước đó. Thu nhập sau thuế được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính được cơ quan thuế chấp thuận; trường hợp chưa được cơ quan thuế chấp thuận thì việc xác định thu nhập sau thuế được căn cứ vào thu nhập sau thuế do đơn vị kê khai tại báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối mỗi năm đã gửi cơ quan thuế. Ngoài ra chủ dự án sử dụng đất có trách nhiệm bồi thường cho người lao động do ngừng việc quy định tại Điều 28 Quy định này. 

4. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp (kể cả hộ gia đình, cá nhân thuộc diện KT3) phải di chuyển khỏi chỗ ở cũ đến chỗ ở mới, được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 3 tháng. Mức hỗ trợ bằng tiền cho một nhân khẩu/01 tháng tương đương 30kg gạo tẻ loại vừa với giá trung bình tại thời điểm bồi thường theo giá cả thị trường do Sở Tài chính thông báo.

Điều 31. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp mà không được Nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp tương ứng thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo quy định sau đây: 

1. Được giao đất có thu tiền sử dụng đất tại vị trí có thể làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp; hạn mức đất được giao do Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư căn cứ vào khả năng quỹ đất và mức đất bị thu hồi của từng hộ gia đình, cá nhân đề xuất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt; giá đất được giao bằng giá đất nông nghiệp tương ứng cộng với chi phí đầu tư hạ tầng trên đất nhưng không cao hơn giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có điều kiện tương ứng tại thời điểm thu hồi đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định và công bố;

2. Trường hợp không có nguyện vọng nhận bồi thường bằng đất làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được bồi thường bằng giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư hoặc tại vị trí trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch; hạn mức đất được giao do Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư căn cứ vào khả năng quỹ đất và mức đất bị thu hồi của từng hộ gia đình, cá nhân đề xuất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt nhưng không được vượt quá hạn mức đất ở của tỉnh; giá đất ở được giao bằng giá loại đất nông nghiệp tương ứng đã thu hồi cộng với chi phí đầu tư hạ tầng khu dân cư nhưng không cao hơn giá đất ở có điều kiện tương ứng tại thời điểm thu hồi đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định và công bố.
3. Trường hợp đặc biệt không có đất để bố trí như quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì những thành viên trong hộ gia đình còn trong độ tuổi lao động được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; mức hỗ trợ cụ thể được quy định như sau:

a) Mức hỗ trợ chi phí học nghề: Được áp dụng cho những lao động nông nghiệp được học nghề để chuyển làm nghề khác do bị thu hồi đất sản xuất ( trường hợp không thể có đất nông nghiệp để đền bù) với chi phí học nghề phổ thông là 500.000 đồng/tháng (bao gồm: học phí, tài liệu, tiền ở trọ) với thời gian học nghề tối đa là 06 tháng/cho 01 suất và được chuyển cho người lao động. 


b) Số lao động nông nghiệp được học nghề để chuyển làm nghề khác được tính theo tỷ lệ bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp: 

- Bị thu hồi từ 30% đến 50% diện tích đất nông nghiệp được giao, được tính 01 suất hỗ trợ cho một lao động;

- Một hộ gia đình bị thu hồi trên 50% đến 70% diện tích đất nông nghiệp được giao, được tính 02 suất hỗ trợ cho hai lao động;

- Một hộ gia đình bị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp được giao, được tính suất hỗ trợ bằng tổng số lao động nông nghiệp thực tế cho người trong độ tuổi lao động có tên trong hộ khẩu của hộ đó (trừ các trường hợp đã có việc làm hoặc thành lập gia đình ở riêng nhưng chưa chuyển hộ khẩu). 

Phương thức hỗ trợ có thể chi trả trực tiếp cho người lao động hoặc chuyển cho các cơ sở dạy nghề tùy theo tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Điều 32. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn

Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ tối đa có thể bằng mức bồi thường về đất. Tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách Nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hằng năm của xã, phường, thị trấn.Tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng và sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Điều 33. Các khoản hỗ trợ khác
1. Để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất, ngoài việc hỗ trợ quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31 và Điều 32 của Quy định này còn được hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình có người đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội của Nhà nước (có xác nhận của Phòng lao động thương binh và xã hội) phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi đất được hỗ trợ như sau:

a) Hộ gia đình có người hoạt động Cách mạng trước 1945, Anh hùng LLVT, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh và người được hưởng chính sách như thương bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên, thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợ: 6.000.000đồng. 

b) Hộ gia đình có thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 61% đến 80% được hỗ trợ: 4.800.000 đồng.

c) Hộ gia đình có thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 41% đến 60% được hỗ trợ: 3.600.000 đồng.

d) Hộ gia đình của liệt sỹ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh và người được hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được hỗ trợ: 2.400.000 đồng.

đ) Hộ gia đình có người đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội khác và hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo có giấy chứng nhận hộ nghèo được hỗ trợ: 1.800.000 đồng. Riêng đối với hộ nghèo còn được hưởng các chính sách hỗ trợ vượt nghèo của tỉnh và địa phương để vượt nghèo, thời gian hỗ trợ tối thiểu là 3 năm và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày hoàn thành việc thu hồi đất.

Trường hợp một hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều này mà có nhiều tiêu chuẩn được hỗ trợ thì chỉ được xét hưởng ở một mức hỗ trợ cao nhất.

2. Khi có quy định thu hồi đất, người bị thu hồi đất thực hiện phá dỡ công trình, di chuyển toàn bộ chỗ ở và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ của Hội đồng giải phóng mặt bằng quy định được thưởng tiền như sau: 

a) Thưởng 3.000.000 đồng cho chủ sử dụng đất bị thu hồi di chuyển và bàn giao mặt bằng đúng ngày quy định. 

b) Thưởng 4.000.000đồng đối với trường hợp di chuyển và bàn giao mặt bằng trước ngày quy định trong phạm vi 15 ngày. 

c) Thưởng 5.000.000 đồng đối với trường hợp di chuyển và bàn giao mặt bằng trước ngày quy định từ 16 ngày trở lên. 

3. Ngoài việc hỗ trợ quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32 và khoản 1, khoản 2 Điều này; căn cứ vào thực tế tại địa phương Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định biện pháp hỗ trợ khác để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất.

Tiền hỗ trợ do người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chi trả. Đối với đất thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa giao đất và cho thuê đất, thì tổ chức sử dụng quỹ đất phải đứng ra chi trả.

Chương V

CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ
Điều 34. Điều kiện và tiêu chuẩn để bố trí chỗ ở tại khu tái định cư

1. Điều kiện bắt buộc đối với khu tái định cư:

a) Khu tái định cư phải xây dựng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng. 

b) Trước khi bố trí đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân, khu tái định cư phải được xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ đảm bảo đủ điều kiện cho người sử dụng tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

2. Tiêu chuẩn để bố trí chỗ ở tại khu tái định cư:

a) Khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế mà người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở mà không còn đất ở hoặc còn đất ở dưới mức tối thiểu <100m2 đối với nông thôn và <40m2 đối với đô thị hoặc còn đất ở trên mức nhưng hình thể, địa điểm không thể xây dựng được nhà ở, thì được bố trí tái định cư bằng một trong các hình thức nói tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này. 

b) Việc bố trí đất ở, nhà chung cư (gọi chung là chỗ ở) tại khu tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân không vượt quá hạn mức giao đất ở mới đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi nhỏ hơn cả mức tối thiểu nói tại Điểm a Khoản 2 Điều này, thì người được giao chỗ ở mới tại khu tái định cư cũng được giao bằng mức tối thiểu quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 18 Quy định này. 

c) Trường hợp trong một thửa đất có nhiều thế hệ cùng cư trú đã có nhà ở được tách hộ khẩu riêng biệt hoặc đang còn chung hộ khẩu, thì ngoài mức bố trí diện tích đất tái định cư đối với hộ gốc (hộ đứng tên trên giấy tờ đất đai) theo quy định, tùy điều kiện thực tế Hội đồng bồi thường thiệt hại xem xét và đề nghị với cấp có thẩm quyền bố trí thêm diện tích đất cho phù hợp, nhưng không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi và theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy định này.

d) Những trường hợp thuộc đối tượng không được bồi thường thiệt hại về đất khi bị thu hồi đất, nếu không còn chỗ ở khác thì cũng được xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí chỗ ở trong khu tái định cư với diện tích tối thiểu. Hộ gia đình, cá nhân được bố trí chỗ ở tại khu tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành tùy theo từng dự án tái định cư.

Điều 35. Bố trí chỗ ở tại khu tái định cư
1. Ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người bị thu hồi đất tại nơi có dự án tái định cư, ưu tiên vị trí thuận lợi cho các hộ sớm thực hiện giải phóng mặt bằng, hộ có vị trí thuận lợi tại nơi ở cũ và các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách xã hội: gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

2. Các cơ quan được Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải niêm yết công khai phương án bố trí tái định cư tại trụ sở Uỷ ban Nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi và tại nơi tái định cư trong thời gian 20 ngày; tạo điều kiện cho các hộ tái định cư được xem nơi tái định cư của mình và thảo luận công khai về dự kiến bố trí các hộ vào tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư; nội dung thông báo gồm:

a) Địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; 

b) Dự kiến bố trí các hộ vào tái định cư.

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư là giá đất hiện hành đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh công bố ban hành theo quy định của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. Giá bán nhà ở, giá cho thuê nhà ở (nếu có) tại khu tái định cư do Uỷ ban Nhân dân tỉnh quy định.

Hộ gia đình, cá nhân được giao đất, mua nhà, thuê nhà tại nơi tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà, tiền thuê nhà theo quy định của pháp luật và được trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ; nếu có chênh lệch thì thực hiện thanh toán bằng tiền phần chênh lệch đó theo quy định. 

4. Trường hợp bố trí tái định cư tại chỗ mà số tiền bồi thường về đất không đủ để nộp tiền sử dụng đất tại khu tái định cư cho phần diện tích được bố trí tái định cư theo quy định tại quy định này thì Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư đề xuất mức giá đất tái định cư cho từng trường hợp cụ thể trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định sau khi có ý kiến thống nhất của thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. 

5. Tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý khu tái định cư và bố trí tái định cư có trách nhiệm thu tiền sử dụng đất, tiền mua nhà của người được bố trí tái định cư. 

Điều 36. Hỗ trợ sản xuất tại khu tái định cư
Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở phải tái định cư thì việc bố trí tái định cư phải gắn với tạo việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định sau đây:

1. Nếu là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà không được Nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp tương ứng với đất nông nghiệp đã bị thu hồi thì việc bố trí tái định cư được gắn với giao đất làm mặt bằng sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp như quy định tại Điều 31 của Quy định này;

2. Nếu là hộ gia đình, cá nhân sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp thì việc tái định cư phải gắn với tạo việc làm từ sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp; trường hợp đặc biệt không có đất đủ điều kiện để tái định cư gắn với tạo việc làm từ sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp thì những thành viên trong hộ gia đình làm việc trực tiếp cho hoạt động sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp đang trong độ tuổi lao động được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định tại điểm 3.1 khoản 3 Điều 31 của Quy định này.

Đối với những dự án mà phải di chuyển chỗ ở cả một cộng đồng dân cư đến khu tái định cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế, xã hội của các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì ngoài các khoản hỗ trợ đã quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31 và Điều 33 và khoản 1, khoản 2 của Quy định này, còn được hỗ trợ giống cho vụ sản xuất nông nghiệp đầu tiên, hỗ trợ các dịch vụ khuyến nông, dịch vụ bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi; Hỗ trợ để tạo lập một số nghề tại khu tái định cư phù hợp cho những người lao động, đặc biệt là lao động nữ nhằm ổn định sản xuất tại khu tái định cư theo phương án đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 37. Hỗ trợ tái định cư phân tán
Đối với các hộ có đất thổ cư bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được bố trí vào khu tái định cư tập trung, nhưng có nguyện vọng tái định cư phân tán (tự lo đất ở mới) thì ngoài các khoản hỗ trợ quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31 và Điều 33 của Quy định này, còn được hỗ trợ tiền xây dựng hạ tầng nơi ở mới tương ứng với diện tích chỗ ở được bố trí vào khu tái định cư:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thành phố Huế mức hỗ trợ không quá 20.000.000 đồng; 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thị trấn, trung tâm huyện lỵ mức hỗ trợ không quá 15.000.000 đồng;

- Đối với các khu dân cư nông thôn ngoài thành phố Huế, thị trấn và trung tâm huyện lỵ mức hỗ trợ không quá 10.000.000 đồng; 

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của người bị thu hồi đất khi phải di chuyển chỗ ở
1. Quyền của người bị thu hồi đất:

a) Đăng ký đến ở khu tái định cư bằng văn bản;

b) Được ưu tiên chuyển trường học cho các thành viên trong gia đình trong độ tuổi đi học và được ưu tiên đăng ký hộ khẩu cho bản thân, các thành viên khác trong gia đình về nơi ở mới;

c) Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, được miễn nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Được miễn lệ phí trước bạ đối với nhà đất được đền bù (kể cả nhà đất mua bằng tiền đền bù) mà tổ chức cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ đối với nhà đất bị thu hồi. Trường hợp tổ chức cá nhân được nhận đền bù bằng tiền, sau đó mua nhà đất khác với diện tích lớn hơn diện tích nhà, đất bị thu hồi thì chỉ được miễn lệ phí trước bạ tương ứng với phần diện tích nhà, đất bị thu hồi. 

d) Được từ chối vào khu tái định cư nếu khu tái định cư không đảm bảo các điều kiện như đã thông báo và niêm yết công khai;

đ) Được cung cấp mẫu thiết kế nhà miễn phí;

2. Nghĩa vụ của người bị thu hồi đất: 

a) Thực hiện di chuyển vào khu tái định cư đúng thời gian theo quy định của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

b) Xây dựng nhà, công trình theo đúng quy hoạch và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

c) Nộp tiền mua nhà ở hoặc tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Chương VI

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT VÀ THỰC HIỆN VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
Điều 39. Công bố chủ trương thu hồi đất 

1. Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành văn bản về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư theo quy định. 

2. Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi có trách nhiệm chỉ đạo phổ biến rộng rãi chủ trương thu hồi đất, các quy định về thu hồi đất, về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế. 

3. Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi có trách nhiệm niêm yết công khai chủ trương thu hồi đất tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi, thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã (ở những nơi có hệ thống truyền thanh).

Điều 40. Lập, thẩm định và xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (có sự tham gia của đại diện chủ đầu tư) lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là phương án tổng thể) trên cơ sở số liệu, tài liệu hiện có do cơ quan Tài nguyên và Môi trường cung cấp và nộp một (01) bộ tại Sở Tài chính đối với trường hợp thu hồi đất có liên quan đến hai huyện, thành phố thuộc tỉnh trở lên và trường hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh ra chủ trương thu hồi đất hoặc Phòng Tài chính đối với trường hợp Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố ra chủ trương thu hồi đất (gọi chung là cơ quan Tài chính) để thẩm định. Phương án tổng thể có các nội dung chính sau:

a) Các căn cứ để lập phương án;

b) Số liệu tổng hợp về diện tích các loại đất, hạng đất đối với đất nông nghiệp, số tờ bản đồ, số thửa; giá trị ước tính của tài sản hiện có trên đất; 

c) Số liệu tổng hợp về số hộ, số nhân khẩu, số lao động trong khu vực thu hồi đất, trong đó nêu rõ số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp, số hộ phải tái định cư;

d) Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ và dự kiến địa điểm, diện tích đất khu vực tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, phương thức tái định cư;

đ) Dự kiến biện pháp trợ giúp giải quyết việc làm và kế hoạch đào tạo chuyển đổi ngành nghề;

e) Danh mục các công trình và quy mô các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dân cư phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời;

g) Số lượng mồ mả phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời;

h) Dự toán kinh phí thực hiện phương án; 

i) Nguồn kinh phí thực hiện phương án;

k) Tiến độ thực hiện phương án.

2. Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được phương án tổng thể, cơ quan Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định phương án và trình Ủy ban Nhân dân cùng cấp xét duyệt.

3. Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với trường hợp thu hồi đất có liên quan đến hai huyện, thành phố thuộc tỉnh trở lên và trường hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh ra chủ trương thu hồi đất, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố đối với trường hợp Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố ra chủ trương thu hồt đất, có trách nhiệm xem xét, ký quy định xét duyệt phương án tổng thể.

Điều 41. Thông báo về việc thu hồi đất 

1. Sau khi phương án tổng thể được xét duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thông báo cho người đang sử dụng đất biết lý do thu hồi đất; dự kiến về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; biện pháp chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm; thời gian di chuyển và bàn giao đất bị thu hồi được nêu trong phương án tổng thể.

2. Người sử dụng đất có quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để nhận xét, đề đạt hoặc yêu cầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng giải thích về những nội dung đã được thông báo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 42. Quy định thu hồi đất

1. Việc ra quy định thu hồi đất được thực hiện như sau:

a) Sau hai mươi (20) ngày, kể từ ngày thông báo quy định tại khoản 1 Điều 41 Quy định này, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban Nhân dân cùng cấp quy định thu hồi đất;

b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp, Ủy ban Nhân dân có trách nhiệm xem xét, ký quy định thu hồi đất; 

c) Trường hợp khu đất bị thu hồi vừa có thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, vừa có thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của Ủy ban Nhân dân cấp huyện thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ra quy định thu hồi chung đối với toàn bộ các thửa đất trên khu đất và ra quy định thu hồi đối với từng thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của mình; 

d) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được quy định thu hồi chung của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm c khoản này, Ủy ban Nhân dân cấp huyện quy định thu hồi từng thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của mình.

2. Quy định thu hồi đất bao gồm:

a) Quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành về việc thu hồi chung đối với toàn bộ các thửa đất của khu đất có nội dung bao gồm tổng diện tích đất thu hồi, tên, địa chỉ của người sử dụng đất và danh sách các thửa đất bị thu hồi;

b) Quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc của Ủy ban Nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền ban hành về việc thu hồi đất đối với từng thửa đất có nội dung bao gồm tên, địa chỉ người bị thu hồi đất; số tờ bản đồ hoặc số của bản trích đo địa chính, số thửa, loại đất, diện tích (tính theo hồ sơ địa chính hoặc số liệu diện tích chính thức được xác định lại trong quá trình lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng).

3. Quy định thu hồi đất phải được gửi đến người có đất bị thu hồi và được niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi trong suốt thời gian kể từ ngày Ủy ban Nhân dân cấp xã nhận được quy định đến thời điểm kết thúc việc thu hồi.

Điều 43. Giải quyết khiếu nại đối với quy định thu hồi đất

1. Việc giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 138 của Luật Đất đai, Điều 63 và Điều 64 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và quy định giải quyết khiếu nại tại Nghị định số 136/2006/NĐ-CP. 

2. Trong khi chưa có quy định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quy định thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng thực hiện quy định thu hồi đất; cơ quan nhà nước đã ban hành quy định thu hồi đất phải có quy định hủy bỏ quy định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quy định thu hồi đất gây ra (nếu có). Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là đúng pháp luật thì người có đất bị thu hồi phải chấp hành quy định thu hồi đất.

Điều 44. Kê khai, kiểm kê và xác định nguồn gốc đất đai

Sau khi có quy định thu hồi đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thực hiện việc kê khai, kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất và xác định nguồn gốc đất đai theo trình tự, thủ tục sau đây:

1. Người bị thu hồi đất kê khai theo mẫu tờ khai do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phát và hướng dẫn; tờ khai phải có các nội dung chủ yếu sau:

a) Diện tích, loại đất (mục đích sử dụng đất), nguồn gốc, thời điểm bắt đầu sử dụng, loại giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có; 

b) Số lượng nhà, loại nhà, cấp nhà, thời gian đã sử dụng và các công trình khác xây dựng trên đất; số lượng, loại cây, tuổi cây đối với cây lâu năm; diện tích, loại cây, năng suất, sản lượng đối với cây hàng năm; diện tích, năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản, làm muối; 

c) Số nhân khẩu (theo đăng ký thường trú, tạm trú dài hạn tại địa phương), số lao động chịu ảnh hưởng do việc thu hồi đất gây ra (đối với khu vực nông nghiệp là những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối trên thửa đất bị thu hồi; đối với khu vực phi nông nghiệp là những người có hợp đồng lao động mà người thuê lao động có đăng ký kinh doanh); nguyện vọng tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp (nếu có);

d) Số lượng mồ mả phải di dời.

2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc kiểm tra xác định nội dung kê khai và thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất, xác định nguồn gốc đất đai theo trình tự sau: 

a) Kiểm tra tại hiện trường về diện tích đất đối với trường hợp có mâu thuẫn, khiếu nại về số liệu diện tích; kiểm đếm tài sản bị thiệt hại và so sánh với nội dung người sử dụng đất đã kê khai. Việc kiểm tra, kiểm đếm tại hiện trường phải có sự tham gia của đại diện của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất và người có đất bị thu hồi. Kết quả kiểm đếm phải có chữ ký của người trực tiếp thực hiện kiểm đếm tại hiện trường, người bị thu hồi đất (hoặc người được uỷ quyền theo quy định của pháp luật), người bị thiệt hại tài sản (hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật), cán bộ địa chính cấp xã, đại diện của Phòng Tài nguyên và Môi trường, đại diện của lãnh đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 

b) Làm việc với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất để xác định nguồn gốc sử dụng đất; xác định các trường hợp được bồi thường, được hỗ trợ, được tái định cư.

Điều 45. Lập, thẩm định và xét duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (có sự tham gia của đại diện chủ đầu tư và đại diện của những hộ có đất bị thu hồi) có trách nhiệm lập và trình phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nộp một (01) bộ tại Sở Tài chính đối với trường hợp thu hồi đất có liên quan đến hai huyện, thành phố thuộc tỉnh trở lên hoặc Phòng Tài chính đối với trường hợp thu hồi đất trong phạm vi một huyện, thành phố (gọi chung là cơ quan Tài chính) để thẩm định (sau đây gọi là phương án bồi thường) theo trình tự, thủ tục sau đây:

1. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

a) Trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

b) Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm:

- Tên, địa chỉ của người bị thu hồi đất;

- Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất bị thu hồi; số lượng, khối lượng, tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản bị thiệt hại;

- Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, giá nhà, công trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng người được hưởng trợ cấp xã hội;

- Số tiền bồi thường, hỗ trợ; 

- Việc bố trí tái định cư; 

- Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dân cư;

- Việc di dời mồ mả.

2. Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

a) Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để người bị thu hồi đất và những người có liên quan tham gia ý kiến;

b) Việc niêm yết phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban Nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đại diện những người có đất bị thu hồi;

c) Thời gian niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp ít nhất là hai mươi (20) ngày, kể từ ngày đưa ra niêm yết. 

3. Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

a) Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhận ý kiến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh và gửi phương án đã hoàn chỉnh kèm theo bản tổng hợp ý kiến đóng góp đến Sở Tài chính đối với trường hợp thu hồi đất có liên quan từ 2 huyện, thành phố trở lên, Phòng Tài chính đối với trường hợp thu hồi đất trong phạm vi 1 huyện, thành phố để thẩm định; 

b) Trường hợp còn nhiều ý kiến không tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cần giải thích rõ hoặc xem xét, điều chỉnh trước khi chuyển cơ quan Tài chính thẩm định.

4. Thẩm định và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

a) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ quan Tài chính có trách nhiệm thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân cùng cấp phê duyệt;

b) Trường hợp cần tiếp tục hoàn chỉnh thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm hoàn thiện phương án bồi thường và gửi lại cho cơ quan Tài chính. Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận lại phương án bồi thường, cơ quan Tài chính có trách nhiệm trình Ủy ban Nhân dân cùng cấp phê duyệt. 

5. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

a) Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình của cơ quan Tài chính, Ủy ban Nhân dân cùng cấp xem xét, quy định phê duyệt phương án bồi thường.

b) Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố phê duyệt mà trong đó giá đất bồi thường, hỗ trợ cao hoặc thấp hơn giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định và công bố thì Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và chỉ được phê duyệt phương án bồi thường sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất.

Điều 46. Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày, kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quy định phê duyệt phương án bồi thường tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; gửi quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người có đất bị thu hồi, trong đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, về bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thời gian bàn giao đất đã bị thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Điều 47. Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư

1. Sau năm (05) ngày, kể từ ngày gửi văn bản thông báo về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến người có đất bị thu hồi, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp người được bồi thường, hỗ trợ ủy quyền cho người khác nhận thay thì người được bồi thường, hỗ trợ phải làm giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp bố trí tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm bàn giao nhà ở hoặc đất ở và giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở cho người được bố trí tái định cư trước khi giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp có thoả thuận giữa Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và người được bố trí tái định cư về việc nhận nhà ở, đất ở tái định cư sau khi giải phóng mặt bằng thì thực hiện theo văn bản thoả thuận có chữ ký của cả hai bên. 
3. Trường hợp người bị thu hồi đất không nhận tiền chi trả về bồi thường, hỗ trợ, không nhận nhà hoặc đất tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chuyển khoản tiền chi trả vào tài khoản riêng mở tại Ngân hàng và giữ nguyên nhà hoặc đất tái định cư để làm căn cứ cho việc giải quyết khiếu nại sau này (nếu có). 

4. Phát sinh về giá đất thu hồi (nếu có) sau khi có quy định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xử lý như sau:

a) Trường hợp đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh quy định tại quy định này; 

b) Trường hợp do chậm chi trả hoặc chậm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ được giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy định này. 
c) Trường hợp đã có quy định phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà sau đó giá đất cao hơn giá đất đã phê duyệt thì thực hiện điều chỉnh giá đất theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy định này.

Điều 48. Thời điểm bàn giao đất đã bị thu hồi 

Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo phương án đã được xét duyệt thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Điều 49. Cưỡng chế thu hồi đất

1. Việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Đất đai chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Thực hiện đúng trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại các Điều 39, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 47 và Điều 48 Quy định này;

b) Đã quá ba mươi (30) ngày, kể từ thời điểm phải bàn giao đất quy định tại Điều 48 Quy định này mà người có đất bị thu hồi không bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

c) Sau khi đại diện của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi có đất thu hồi đã vận động thuyết phục nhưng người có đất bị thu hồi không chấp hành việc bàn giao đất đã bị thu hồi cho Nhà nước;

d) Có quy định cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đã có hiệu lực thi hành;

đ) Người bị cưỡng chế đã nhận được quy định cưỡng chế. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận quy định cưỡng chế thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã niêm yết công khai quy định cưỡng chế tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi. 
2. Sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày giao trực tiếp quy định cưỡng chế hoặc ngày niêm yết công khai quy định cưỡng chế quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này mà người bị cưỡng chế không bàn giao đất thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo, tổ chức lực lượng cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Điều 50. Giải quyết khiếu nại đối với quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc quy định cưỡng chế thu hồi đất

Việc giải quyết khiếu nại đối với quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc quy định cưỡng chế thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Điều 138 của Luật Đất đai, Điều 63 và Điều 64 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và các quy định về giải quyết khiếu nại tại Nghị định số 136/2006/NĐ-CP.

Điều 51. Thoả thuận bồi thường, hỗ trợ
1. Trường hợp đất thuộc diện Nhà nước thu hồi mà nhà đầu tư đã chủ động đề nghị và được phép thỏa thuận nhưng không đạt được sự thoả thuận với người sử dụng đất. 

Đất dự án phát triển kinh tế thuộc diện Nhà nước thu hồi mà nhà đầu tư đề nghị và được Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận cho thực hiện theo phương thức tự thoả thuận với những người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng sau một trăm tám mươi (180) ngày, kể từ ngày có văn bản chấp thuận mà còn người sử dụng đất không đồng thuận với nhà đầu tư thì Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quy định thu hồi diện tích đất mà nhà đầu tư chưa thoả thuận được với người sử dụng đất; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo quy định tại quy định này. Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê đất đối với diện tích đã thu hồi.

2. Trường hợp nhà đầu tư thoả thuận với người sử dụng đất không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất

a) Ủy ban Nhân dân các cấp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm sau đây:

- Chỉ đạo việc cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật, các hồ sơ về thửa đất có liên quan đến việc thoả thuận; 

- Chủ trì việc tiến hành thoả thuận giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất nếu có đề nghị của một hoặc các bên có liên quan;

- Chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục về chuyển nhượng, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

b) Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan nhà nước không được ra quy định thu hồi đất hoặc thực hiện các biện pháp không phù hợp với quy định của pháp luật để can thiệp vào việc thoả thuận giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất trong trường hợp đất không thuộc diện nhà nước thu hồi.

Điều 52. Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng 

Căn cứ quy mô thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư có thể quy định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập.
Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 53. Giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện, thành phố Huế thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện);

2. Hội đồng bồi thường cấp huyện gồm các thành viên:

- Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân: Chủ tịch Hội đồng; 

- Đại diện cơ quan Tài chính huyện: Phó Chủ tịch Hội đồng; 

- Chủ đầu tư - Ủy viên thường trực; 

- Đại diện cơ quan Tài nguyên và Môi trường huyện: Uỷ viên;

- Đại diện Uỷ ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã có đất bị thu hồi: Ủy viên;

- Đại diện của những hộ gia đình bị thu hồi đất từ một đến hai người;

Một số thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định cho phù hợp với thực tế ở từng địa phương. 

Điều 54. Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể và quy định theo đa số; trong trường hợp biểu quyết ngang nhau, thì thực hiện theo phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

2. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng:

a) Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các thành viên Hội đồng lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bảo đảm đầy đủ kinh phí để chi trả kịp thời tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

c) Đại diện những người bị thu hồi đất có trách nhiệm: Kiểm tra tờ khai và phối hợp kiểm kê, đo đạc, xác định cụ thể diện tích đất bị thu hồi và tài sản bị thiệt hại do việc thu hồi đất gây ra; phản ánh nguyện vọng của người bị thu hồi đất, người phải di chuyển chỗ ở; vận động những người bị thu hồi đất thực hiện di chuyển, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ.

d) Các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng phù hợp với chuyên môn và trách nhiệm của ngành quản lý. 

3. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp lý của số liệu kiểm kê, tính pháp lý của đất đai, tài sản được bồi thường, hỗ trợ trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Điều 55. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh
1. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì công tác thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất liên quan đến 2 huyện, thành phố trở lên.

b) Kiểm tra việc thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và việc chi trả bồi thường, hỗ trợ; thẩm định dự toán chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn xử lý những vướng mắc về việc xác định giá đất, giá tài sản và chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc lập và thực hiện các dự án tái định cư, theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng;

b) Bố trí nguồn kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư kịp thời đúng tiến độ.

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Phối hợp với các cơ quan chức năng xác định quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xây dựng khu tái định cư cho phù hợp với quy hoạch phát triển chung của địa phương trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hướng dẫn việc xác định diện tích, tính chất hợp pháp, không hợp pháp của các công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường và hỗ trợ;

c) Hướng dẫn việc xác định cấp nhà, xác định chất lượng còn lại của nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất để tính toán bồi thường và hỗ trợ;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xử lý những vướng mắc về việc xác định giá nhà, công trình xây dựng khác để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phạm vi quyền hạn được giao;

e) Phê duyệt dự toán các công trình xây dựng theo phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn việc xác định và xử lý những vướng mắc về diện tích đất, loại đất, vị trí đất và thẩm định điều kiện được bồi thường và không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai; 

b) Hướng dẫn việc xác định quy mô diện tích đất thuộc đối tượng được bồi thường hoặc không được bồi thường, mức độ bồi thường hoặc hỗ trợ cho từng người sử dụng đất bị thu hồi làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường và hỗ trợ;

c) Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quy định phạm vi thu hồi đất của từng dự án; 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn việc xác định, phân loại, thời kỳ sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xử lý những vướng mắc về việc xác định giá cây trồng, vật nuôi để bồi thường, hỗ trợ theo phạm vi quyền hạn được giao.
Điều 56. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp huyện

a) Chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quy định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

b) Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng cấp lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

c) Uỷ ban Nhân dân huyện, thành phố Huế (gọi chung là Uỷ ban Nhân dân cấp huyện) có trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường tổng thể trong trường hợp Ủy ban Nhân dân cấp huyện có chủ trương thu hồi đất và phương án bồi thường cụ thể đối với trường hợp thu hồi đất trong phạm vi 1 huyện, thành phố. 

d) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức và chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng, phương án tạo lập các khu tái định cư tại địa phương theo phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền được giao; Ra quy định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền; Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 57. Trách nhiệm của các ban, ngành cấp huyện
1. Cơ quan Tài chính cấp huyện có trách nhiệm:

a) Chủ trì công tác thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và thẩm định dự toán chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất trong phạm vi 1 huyện, thành phố.

b) Phối hợp với các thành viên của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư kiểm tra việc áp giá đất, giá tài sản để tính bồi thường, hỗ trợ trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án được triển khai thực hiện tại các địa phương thuộc địa bàn quản lý của cấp huyện;

c) Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và giám sát việc chi trả bồi thường, hỗ trợ tại địa phương thuộc địa bàn quản lý của cấp huyện đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp xác định vị trí đất, loại đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi dự án; 

2. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

Thẩm định điều kiện được bồi thường và không được bồi thường về đất; Xác định diện tích đất, loại đất, vị trí đất và mức độ bồi thường hoặc hỗ trợ cho từng người sử dụng đất bị thu hồi làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường và hỗ trợ cho từng đối tượng khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai; 

3. Cơ quan Xây dựng có trách nhiệm:

a) Xác định quy mô, diện tích, tính chất hợp pháp, không hợp pháp của các công trình xây dựng và xác định cấp nhà, xác định chất lượng còn lại của nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường và hỗ trợ cho từng đối tượng;

b) Xử lý những vướng mắc về việc xác định giá nhà, công trình xây dựng khác để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phạm vi quyền hạn được giao.

Điều 58. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã

a) Tổ chức tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án;

b) Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện xác nhận đất đai, tài sản của người bị thu hồi và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi xác nhận điều kiện được công nhận bồi thường quy định tại Điều 7 Quy định này liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thuộc xã quản lý. 

c) Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ cho việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất và tạo điều kiện cho việc giải phóng mặt bằng.

Điều 59. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Phối hợp với Hội đồng bồi thường lập phương án bồi thường tổng thể, phương án bồi thường cụ thể trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo Quy định này, bảo đảm đầy đủ kinh phí để tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi trả kịp thời tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Phối hợp với Hội đồng bồi thường hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Điều 60. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi bị Nhà nước thu hồi đất
Khi có quy định thu hồi đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất có trách nhiệm chấp hành đầy đủ và đúng thời gian về thu hồi đất, kê khai diện tích, loại đất, vị trí đất, số lượng tài sản hiện có trên đất, kê khai số nhân khẩu, số lao động...và đề đạt nguyện vọng tái định cư (nếu có) theo hướng dẫn của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 61. Chí phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1. Kinh phí được chi cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không vượt quá 2,0% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư cấp huyện khi thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư cho nhiều dự án trên địa bàn thì được phép điều hòa mức kinh phí được trích giữa các dự án để sử dụng cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp với khối lượng công việc thực tế phải thực hiện đối với từng dự án, nhưng phải bảo đảm tổng số kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án được giao thực hiện không vượt quá tổng số kinh phí được trích theo quy định của các dự án đó.

Riêng đối với các dự án có giá trị bồi thường, hỗ trợ từ 500 triệu trở xuống hoặc có tính chất đặc thù nếu kinh phí được chi 2% tổng số kinh phí bồi thường mà vẫn không đảm bảo được những chi phí cần thiết cho công tác bồi thường thì căn cứ tính chất công việc thực tế phải thực hiện và đặc điểm của từng dự án để lập dự toán chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường cho phù hợp với thực tế của từng dự án trình cấp phê duyệt giá trị bồi thường quy định. 
2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn cứ vào Khoản 1 Điều này để lập dự toán chi phí cho công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng dự án trình cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp phê duyệt giá trị bồi thường quy định nhưng không được vượt quá mức quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm các nội dung chi sau đây: 

2.1 Chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến quy định thu hồi đất và các chính sách, chế độ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức vận động các đối tượng thực hiện quy định thu hồi đất và khảo sát, điều tra về tình hình kinh tế, xã hội, về thực trạng đất đai, tài sản thuộc phạm vi dự án.

2.2 Chi cho công tác kiểm kê, đánh giá đất đai, tài sản thực tế bị thiệt hại bao gồm: phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai; đo đạc diện tích đất, kiểm kê số lượng và giá trị nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu và tài sản khác bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại; kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, xác định mức độ thiệt hại với từng đối tượng bị thu hồi đất cụ thể; tính toán giá trị thiệt hại về đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu và tài sản khác v.v...

2.3 Chi cho việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bao gồm: lập phương án bồi thường từ khâu ban đầu tính toán các chỉ tiêu bồi thường, phê duyệt phương án bồi thường, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư v.v...

2.4 Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách bồi thường, giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường và tổ chức thực hiện chi trả bồi thường; chi cho công tác cưỡng chế thi hành quy định bồi thường (nếu có).

2.5 Thuê văn phòng và trang thiết bị làm việc của tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và cơ quan thẩm định (nếu có).

2.6 Chi in ấn hồ sơ tài liệu và mua sắm văn phòng phẩm, xăng xe, hậu cần phục vụ...được tính theo nhu cầu sử dụng thực tế của từng phương án bồi thường.

g) Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành;

h) Đối với các khoản chi chưa hoặc không có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá thì lập dự toán theo thực tế cho phù hợp với đặc điểm của từng dự án và thực tế ở địa phương;

i) Chi tiền lương, bảo hiểm xã hội hoặc phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ có danh sách chính thức trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện bồi thường thì thực hiện theo quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp trong các đơn vị sự nghiệp có thu.

k) Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

l) Chi cho thẩm định dự toán chi phí hoạt động của Hội đồng, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 0,1% tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ; đối với những phương án có giá trị bồi thường hỗ trợ dưới 300 triệu đồng thì được thu với mức tối thiểu là 300.000 đồng cho một phương án bồi thường.

m) Chi cho việc thẩm định các điều kiện được bồi thường và không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất với mức thu 10.000 đ/hồ sơ; đối với những phương án bồi thường dưới 20 hộ gia đình thì được thu với mức tối thiểu là 200.000 đồng cho một phương án bồi thường.

3. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư chịu trách nhiệm quản lý và chi trả chi phí thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư đúng chế độ, định mức và đối tượng tham gia hoạt động của Hội đồng. 

4. Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính quy định mức chi phí cụ thể phù hợp với các nội dung chi phí quy định tại Khoản 2 Điều này cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

5. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư có trách nhiệm thực hiện việc báo cáo quyết toán về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với Sở Tài chính để phê duyệt theo quy định hiện hành. Khi xét duyệt đối với khoản kinh phí này, Sở Tài chính được phép xử lý cho chuyển tiếp số kinh phí sử dụng không hết cho các dự án tiếp theo; Trường hợp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư không được giao thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án tiếp theo thì xử lý nộp Ngân sách nhà nước.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 62. Đối với những dự án, hạng mục đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; những dự án, hạng mục đã được phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đang tiến hành thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định đã được phê duyệt trước khi Quy định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Quyết định đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo Quy định này.

Điều 63. Tổ chức, cá nhân được giao thẩm định điều kiện được bồi thường và không được bồi thường về đất; thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo các Quy định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận kết quả thẩm định thuộc thẩm quyền quy định. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm sai lệch hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để móc ngoặc nhằm chiếm dụng, tham ô tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại cho Nhà nước toàn bộ số tiền thiệt hại đã gây ra, tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 64. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện và thành phố Huế, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc tỉnh, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan và chủ đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./.
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PHỤ LỤC SỐ 1:

BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA VÀ VẬT KIẾN TRÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 928 /2008/QĐ-UBND ngày 16 /4 /2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)


		Mã số

		LOẠI CÔNG TRÌNH ,VẬT KIẾN TRÚC & ĐẶC ĐIỂM XÂY DỰNG

		Đơn vị tính

		ĐƠN GIÁ

		TỶ TRỌNG bỒI THƯỜNG ( % ) CÁC KẾT CẤU CHÍNH



		

		

		

		

		Móng nhà

		Khung cột

		Tường nhà

		Nền sàn

		Kết cấu đỡ mái

		Mái nhà



		

		

		

		

		(A)

		(B)

		(C)

		(D)

		(E)

		(F)



		A/ NHÓM NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤ - NHÀ LÀM VIỆC - NHÀ KHÁCH, KHÁCH SẠN



		I - NHÓM NHÀ TRANH, TRE, GỖ



		10001

		Nhà cột, kèo, đòn tay bằng tre, tường phên, vách nứa; mái:lá; giấy dầu, nền đất 

		đ/m2SD

		188.000

		

		20

		16

		5

		10

		15



		10003

		Nhà cột, kèo, đòn tay bằng tre, tường vách rơm đất; mái:lá; giấy dầu; nền đất 

		đ/m2SD

		195.000

		

		20

		18

		5

		10

		15



		10005

		Nhà cột, kèo, đòn tay bằng tre,tường: toóc xi,ván; mái:lá , giấy dầu; nền đất 

		đ/m2SD

		229.000

		

		20

		19

		5

		10

		15



		10007

		Nhà cột, kèo gỗ ,đòn tay tre, gỗ, tường : toóc xi, ván; mái: tôn; fibro , ngói; nền đất 

		đ/m2SD

		306.000

		

		24

		19

		5

		9

		14



		10009

		Nhà cột, kèo gỗ, đòn tay bằng tre gỗ, tường gạch; mái: tôn; fibro, ngói, nền đất đầm

		đ/m2SD

		383.000

		

		30

		16

		5

		10

		15



		10011

		Nhà cột, kèo, đòn tay tre, tường phên, vách nứa; mái: lá, giấy dầu; nền xi măng

		đ/m2SD

		216.000

		

		20

		16

		5

		10

		15



		10013

		Nhà cột, kèo, đòn tay tre, tường vách rơm đất; mái: lá, giấy dầu; nền xi măng

		đ/m2SD

		229.000

		

		20

		18

		5

		10

		15



		10015

		Nhà cột, kèo, đòn tay tre, tường: toóc xi,ván; mái: tôn; fibro ,giấy dầu; nền xi măng

		đ/m2SD

		265.000

		

		20

		19

		5

		10

		15



		10017

		Nhà cột, kèo gỗ, đòn tay tre,gỗ, tường : toóc xi, ván; mái: tôn; fibro ,ngói; nền xi măng

		đ/m2SD

		348.000

		

		24

		19

		5

		9

		14



		10019

		Nhà cột, kèo gỗ, đòn tay bằng tre, gỗ tường gạch; mái: tôn; fibro ,ngói; nền xi măng

		đ/m2SD

		430.000

		

		30

		16

		5

		10

		15



		10021

		Các loại nhà có cấu trúc vật liệu hỗn hợp giữa Bê tông + thép +Tre + Gỗ chưa đạt tiêu chuẩn nhà cấp 4

		đ/m2SD

		487.000

		

		24

		19

		5

		9

		14



		10023

		Nhà sàn : Cột, kèo gỗ, đòn tay bằng tre, mái: ngói, lá; tôn; fibro, sàn gỗ hoặc tre, vách gỗ, phên, lá

		đ/m2SD

		661.000

		

		

		

		

		

		



		10025

		Nhà gỗ nhóm 3+4 : Cột, kèo gỗ, đòn tay bằng gỗ, mái: ngói, lá; tôn; fibro, sàn gỗ, vách gỗ, phên, lá

		đ/m2SD

		869.000

		

		

		

		

		

		



		10027

		Nhà Rông : Cột, kèo gỗ, đòn tay bằng tre hoặc gỗ, mái lá, sàn gỗ, vách gỗ, phên, lá

		đ/m2SD

		1.655.000

		

		

		

		

		

		



		II - NHÓM NHÀ VỆ SINH, NHÀ TẮM RIÊNG BIỆT KHÔNG NẰM TRONG NHÀ Ở



		

		1/ Nhà vệ sinh riêng biệt không nằm trong nhà ở :

		

		

		

		

		



		10029

		Nhà vệ sinh thông thường, tường phên, mái:lá; tôn; fibro ;nền đất, không có hầm tự hoại

		đ/m2SD

		229.000

		9

		

		20

		12

		

		12



		10031

		Nhà vệ sinh thông thường, tường xây gạch, mái: lá; tôn; fibro; nền đất, không có hầm tự hoại

		đ/m2SD

		340.000

		9

		

		20

		12

		

		12



		10033

		Nhà vệ sinh thông thường, tường xây gạch, mái: ngói, tôn; fibro; nền xi măng, có hầm tự hoại

		đ/m2SD

		515.000

		9

		

		20

		12

		

		12



		10035

		Nhà vệ sinh có hầm tự hoại, tường xây gạch, mái: ngói; tôn ;fibro; nền gạch Mosaic

		đ/m2SD

		667.000

		35

		

		20

		12

		

		12



		10037

		Nhà Vệ sinh có hầm tự hoại, tường xây gạch, mái:ngói, bê tông; nền gạch Mosaic

		đ/m2SD

		960.000

		35

		

		20

		12

		

		12



		10039

		Nhà vệ sinh có hầm tự hoại, tường xây gạch, ốp gạch men, mái: ngói, bê tông; nền lát gạch, Mosaic 

		đ/m2SD

		1.043.000

		35

		

		20

		12

		

		12



		10041

		Hầm vệ sinh tự hoại 3 ngăn

		Đ/hầm

		834.000

		

		

		

		

		

		



		

		2/ Nhà tắm riêng biệt không nằm trong nhà ở :

		

		

		

		

		



		10043

		Nhà tắm tường xây gạch, mái: ngói, lá, nền xi măng hoặc lát gạch

		đ/m2SD

		438.000

		9

		

		20

		12

		

		12



		10045

		Nhà tắm tường xây gạch, sơn Silicát,mái:Fibrociment,ngói; tôn, nền lát gạch Mosaic

		đ/m2SD

		667.000

		9

		

		20

		12

		

		12



		10047

		Nhà tắm tường xây gạch, ốp gạch men ceramic, mái:ngói; nền lát gạch Mosaic

		đ/m2SD

		778.000

		9

		

		20

		12

		

		12



		10049

		Nhà tắm tường xây gạch, sơn Silicát, mái bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch Mosaic

		đ/m2SD

		847.000

		10

		

		18

		10

		

		27



		10051

		Nhà tắm tường xây gạch , ốp gạch men, mái bằng bê tông cốt thép ,nền lát gạch Mosaic

		đ/m2SD

		973.000

		10

		

		18

		10

		

		27



		III - NHÓM NHÀ BẾP RIÊNG BIỆT KHÔNG NẰM TRONG NHÀ Ở :



		10053

		Nhà bếp,tường xây gạch; mái: lá, tôn; fibro; nền đất đầm chặt 

		đ/m2SD

		417.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10055

		Nhà bếp, tường xây gạch; mái: ngói, tôn; fibro, nền:láng xi măng, gạch xi măng in hoa 

		đ/m2SD

		639.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10057

		Nhà bếp, tường xây gạch, Blô; sơn Silicát; mái:ngói; nền lát: gạch men Ceramic 

		đ/m2SD

		708.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10059

		Nhà bếp,tường xây gạch, blô, ốp gạch men; mái: ngói; nền lát: gạch men Ceramic 

		đ/m2SD

		778.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10061

		Nhà bếp,tường xây gạch sơn Silicát; mái bằng bê tông; nền lát: gạch men Ceramic 

		đ/m2SD

		896.000

		10

		

		18

		10

		

		27



		10063

		Nhà bếp, tường xây gạch ốp gạch men; mái bằng bê tông, nền lát:gạch Ceramic,Granit 

		đ/m2SD

		945.000

		10

		

		18

		10

		

		27



		Ghi chú 1 : Các loại nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm có đặc điểm xây dựng tương tự như nhà tranh, tre, gỗ được vận dụng theo đơn giá nhà tranh,tre,gỗ.



		IV - NHÓM NHÀ Ở XÂY GẠCH :



		

		1/ Nhà ở nhóm D (cấp 4 cũ):



		

		a/ Nhà ở không xây khu phụ trong nhà :

		

		

		

		

		



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày< 15 cm :

		

		

		

		

		

		



		10065

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô)quét vôi; mái ngói, lá, tôn, Fibro; nền đất đầm chặt

		đ/m2SD

		813.000

		10

		

		15

		5

		10

		15



		10067

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô)quét vôi; mái ngói, lá, tôn, Fibro ;nền láng xi măng

		đ/m2SD

		900.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10069

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch (táp lô) quét vôi; mái ngói, tôn, Fibro; nền lát gạch xi măng in hoa

		đ/m2SD

		979.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10071

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch (táp lô) quét vôi, mái ngói, tôn, Fibro; nền lát:gạch ceramic, Granit

		đ/m2SD

		1.081.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày >15( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10073

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch (táp lô) quét vôi; mái ngói, lá, tôn, Fibro; nền đất đầm chặt

		đ/m2SD

		871.000

		10

		

		15

		5

		10

		15



		10075

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) quét vôi; mái ngói, lá, tôn, Fibro; nền láng xi măng

		đ/m2SD

		950.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10077

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch (táp lô) quét vôi ;mái ngói; tôn, Fibro; nền lát gạch xi măng in hoa

		đ/m2SD

		1.101.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10079

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch (táp lô) quét vôi; mái ngói; tôn, Fibro; nền lát:gạch Ceramic, Granit

		đ/m2SD

		1.181.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		

		b/ Nhà ở có xây khu phụ trong nhà :

		

		

		

		

		

		



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày <15 cm :

		

		

		

		

		

		



		10081

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô)quét vôi; mái ngói, lá, tôn, Fibro; nền láng xi măng

		đ/m2SD

		993.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10083

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô)quét vôi; mái ngói, tôn, Fibro; nền lát gạch xi măng in hoa

		đ/m2SD

		1.081.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10085

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô)quét vôi, mái ngói, tôn, Fibro; nền lát:gạch ceramic, Granit

		đ/m2SD

		1.159.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày >15( 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10087

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô)quét vôi ;mái ngói, lá, tôn, Fibro ;nền láng xi măng

		đ/m2SD

		1.052.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10089

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô)quét vôi ;mái ngói; tôn, Fibro; nền lát gạch xi măng in hoa

		đ/m2SD

		1.196.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10091

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) quét vôi; mái ngói; tôn, Fibro;nền lát:gạch Ceramic, Granit

		đ/m2SD

		1.281.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		

		2/ Nhà ở nhóm C (cấp 3 cũ) :



		

		a/ Nhà ở 1 tầng không xây khu phụ trong nhà :



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :



		10093

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.480.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10095

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói,tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.622.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10097

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.695.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10099

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic,gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.728.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10101

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.810.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10103

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		1.983.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10105

		Nhà ở 1 tầng tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.528.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10107

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.662.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10109

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.742.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10111

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic,gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.769.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10113

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.030.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10115

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.856.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		

		b/ Nhà ở 1 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :



		10117

		Nhà ở 1 tầngtường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.628.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10119

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.769.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10121

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.843.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10123

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.876.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10125

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.956.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10127

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.138.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10129

		Nhà ở 1 tầngtường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.676.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10131

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.816.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10133

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.890.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10135

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.923.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10137

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		2.004.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10139

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.185.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		

		c/ Nhà ở 2 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15cm ( ( 22 cm :



		10141

		Nhà ở 2 tầng tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.581.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10143

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.715.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10145

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10147

		Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.822.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10149

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.896.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10151

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông bằng, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.078.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10153

		Nhà ở 2 tầngtường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.628.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10155

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.762.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10157

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.835.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10159

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông; nền gạch Ceramic, Granit

		đ/m2SD

		1.862.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10161

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.944.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10163

		Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông bằng, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.124.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		d/ Nhà ở 3 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :



		10165

		Nhà ở 3 tầng tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.488.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10167

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.614.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10169

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.682.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10171

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.709.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10173

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.783.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10175

		Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông bằng, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		1.963.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10177

		Nhà ở 3 tầng tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.528.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10179

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.655.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10181

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.728.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10183

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.756.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10185

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói;nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.829.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10187

		Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông bằng, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.010.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		e/ Nhà ở 4 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		e.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :



		10189

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.438.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10191

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.622.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10193

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.688.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10195

		Nhà ở 4 tầng, tường, gạchsơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.715.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10197

		Nhà ở 4 tầng, tường ,gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói;nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.789.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10199

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông bằng, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		1.969.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		

		e.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :



		10201

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.542.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10203

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.662.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10205

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.728.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10207

		Nhà ở 4 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.762.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10209

		Nhà ở 4 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.835.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10211

		Nhà ở 4 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông bằng, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.010.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		

		f/ Nhà ở 5 tầng trở lên có xây khu phụ trong nhà :



		

		f.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :



		10213

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.474.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10215

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.602.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10217

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói,tôn; nền gạch Granit

		đ/m2SD

		1.668.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10219

		Nhà ở 5 tầng trở lên,tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.701.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10221

		Nhà ở 5 tầng trở lên,tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.775.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10223

		Nhà ở 5 tầng trở lên,tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông bằng, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		1.950.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		

		f.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :



		10225

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.521.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10227

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.649.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10229

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói,tôn; nền gạch Granit

		đ/m2SD

		1.715.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10231

		Nhà ở 5 tầng trở lên,tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.742.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10233

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.816.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		10235

		Nhà ở 5 tầng trở lên,tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông bằng, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		1.996.000

		8

		16

		20

		16

		

		14



		

		3/ Nhà ở nhóm B(cấp 2 cũ):



		

		a/ Nhà ở 1 tầng không xây khu phụ trong nhà:



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :



		10237

		Nhà ở 1 tầng tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.515.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10239

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic;

		đ/m2SD

		1.655.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10241

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.728.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10243

		Nhà ở 1 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic; gạch men Granit;

		đ/m2SD

		1.762.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10245

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Granit; gạch men Granit;

		đ/m2SD

		1.849.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10247

		Nhà ở 1 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.057.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :



		10249

		Nhà ở 1 tầng, tườnggạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.554.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10251

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.701.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10253

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.775.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10255

		Nhà ở 1 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic; gạch men Granit;

		đ/m2SD

		1.810.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10257

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Granit; gạch men Granit;

		đ/m2SD

		1.890.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10259

		Nhà ở 1 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.103.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		

		b/ Nhà ở 1 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22cm :



		10261

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.662.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10263

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.802.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10265

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.876.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10267

		Nhà ở 1 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic;gạch men Granit;

		đ/m2SD

		1.917.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10269

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Granit; gạch men Granit;

		đ/m2SD

		1.996.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10271

		Nhà ở 1 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.212.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :



		10273

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.715.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10275

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.856.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10277

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.930.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10279

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic; gạch men Granit;

		đ/m2SD

		1.963.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10281

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic; gạch men Granit;

		đ/m2SD

		2.051.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		10283

		Nhà ở 1 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.258.000

		10

		15

		8

		19

		0

		13



		

		c/ Nhà ở 2 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15cm ( ( 22 cm :



		10285

		Nhà ở 2 tầng tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.614.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10287

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.748.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10289

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.822.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10291

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.856.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10293

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.936.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10295

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.150.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :



		10297

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.662.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10299

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10301

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.876.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10303

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.903.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10305

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.983.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10307

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.198.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		d/ Nhà ở 3 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10309

		Nhà ở 3 tầng tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.515.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10311

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.649.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10313

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.715.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10315

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.742.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10317

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói, nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.822.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10319

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.037.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		d.1/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10321

		Nhà ở 3 tầng tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.561.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10323

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói ,tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.688.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10325

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.762.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10327

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.789.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10329

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói, nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.862.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10331

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.078.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		e/ Nhà ở 4 tầng có xây khu phụ trong nhà :

		

		

		

		

		

		



		

		e.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10333

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.783.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10335

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.936.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10337

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		2.016.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10339

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.051.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10341

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.144.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10343

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.319.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		

		e.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10345

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.835.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10347

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói,mái tôn; nền lát gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.990.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10349

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		2.070.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10351

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.103.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10353

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.198.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10355

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.371.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10357

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.802.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10359

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.956.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10361

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		2.037.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		

		f/ Nhà ở 5 tầng trở lên có xây khu phụ trong nhà :



		

		f.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10363

		Nhà ở 5 tầng trở lên ,tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.084.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10365

		Nhà ở 5 tầng trở lên ,tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.164.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10367

		Nhà ở 5 tầng trở lên ,tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.379.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		

		f.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10369

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.856.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10371

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		2.010.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10373

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch Granit

		đ/m2SD

		2.090.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10375

		Nhà ở 5 tầng trở lên ,tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.130.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10377

		Nhà ở 5 tầng trở lên ,tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.218.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10379

		Nhà ở 5 tầng trở lên ,tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.432.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		

		4/ Nhà ở nhóm A (cấp 1 cũ) :

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Nhà ở 1 tầng không xây khu phụ trong nhà:

		

		

		

		

		



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10381

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

		đ/m2SD

		1.688.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10383

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.762.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10385

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.796.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10387

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói, nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.882.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10389

		Nhà ở 1 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.124.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10391

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin

		đ/m2SD

		1.728.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10393

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.810.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10395

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.843.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10397

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói, nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.930.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10399

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.171.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		

		b/ Nhà ở 1 tầng có xây khu phụ trong nhà :

		

		

		

		

		

		



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10401

		Nhà ở 1 tầng tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.835.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10403

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.917.000

		10

		15

		8

		19

		

		13





		10405

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.950.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10407

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói, nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.037.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10409

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.278.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10411

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.890.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10413

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.969.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10415

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		2.004.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10417

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói, nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.084.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		10419

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.332.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		

		c/ Nhà ở 2 tầng có xây khu phụ trong nhà :

		

		

		

		

		

		



		

		c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10421

		Nhà ở 2 tầng tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.783.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10423

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.862.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10425

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.890.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10427

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói, nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.977.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10429

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát;mái ngói, bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.218.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10431

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.835.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10433

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.909.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10435

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.944.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10437

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.024.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10439

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.264.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		d/ Nhà ở 3 tầng có xây khu phụ trong nhà :

		

		

		

		

		

		



		

		d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10441

		Nhà ở 3 tầng tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.676.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10443

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.748.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10445

		Nhà ở 3 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.783.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10447

		Nhà ở 3 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói, nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.856.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10449

		Nhà ở 3 tầng, tườnggạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.097.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10451

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.722.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10453

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10455

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		1.822.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10457

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói, nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.903.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10459

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.144.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		e/ Nhà ở 4 tầng có xây khu phụ trong nhà :

		

		

		

		

		

		



		

		e.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10461

		Nhà ở 4 tầng tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.977.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10463

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		2.057.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10465

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		2.090.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10467

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói, nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.185.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10469

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.398.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		e.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10471

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		2.030.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10473

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		2.111.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10475

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		2.150.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10477

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.237.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10479

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.453.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		f/ Nhà ở 5 tầng trở lên có xây khu phụ trong nhà :



		

		f.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10481

		Nhà ở 5 tầng trở lên tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.996.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10483

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		2.078.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10485

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		2.117.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10487

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.212.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10489

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.453.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		f.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10491

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch quét vôi; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		2.051.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10493

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		2.130.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10495

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

		đ/m2SD

		2.171.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10497

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		2.264.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10499

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

		đ/m2SD

		2.505.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		VI - NHÀ Ở BIỆT THỰ TƯỜNG XÂY GẠCH



		

		1/ Hạng I : Biệt thự giáp tường

		

		

		

		

		

		



		10501

		Biệt thự 1 tầng, tường gạch dày ( 22 cm,mái ngói, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.305.000

		8

		

		18

		17

		7

		8



		10503

		Biệt thự 1 tầng, tường gạch dày < 22 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.546.000

		8

		

		18

		17

		7

		8



		10505

		Biệt thự 1 tầng, tường gạch dày ( 22 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạchGranit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.486.000

		8

		

		18

		17

		7

		8



		10507

		Biệt thự 1 tầng, tường gạch dày ( 22 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.727.000

		8

		

		18

		17

		7

		8



		10509

		Biệt thự 2 tầng, tường gạch dày < 22 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạchGranit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.258.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10511

		Biệt thự 2 tầng, tường gạch dày <22 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.499.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10513

		Biệt thự 2 tầng, tường gạch dày ( 22 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.439.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10515

		Biệt thự 2 tầng, tường gạch dày ( 22 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.680.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10517

		Biệt thự 3 tầng, tường gạch dày < 22 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạchGranit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.191.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10519

		Biệt thự 3 tầng, tường gạch dày <22 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.439.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10521

		Biệt thự 3 tầng, tường gạch dày ( 22 cm,mái bê tông, nền lát gạch Ceramic, Granit hoặc lát đá Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.365.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10523

		Biệt thự 3 tầng, tường gạch dày ( 22 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.606.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		

		2/ Hạng II : Biệt thự song đôi (ghép)

		

		

		

		

		

		



		10525

		Biệt thự 1 tầng, tường gạch dày < 22 cm,mái ngói, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.418.000

		8

		

		19

		18

		7

		8



		10527

		Biệt thự 1 tầng, tường, gạchdày < 22 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.660.000

		8

		

		19

		18

		7

		8



		10529

		Biệt thự 1 tầng, tường gạch dày ( 22 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.614.000

		8

		

		19

		18

		7

		8



		10531

		Biệt thự 1 tầng, tường gạch dày ( 22 cm, mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.855.000

		8

		

		19

		18

		7

		8



		10533

		Biệt thự 2 tầng, tường gạch dày < 22 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.371.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10535

		Biệt thự 2 tầng, tường gạch dày < 22 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.614.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10537

		Biệt thự 2 tầng, tường gạch dày ( 22 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.560.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10539

		Biệt thự 2 tầng, tường gạch dày ( 22 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.800.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10541

		Biệt thự 3 tầng, tường gạch dày <22 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.305.000

		9

		15

		18

		20

		

		10



		10543

		Biệt thự 3 tầng, tường gạch dày < 22 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.546.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10545

		Biệt thự 3 tầng, tường gạch dày ( 22 cm,mái bê tông, nền lát gạch Ceramic, Granit hoặc lát đá Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.486.000

		9

		15

		18

		20

		

		10



		10547

		Biệt thự 3 tầng, tường gạch dày ( 22 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.727.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		

		3/ Hạng III : Biệt thự riêng biệt

		

		

		

		

		

		



		10549

		Biệt thự 1 tầng, tường gạch dày < 25 cm,mái ngói, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.540.000

		8

		

		20

		17

		7

		8



		10551

		Biệt thự 1 tầng, tường gạch dày < 25 cm, mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.781.000

		8

		

		20

		17

		7

		8



		10553

		Biệt thự 1 tầng,tường gạch dày ( 25 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.740.000

		8

		

		20

		17

		7

		8



		10555

		Biệt thự 1 tầng, tường gạch dày ( 25 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.981.000

		8

		

		20

		17

		7

		8



		10557

		Biệt thự 2 tầng,tường gạch dày <25 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.492.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10559

		Biệt thự 2 tầng, tường gạch dày < 25 cm, mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.734.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10561

		Biệt thự 2 tầng, tường gạch dày ( 25 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.686.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10563

		Biệt thự 2 tầng,tường gạch dày ( 25 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.928.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10565

		Biệt thự 3 tầng,tường gạch dày < 25 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.418.000

		9

		15

		18

		20

		

		10



		10567

		Biệt thự 3 tầng,tường gạch dày < 25 cm, mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.660.000

		9

		15

		18

		20

		

		10



		10569

		Biệt thự 3 tầng,tường gạch dày ( 25 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.606.000

		9

		15

		18

		20

		

		10



		10571

		Biệt thự 3 tầng,tường gạch dày ( 25 cm, mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.847.000

		9

		15

		18

		20

		

		10



		

		4/Hạng IV : Biệt thự riêng biệt sang trọng

		

		

		

		

		

		



		10573

		Biệt thự 1 tầng,tường gạch dày <25 cm,mái ngói, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.567.000

		8

		15

		18

		17

		7

		9



		10575

		Biệt thự 1 tầng,tường gạch dày < 22 cm, mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.799.000

		8

		15

		18

		17

		7

		9



		10577

		Biệt thự 1 tầng, tường gạch dày ( 25 cm, mái bê tông, nền lát gạch men hoa, Ceramic,Granit,Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.874.000

		8

		15

		18

		17

		7

		9



		10579

		Biệt thự 1 tầng,tường gạch dày ( 25 cm, mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		3.123.000

		8

		15

		18

		17

		7

		9



		10581

		Biệt thự 2 tầng,tường gạch dày < 25 cm, mái bê tông, nền lát, gạch Ceramic, Granit hoặc lát đá Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.614.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10583

		Biệt thự 2 tầng, tường gạch dày < 25 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.855.000

		8

		15

		18

		17

		7

		9



		10585

		Biệt thự 2 tầng, tường gạch dày ( 25 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.820.000

		8

		15

		18

		20

		

		10



		10587

		Biệt thự 2 tầng,tường gạch dày ( 25 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		3.062.000

		8

		15

		18

		17

		7

		9



		10589

		Biệt thự 3 tầng, tường gạch dày < 25 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.540.000

		9

		15

		18

		20

		

		10



		10591

		Biệt thự 3 tầng, tường gạch dày <25 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.781.000

		9

		15

		18

		20

		

		10



		10593

		Biệt thự 3 tầng, tường gạch dày ( 25 cm,mái bê tông, nền lát gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit hoặc lát đá xẽ Granit thiên nhiên

		đ/m2SD

		2.734.000

		9

		15

		18

		20

		

		10



		10595

		Biệt thự 3 tầng, tường gạch dày ( 25 cm,mái bê tông, nền gỗ ván sàn

		đ/m2SD

		2.981.000

		9

		15

		18

		20

		

		10



		Ghi chú 2 : Quy định bổ sung phần nhà ở


1 - Tất cả các loại nhà nói tại Khoản IV và Khoản VI cho phép hộ gia đình tự tháo dỡ để sử dụng. Chi phí tháo dỡ các hộ gia đình tự túc.


2- Đối với tiền sảnh ( biaganda ), ban công của các loại nhà nhóm D có kết cấu như sau:


- Trụ bằng bê tông cốt thép, mái bằng bê tông cốt thép, móng xây hoặc bê tông cốt thép


- Trụ bằng bê tông cốt thép, có be bằng bê tông cốt thép bao quanh, móng xây hoặc bê tông cốt thép, mái lợp ngói hoặc tôn khi xác định diện tích bồi thường được tính 100% diện tích; đơn giá bồi thường hỗ trợ được tính theo đơn giá loại nhà tương ứng



		3- Đối với các loại nhà đã được xếp vào đơn giá tương ứng để bồi thường nếu chưa hoàn thiện một số kết cấu thì khi tính bồi thường phải được tính trừ vào tổng giá trị bồi thường của nhà ở và công trình cho từng loại nhà tương ứng theo đơn giá như sau :


Đơn vị tính : đ/m2



		Mã số

		Tên loại

		Số tiền



		G1201

		Lát nền gạch men sứ Granit, Ceramic 30x30cm;

		105.000



		G1203

		Lát nền gạch men sứ Granit, Ceramic 40x40cm;

		117.000



		G1205

		Tô trát trần nhà

		23.000



		G1207

		Tô trát tường nhà

		13.000



		G1209

		Quét vôi trần, tường nhà trong ngoài

		3.000



		G1211

		Sơn silicat đã tính bả matíc cả phủ ngoài nhà

		32.000



		G1213

		Sơn silicat đã tính bả matíc cả phủ trong nhà

		39.000



		4- Đối với các công trình nhà ở, vật kiến trúc xây dựng dở dang được tính bồi thường cho khối lượng xây dựng dở dang theo đơn giá sau đây :


Đơn vị tính : đ/m3



		Mã số

		Tên loại

		Số tiền



		G1215

		Móng nhà xây đá hộc ( bao gồm cả phần đào móng công trình)

		357.000



		G1217

		Móng nhà xây đá chẽ ( bao gồm cả phần đào móng công trình)

		574.000



		G1219

		Móng nhà đỗ bê tông ( bao gồm cả phần đào móng công trình)

		790.000



		G1221

		Móng nhà xây gạch đặc ( bao gồm cả phần đào móng công trình)

		749.000



		G1223

		Tường nhà xây đá hộc

		497.000



		G1225

		Tường nhà xây đá chẽ

		686.000



		G1227

		Tường nhà xây gạch đặc

		811.000



		G1229

		Tường nhà xây gạch rỗng ( 4lỗ & 6 lỗ )

		616.000



		G1231

		Tường nhà xây gạch bê tông rỗng

		846.000



		G1233

		Tường nhà xây táp lô

		678.000



		VII – NHÀ KHÁCH, KHÁCH SẠN



		

		1- Nhà khách 1 tầng nhóm B (cấp 2 -3 cũ):



		

		a/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( < 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10597

		Nhà 1 tầng, tường gạch quét vôi; mái: ngói; nền láng xi măng,

		đ/m2SD

		1.728.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10599

		Nhà 1 tầng, tường gạch; mái:ngói; nền lát: gạch xi măng in hoa, đá mài, quét vôi

		đ/m2SD

		1.810.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10601

		Nhà 1 tầng,tường gạch quét vôi nền lát : gạch Ceramic, Granit; mái: ngói, bê tông;

		đ/m2SD

		1.917.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10603

		Nhà 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ;mái bằng bê tông; nền lát :gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit

		đ/m2SD

		1.996.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		b/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10605

		Nhà 1 tầng, tường gạch quét vôi; mái ngói; nền láng xi măng

		đ/m2SD

		1.783.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10607

		Nhà 1 tầng, tường gạch quét vôi; mái: ngói; nền lát : gạch xi măng in hoa,đá mài

		đ/m2SD

		1.849.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10609

		Nhà 1 tầng tường gạch quét vôi ;mái : ngói, bê tông; nền lát :gạch Ceramic , Granit

		đ/m2SD

		1.969.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10611

		Nhà 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ;mái bằng bê tông; nền lát :gạch men hoa, gạch Ceramic,gạchGranit

		đ/m2SD

		2.051.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		2- Nhà khách 1 tầng nhóm A (cấp 1 cũ):



		

		a/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( < 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10613

		Nhà 1 tầng, tường gạch quét vôi ;mái: ngói; nền lát : gạch xi măng in hoa,đá mài

		đ/m2SD

		1.783.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10615

		Nhà 1 tầng, tường gạch; mái: ngói, bê tông; nền lát :gạch Ceramic,Granit

		đ/m2SD

		1.849.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10617

		Nhà 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái bằng bê tông; nền lát :gạch men hoa, gạch Ceramic, gạchGranit 

		đ/m2SD

		1.969.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		b/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10619

		Nhà 1 tầng, tường gạch quét vôi; mái: ngói, nền lát : gạch xi măng in hoa,đá mài

		đ/m2SD

		1.930.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10621

		Nhà 1 tầng, tường gạch quét vôi; mái : ngói, bê tông; nền lát :gạch Ceramic, Granit

		đ/m2SD

		2.037.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10623

		Nhà 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ;mái bằng bê tông; nền lát :gạch men hoa, gạch Ceramic, gạchGranit 

		đ/m2SD

		2.117.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		2 – Nhà khách nhiều tầng :

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Nhà khách 2 tầng :

		

		

		

		

		

		



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( < 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10625

		Nhà 2 tầng, tường gạch quét vôi; mái :ngói; nền lát : gạch xi măng in hoa,đá mài

		đ/m2SD

		1.822.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10627

		Nhà 2 tầng, tường gạch quét vôi; mái : ngói, bê tông; nền lát :gạch Ceramic, Granit

		đ/m2SD

		1.917.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10629

		Nhà 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ;mái bằng bê tông; nền lát :gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit 

		đ/m2SD

		1.996.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10631

		Nhà 2 tầng, tường gạch quét vôi; mái: ngói; nền lát : gạch xi măng in hoa, đá mài

		đ/m2SD

		1.862.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10633

		Nhà 2 tầng,tường gạch quét vôi; mái : ngói, bê tông; nền lát :gạch Ceramic, Granit

		đ/m2SD

		1.969.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10635

		Nhà 2 tầng,tường gạch sơn Silicát ;mái bằng bê tông; nền lát :gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit 

		đ/m2SD

		2.051.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		b/ Nhà khách 3 tầng trở lên :

		

		

		

		

		

		



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( < 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10637

		Nhà 3 tầng trở lên, tường gạch quét vôi; mái: ngói; nền lát gạch xi măng in hoa,đá mài

		đ/m2SD

		1.756.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10639

		Nhà 3 tầng trở lên, tường gạch quét vôi; mái ngói, bê tông; nền lát: gạch Ceramic, Granit

		đ/m2SD

		1.862.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10641

		Nhà 3 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát;mái bằng bê tông; nền lát :gạch men hoa, gạch Ceramic, gạch Granit 

		đ/m2SD

		1.944.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10643

		Nhà 3 tầng trở lên ,tường gạch quét vôi; mái: ngói; nền gạch xi măng in hoa,đá mài

		đ/m2SD

		1.810.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10645

		Nhà 3 tầng trở lên tường gạch quét vôi; mái ngói, bêtông; nền gạch Ceramic Granit

		đ/m2SD

		1.917.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		10647

		Nhà 3 tầng trở lên ,tường gạch sơn Silicát ;mái bằng bê tông; nền lát:gạch men hoa, gạch Ceramic, gạchGranit 

		đ/m2SD

		1.983.000

		8

		15

		20

		17

		

		18



		

		3 – Khách sạn :

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Nhóm khách sạn loại 1 sao :

		

		

		

		

		

		



		10649

		Khách sạn 1 tầng, tường xây gạch, khung bê tông;mái ngói hoặc bê tông, nền gạch men Ceramic ,gạch Granit hoặc đá thiên nhiên,đá mài;

		đ/m2SD

		2.532.000

		10

		15

		18

		20

		

		10



		10651

		Khách sạn 2 tầng,tường xây gạch, khung bê tông;mái ngói hoặc bê tông , nền gạch men Ceramic ,gạch Granit hoặc đá thiên nhiên,đá mài;

		đ/m2SD

		2.453.000

		8

		15

		20

		18

		

		10



		10653

		Khách sạn 3 tần trở lên , tường xây gạch, khung bê tông;mái ngói hoặc bê tông , nền gạch men Ceramic ,gạch Granit hoặc đá thiên nhiên,đá mài;

		đ/m2SD

		2.385.000

		8

		16

		20

		19

		

		9



		

		b/ Nhóm khách sạn loại 2 sao :

		

		

		

		

		

		



		10655

		Khách sạn 1 tầng,tường xây gạch, khung bê tông;mái ngói hoặc bê tông , nền gạch men Ceramic ,gạch Granit hoặc đá thiên nhiên, đá mài;

		đ/m2SD

		2.600.000

		10

		15

		18

		20

		

		10



		10657

		Khách sạn 2 tầng,tường xây gạch, khung bê tông;mái ngói hoặc bê tông , nền gạch men Ceramic ,gạch Granit hoặc đá thiên nhiên, đá mài;

		đ/m2SD

		2.532.000

		8

		15

		20

		18

		

		10



		10659

		Khách sạn 3 tầng trở lên, tường xây gạch, khung bê tông;mái ngói hoặc bê tông , nền gạch men Ceramic ,gạch Granit hoặc đá thiên nhiên, đá mài;

		đ/m2SD

		2.426.000

		8

		16

		20

		19

		

		9



		

		c/ Nhóm khách sạn loại 3 sao :

		

		

		

		

		

		



		10661

		Khách sạn 1 tầng, tường xây gạch, khung bê tông; mái ngói hoặc bê tông , nền gạch men Ceramic ,gạch Granit hoặc đá thiên nhiên, đá mài;

		đ/m2SD

		2.666.000

		10

		15

		18

		20

		

		10



		10663

		Khách sạn 2 tầng, tường xây gạch, khung bê tông; mái ngói hoặc bê tông , nền gạch men Ceramic, gạch Granit hoặc đá thiên nhiên, đá mài;

		đ/m2SD

		2.587.000

		8

		15

		20

		18

		

		10



		10665

		Khách sạn 3 tầng trở lên, tường xây gạch, khung bê tông; mái ngói hoặc bê tông , nền gạch men Ceramic ,gạch Granit hoặc đá thiên nhiên, đá mài;

		đ/m2SD

		2.492.000

		8

		16

		20

		19

		

		9



		B/ NHÓM CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG,NHÀ SẢN XUẤT VÀ NHÀ KHO



		I - NHÓM NHÀ LÀM VIỆC ( Bao gồm Nhà làm việc và nhà thường trực)



		1-Các loại nhà làm việc nhóm D(cấp 4 cũ):

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Nhà làm việc không xây khu phụ trong nhà :

		

		

		

		

		



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày 10 cm :

		

		

		

		

		

		

		



		10667

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói,lá,;nền láng xi măng

		đ/m2SD

		879.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10669

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói; nền lát gạch xi măng in hoa

		đ/m2SD

		957.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10671

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói; nền lát:gạch ceramic,Granit

		đ/m2SD

		1.059.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày >10( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10673

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói,lá; nền láng xi măng

		đ/m2SD

		937.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10675

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô); mái: ngói; nền lát gạch xi măng in hoa

		đ/m2SD

		1.008.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10677

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói; nền lát:gạch Ceramic,Granit

		đ/m2SD

		1.108.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		

		b/ Nhà làm việc có xây khu phụ trong nhà :

		

		

		

		

		

		



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 10 cm :

		

		

		

		

		

		

		



		10679

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch(táp lô); mái : ngói,lá; nền láng xi măng

		đ/m2SD

		964.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10681

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô); mái: ngói; nền lát gạch xi măng in hoa

		đ/m2SD

		1.052.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10683

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô);mái ngói; nền lát:gạch Ceramic,Granit

		đ/m2SD

		1.137.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày >10( 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10685

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói,lá;nền láng xi măng

		đ/m2SD

		1.023.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10687

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái :ngói; nền lát gạch xi măng in hoa

		đ/m2SD

		1.167.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10689

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô); mái : ngói; nền lát:gạch Granit,Ceramic 

		đ/m2SD

		1.252.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		2- Các loại nhà làm việc nhóm C (cấp 3 cũ):

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Nhà làm việc1 tầng không xây khu phụ trong nhà :

		

		

		

		



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10691

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.488.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10693

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.567.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10695

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.649.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm:

		

		

		

		

		

		

		



		10697

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.542.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10699

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.622.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10701

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.688.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		b/ Nhà làm việc 1 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10703

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.635.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10705

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.728.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10707

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.810.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm:

		

		

		

		

		

		

		



		10709

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.688.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10711

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.783.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10713

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.862.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		c/ Nhà làm việc 2 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10715

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.594.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10717

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.676.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10719

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.756.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		

		c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10721

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.635.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10723

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.728.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10725

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.810.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		

		d/ Nhà làm việc 3 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10727

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.501.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10729

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.581.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10731

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.649.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		

		d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		

		



		10733

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.542.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10735

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.622.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10737

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.701.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		

		e/ Nhà làm việc 4 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		e.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10739

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.501.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10741

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.581.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10743

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.662.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		

		e.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10745

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.554.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10747

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.635.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10749

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.701.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		

		f/ Nhà làm việc 5 tầng trở lên có xây khu phụ trong nhà :



		

		f.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10751

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.488.000

		8

		16

		20

		7

		

		15



		10753

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.567.000

		8

		16

		20

		7

		

		15



		10755

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.635.000

		8

		16

		20

		7

		

		15



		

		f.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10757

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.528.000

		8

		16

		20

		7

		

		15



		10759

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.608.000

		8

		16

		20

		7

		

		15



		10761

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.688.000

		8

		16

		20

		7

		

		15



		3- Các loại nhà làm việc nhóm B (cấp 2 cũ):

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Nhà làm việc 1 tầng không xây khu phụ trong nhà :



		

		a.1/Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10763

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.528.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10765

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.608.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10767

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.676.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10769

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.554.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10771

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.701.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10773

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.769.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		b/ Nhà làm việc 1 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10775

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.662.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10777

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.796.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10779

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.876.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10781

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.715.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10783

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.849.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10785

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.930.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		c/ Nhà làm việc 2 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10787

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.608.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10789

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.742.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10791

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.822.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		

		c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10793

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.662.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10795

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10797

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.876.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		

		d/ Nhà làm việc 3 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10799

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.515.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10801

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.649.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10803

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.715.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		

		d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10805

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.554.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10807

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.688.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10809

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.756.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		

		e/ Nhà làm việc 4 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		e.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10811

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.528.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10813

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.649.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10815

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.715.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		

		e.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10817

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.567.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10819

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.701.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10821

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.769.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		

		f/ Nhà làm việc 5 tầng trở lên có xây khu phụ trong nhà :



		

		f.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10823

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.501.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10825

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.635.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10827

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.701.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		

		f.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10829

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.554.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10831

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.676.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10833

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.742.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		4- Các loại nhà làm việc nhóm A (cấp 1 cũ) :

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Nhà làm việc 1 tầng không xây khu phụ trong nhà :



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10835

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.715.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10837

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.796.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10839

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.876.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10841

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.810.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10843

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.835.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10845

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.930.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		b/ Nhà làm việc 1 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10847

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.917.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10849

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.956.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10851

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		2.037.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10853

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.969.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10855

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		2.024.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		10857

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		2.090.000

		10

		15

		18

		17

		

		15



		

		c/ Nhà làm việc 2 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10859

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.862.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10861

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.903.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10863

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.969.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		

		c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10865

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.903.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10867

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói,tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.956.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10869

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		2.024.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		

		d/ Nhà làm việc 3 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10871

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.742.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10873

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.783.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10875

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.849.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		

		d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10877

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10879

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.835.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		10881

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.903.000

		8

		15

		20

		17

		

		16



		

		e/ Nhà làm việc 4 tầng có xây khu phụ trong nhà :



		

		e.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10883

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.756.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10885

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10887

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.862.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		

		e.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10889

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10891

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.849.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		10893

		Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.903.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		

		f/ Nhà làm việc 5 tầng trở lên có xây khu phụ trong nhà :



		

		f.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10895

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.742.000

		8

		16

		20

		12

		

		15



		10897

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.783.000

		8

		16

		20

		12

		

		15



		10899

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.849.000

		8

		16

		20

		12

		

		15



		

		f.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10901

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.783.000

		8

		16

		20

		12

		

		15



		10903

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.822.000

		8

		16

		20

		12

		

		15



		10905

		Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.890.000

		8

		16

		20

		12

		

		15



		II - CÔNG TRÌNH VĂN HÓA - THỂ THAO


( Câu lạc bộ, thư viện, bảo tàng, nhà tập và thi đấu, nhà truyền thống, hội trường)



		1- Các loại nhà văn hóa-thể thao nhóm D (cấp 4 cũ):

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Loại có tường nhà xây dày 10 cm :

		

		

		

		

		

		

		



		10907

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô); mái ngói, mái tôn; nền láng xi măng

		đ/m2SD

		979.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10909

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô); mái ngói, tôn; nền lát gạch xi măng in hoa

		đ/m2SD

		1.066.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10911

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô); mái ngói, mái tôn; nền lát:gạch ceramic, Granit

		đ/m2SD

		1.181.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		

		b/ Loại có tường nhà xây dày >10( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10913

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô); mái ngói, mái tôn; ;nền láng xi măng

		đ/m2SD

		1.052.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10915

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô); mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa

		đ/m2SD

		1.123.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		10917

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô); mái ngói, mái tôn; nền lát:gạch Ceramic, Granit

		đ/m2SD

		1.225.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		2- Các loại nhà văn hóa-thể thao nhóm C (cấp 3 cũ):

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Nhà 1 tầng :



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10919

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.676.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		10921

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.756.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		10923

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.835.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10925

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.728.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		10927

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.810.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		10929

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.890.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		

		b/ Nhà 2 tầng :



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10931

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10933

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.876.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10935

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.956.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10937

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.849.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10939

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.930.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10941

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		2.010.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		

		c/ Nhà 3 tầng :



		

		c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10943

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.688.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10945

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.756.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10947

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.835.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		

		c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10949

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.728.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10951

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.810.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10953

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.890.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		

		d/ Nhà 4 tầng trở lên :



		

		d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10955

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.688.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		10957

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.769.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		10959

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.849.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		

		d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10961

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.742.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		10963

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.822.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		10965

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.903.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		3- Các loại nhà văn hóa-thể thao nhóm B (cấp 2 cũ) :

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Nhà 1 tầng :

		

		

		

		

		

		



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10967

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.715.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		10969

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.796.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		10971

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.862.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10973

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.554.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		10975

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.701.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		10977

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.769.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		

		b/ Nhà 2 tầng :

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10979

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.608.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10981

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.742.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10983

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.822.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10985

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.662.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10987

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10989

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.876.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		

		c/ Nhà 3 tầng :

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		10991

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.515.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10993

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.649.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10995

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.715.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		

		c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		10997

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.554.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		10999

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.688.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		11001

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.756.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		

		d/ Nhà 4 tầng trở lên :



		

		d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11003

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.528.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		11005

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.649.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		11007

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch Granit

		đ/m2SD

		1.715.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		

		d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11009

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.567.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		11011

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.701.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		11013

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.769.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		4- Các loại nhà văn hóa-thể thao nhóm A (cấp 1 cũ) :

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Nhà 1 tầng :

		

		

		

		

		

		



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11015

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.822.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		11017

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.903.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		11019

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		2.037.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11021

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.728.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		11023

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.810.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		11025

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.849.000

		10

		15

		18

		19

		

		15



		

		b/ Nhà 2 tầng :

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11027

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.783.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		11029

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.862.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		11031

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.917.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11033

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.835.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		11035

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.903.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		11037

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.969.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		

		c/ Nhà 3 tầng :

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11039

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.676.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		11041

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.742.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		11043

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		

		c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11045

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.728.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		11047

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói,tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		11049

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.849.000

		8

		15

		20

		17

		

		14



		

		d/ Nhà 4 tầng trở lên :



		

		d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11051

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.688.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		11053

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.756.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		11055

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.810.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		

		d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11057

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.728.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		11059

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		11061

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.862.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		5- Sân vận động :

		

		

		

		

		

		



		11063

		Sân vận động có Bệ, bậc ngồi bằng bê tông (phần xây bệ bậc ngồi)

		đ/m2SD

		382.000

		

		

		

		

		

		



		11065

		Sân vận động trồng cỏ tự nhiên ( phần sân cỏ )

		đ/m2SD

		33.000

		

		

		

		

		

		



		11067

		Sân vận động bằng đất đầm chặt

		đ/m2SD

		40.000

		

		

		

		

		

		



		III - CÔNG TRÌNH Y TẾ



		1- Các loại nhà Y tế nhóm D (cấp 4 cũ):

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Loại có tường nhà xây dày 10 cm :

		

		

		

		

		

		

		



		11069

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói,tôn; nền láng xi măng

		đ/m2SD

		806.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		11071

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói; tôn; nền lát gạch xi măng in hoa

		đ/m2SD

		878.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		11073

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch(táp lô); mái: ngói; tôn; nền lát:gạch ceramic,Granit

		đ/m2SD

		965.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		

		b/ Loại có tường nhà xây dày >10( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11075

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói,tôn,;nền láng xi măng

		đ/m2SD

		864.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		11077

		Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô); mái: ngói;tôn; nền lát gạch xi măng in hoa

		đ/m2SD

		936.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		11079

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch (táp lô); mái: ngói; tôn; nền lát:gạch Ceramic,Granit

		đ/m2SD

		1.037.000

		8

		16

		20

		16

		

		12



		2- Các loại nhà Y tế nhóm C (cấp 3 cũ):

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Nhà 1 tầng :



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11081

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.367.000

		10

		

		18

		17

		

		13



		11083

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.447.000

		10

		

		18

		17

		

		13



		11085

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.528.000

		10

		

		18

		17

		

		13



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11087

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.420.000

		10

		

		18

		17

		

		13



		11089

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.501.000

		10

		

		18

		17

		

		13



		11091

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.568.000

		10

		

		18

		17

		

		13



		

		b/ Nhà 2 tầng :



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11093

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.461.000

		10

		15

		20

		19

		

		15



		11095

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.554.000

		10

		15

		20

		19

		

		15



		11097

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.621.000

		10

		15

		20

		19

		

		15



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11099

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.514.000

		10

		15

		20

		19

		

		15



		11101

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói,mái tôn;nền lát gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.595.000

		10

		15

		20

		19

		

		15



		11103

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.675.000

		10

		15

		20

		19

		

		15



		

		c/ Nhà 3 tầng :



		

		c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11105

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.380.000

		10

		15

		22

		17

		

		15



		11107

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.461.000

		10

		15

		22

		17

		

		15



		11109

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.528.000

		10

		15

		22

		17

		

		15



		

		c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11111

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.420.000

		10

		15

		22

		17

		

		15



		11113

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.501.000

		10

		15

		22

		17

		

		15



		11115

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.581.000

		10

		15

		22

		17

		

		15



		

		d/ Nhà 4 tầng trở lên :



		

		d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11117

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.380.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		11119

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.461.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		11121

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói,tôn; nền gạch Granit

		đ/m2SD

		1.541.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		

		d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11123

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.420.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		11125

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.501.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		11127

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói,tôn; nền gạch Granit

		đ/m2SD

		1.581.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		3- Các loại nhà Y tế nhóm B (cấp 2 cũ) :

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Nhà 1 tầng :

		

		

		

		

		

		



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11129

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.394.000

		10

		

		18

		17

		

		13



		11131

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.474.000

		10

		

		18

		17

		

		13



		11133

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.554.000

		10

		

		18

		17

		

		13



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11135

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.554.000

		10

		

		18

		17

		

		13



		11137

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.702.000

		10

		

		18

		17

		

		13



		11139

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.769.000

		10

		

		18

		17

		

		13



		

		b/ Nhà 2 tầng :

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11141

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.608.000

		10

		15

		20

		19

		

		15



		11143

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói,mái tôn;nền lát gạchCeramic

		đ/m2SD

		1.742.000

		10

		15

		20

		19

		

		15



		11145

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.822.000

		10

		15

		20

		19

		

		15



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11147

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.662.000

		10

		15

		20

		19

		

		15



		11149

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.796.000

		10

		15

		20

		19

		

		15



		11151

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.876.000

		10

		15

		20

		19

		

		15



		

		c/ Nhà 3 tầng :

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11153

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.514.000

		10

		15

		22

		17

		

		15



		11155

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.648.000

		10

		15

		22

		17

		

		15



		11157

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.715.000

		10

		15

		22

		17

		

		15



		

		c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11159

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.554.000

		10

		15

		22

		17

		

		15



		11161

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.688.000

		10

		15

		22

		17

		

		15



		11163

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.755.000

		10

		15

		22

		17

		

		15



		

		d/ Nhà 4 tầng trở lên :



		

		d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11165

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.528.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		11167

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.648.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		11169

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.715.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		

		d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11171

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.568.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		11173

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.702.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		11175

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.769.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		4- Các loại nhà Y tế nhóm A (cấp 1 cũ) :

		

		

		

		

		

		



		

		a/ Nhà 1 tầng :

		

		

		

		

		

		



		

		a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11177

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.514.000

		10

		15

		20

		19

		

		13



		11179

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.581.000

		10

		15

		20

		19

		

		13



		11181

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.662.000

		10

		15

		20

		19

		

		13



		

		a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11183

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.729.000

		10

		15

		20

		19

		

		13



		11185

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói,mái tôn, nền lát gạch Ceramic

		đ/m2SD

		1.809.000

		10

		15

		20

		19

		

		13



		11187

		Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.849.000

		10

		15

		20

		19

		

		13



		

		b/ Nhà 2 tầng :

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11189

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.782.000

		10

		15

		20

		17

		

		15



		11191

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói,tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.863.000

		10

		15

		20

		17

		

		15



		11193

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.916.000

		10

		15

		20

		17

		

		15



		

		b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11195

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.836.000

		10

		15

		20

		17

		

		15



		11197

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.903.000

		10

		15

		20

		17

		

		15



		11199

		Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.970.000

		10

		15

		20

		17

		

		15



		

		c/ Nhà 3 tầng :

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11201

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.675.000

		8

		16

		22

		17

		

		15



		11203

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.742.000

		8

		16

		22

		17

		

		15



		11205

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		16

		22

		17

		

		15



		

		c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11207

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.729.000

		8

		16

		22

		17

		

		15



		11209

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		16

		22

		17

		

		15



		11211

		Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.849.000

		8

		16

		22

		17

		

		15



		

		d/ Nhà 4 tầng trở lên :



		

		d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm ( ( 22 cm :

		

		

		

		

		

		



		11213

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.688.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		11215

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.755.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		11217

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, tôn; nền gạch Granit

		đ/m2SD

		1.809.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		

		d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :

		

		

		

		

		

		



		11219

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin, 

		đ/m2SD

		1.729.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		11221

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		1.796.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		11223

		Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

		đ/m2SD

		1.863.000

		8

		16

		22

		16

		

		15



		IV - CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC

		



		

		1- Các loại nhà nhóm D (cấp 4 cũ):

		

		

		

		

		

		



		11225

		Nhà 1 tầng, tường gạch(táp lô) dày 220 mm; mái :ngói, lá;tôn; nền láng xi măng

		đ/m2SD

		864.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		11227

		Nhà 1 tầng,tường xây gạch dày220 mm; mái :ngói, tôn- nền lát gạch xi măng in hoa

		đ/m2SD

		950.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		11229

		Nhà 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm; mái : ngói, tôn- nền gạch men Ceramic ,Granít

		đ/m2SD

		1.051.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		

		2- Các loại nhà nhóm C (cấp 3 cũ):

		

		

		

		

		

		



		11231

		Nhà 1 tầng,tường xây gạch dày 220 m;,mái :ngói, tôn, bê tông, nền láng xi măng

		đ/m2SD

		1.461.000

		10

		15

		28

		19

		

		13



		11233

		Nhà 1 tầng,tường xây gạch dày 220 m; mái :ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.541.000

		10

		15

		28

		19

		

		13



		11235

		Nhà 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm; mái :ngói, tôn, bê tông, nền láng xi măng

		đ/m2SD

		1.568.000

		8

		15

		20

		17

		

		15



		11237

		Nhà 2 tầng, tường xây gạch dày 220 mm,mái :ngói, tôn, bê tông; nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.648.000

		8

		15

		20

		17

		

		15



		11239

		Nhà 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái :ngói, tôn, bê tông, , nền láng xi măng

		đ/m2SD

		1.474.000

		8

		16

		20

		17

		

		15



		11241

		Nhà 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái : ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.541.000

		8

		16

		20

		17

		

		15



		

		3- Các loại nhà nhóm B (cấp 2 cũ):

		

		

		

		

		

		



		11243

		Nhà 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái :ngói, tôn, bê tông, , nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.568.000

		10

		15

		28

		19

		

		13



		11245

		Nhà 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái :ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.742.000

		8

		15

		20

		17

		

		15



		11247

		Nhà 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái :ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.648.000

		8

		16

		20

		17

		

		15



		

		4-Các loại nhà nhóm A (cấp 1 cũ) :

		

		

		

		

		

		



		11249

		Nhà 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái :ngói, tôn, bê tông, nền gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.608.000

		10

		15

		18

		19

		

		13



		11251

		Nhà 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói, tôn, bê tông, nền gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.554.000

		8

		15

		20

		17

		

		15



		11253

		Nhà 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái :ngói, tôn, bê tông,, nền gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.675.000

		8

		16

		20

		16

		

		16



		V - CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ CÔNG CỘNG



		

		1- Các loại nhà nhóm D (cấp 4 cũ):

		

		

		

		

		

		



		11255

		Cửa hàng 1 tầng ,tường gạch(táp lô) dày 220 mm; mái :ngói,lá;nền láng xi măng

		đ/m2SD

		835.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		11257

		Cửa hàng 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói, tôn; nền lát gạch hoa, gạch men Ceramic

		đ/m2SD

		922.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		11259

		Ki ốt bán hàng tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.022.000

		10

		

		15

		10

		10

		15



		

		2- Các loại nhà nhóm C (cấp 3 cũ):

		

		

		

		

		

		



		11261

		Cửa hàng 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói, tôn, bê tông, nền láng xi măng

		đ/m2SD

		1.420.000

		10

		15

		18

		19

		

		13



		11263

		Cửa hàng 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói, tôn, bê tông nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.501.000

		10

		15

		18

		19

		

		13



		11265

		Cửa hàng 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói, tôn, bê tông, nền láng xi măng

		đ/m2SD

		1.514.000

		8

		15

		20

		20

		

		16



		11267

		Cửa hàng 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm , mái : ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.595.000

		8

		15

		20

		20

		

		16



		11269

		Cửa hàng 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói, tôn, bê tông, nền láng xi măng

		đ/m2SD

		1.420.000

		8

		15

		20

		20

		

		16



		11271

		Cửa hàng 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.501.000

		8

		15

		20

		20

		

		16



		

		3-Các loại nhà nhóm B (cấp 2 cũ):

		

		

		

		

		

		



		11273

		Cửa hàng 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.447.000

		10

		15

		18

		19

		

		13



		11275

		Cửa hàng 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.742.000

		8

		15

		20

		20

		

		16



		11277

		Cửa hàng 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói, tôn, bê tông, nền gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.648.000

		8

		15

		20

		20

		

		16



		11279

		Cửa hàng 4 tầng trở lên, tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.648.000

		8

		16

		20

		20

		

		16



		

		4- Các loại nhà nhóm A (cấp 1 cũ):

		

		

		

		

		

		



		11281

		Cửa hàng 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói - bê tông, nền gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.729.000

		10

		15

		18

		19

		

		13



		11283

		Cửa hàng 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói - bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.863.000

		8

		16

		20

		20

		

		16



		11285

		Cửa hàng 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói - bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.742.000

		8

		16

		20

		20

		

		16



		11287

		Cửa hàng 4 tầng trở lên, tường xây gạch dày 220 mm, mái : ngói - bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

		đ/m2SD

		1.755.000

		8

		16

		20

		20

		

		16



		VI - NHÀ SẢN XUẤT VÀ NHÀ KHO



		

		1/ NHÀ 1 TẦNG CAO ĐẾN 6 MÉT :

		

		

		

		

		

		



		11289

		Tường gạch xây thu hồi mái tôn hay Fibrociment

		đ/m2SD

		751.000

		9

		5

		15

		15

		8

		11



		11291

		Tường gạch xây thu hồi mái:ngói

		đ/m2SD

		792.000

		9

		5

		15

		15

		8

		10



		11293

		Tường gạch bổ trụ, kèo gỗ, mái: ngói, tôn hay Fibrociment

		đ/m2SD

		820.000

		9

		5

		13

		15

		8

		10



		11295

		Tường gạch bổ trụ, kèo thép, mái:ngói, tôn hay Fibrociment

		đ/m2SD

		862.000

		9

		5

		13

		15

		8

		10



		11297

		Tường gạch mái bằng

		đ/m2SD

		1.015.000

		12

		

		18

		15

		

		10



		11299

		Cột bê tông, kèo thép,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn , Fibrociment

		đ/m2SD

		1.209.000

		10

		13

		9

		13

		8

		11



		11301

		Cột, kèo bằng bê tông,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn , Fibrociment

		đ/m2SD

		1.251.000

		10

		13

		9

		13

		8

		11



		11303

		Cột, kèo bằng thép,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn hay Fibrociment

		đ/m2SD

		1.098.000

		10

		9

		10

		15

		8

		9



		11305

		Cột thép,kèo gỗ,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn hay Fibrociment

		đ/m2SD

		876.000

		10

		13

		16

		8

		7

		8



		11307

		Bê tông cốt thép toàn khối mái bằng

		đ/m2SD

		1.571.000

		10

		6

		15

		18

		7

		8



		

		2/ NHÀ 1 TẦNG CAO HƠN 6 MÉT :

		

		

		

		

		

		



		11309

		Cột ,kèo bằng bê tông,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn ,Fibrociment

		đ/m2SD

		1.779.000

		10

		9

		10

		12

		8

		9



		11311

		Cột bê tông,kèo thép,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn , Fibrociment

		đ/m2SD

		1.696.000

		8

		12

		10

		12

		9

		7



		11313

		Cột, kèo bằng thép ,tường bao che bằng tôn, mái:ngói, tôn hay Fibrociment

		đ/m2SD

		1.654.000

		8

		13

		10

		12

		8

		9



		11315

		Cột, kèo bằng thép,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn hay Fibrociment

		đ/m2SD

		1.571.000

		8

		13

		10

		12

		8

		9



		11317

		Cột bê tông,kèo thép,tường gạch xây liền nhiều nhịp, mái:ngói, Fibro, tôn 

		đ/m2SD

		1.626.000

		9

		13

		7

		12

		8

		9



		11319

		Cột, kèo bằng thép,tường gạch xây liền nhiều nhịp, mái:ngói, Fibrociment, tôn 

		đ/m2SD

		1.501.000

		8

		13

		7

		12

		9

		8



		11321

		Bê tông cốt thép toàn khối mái bằng

		đ/m2SD

		1.918.000

		11

		15

		10

		12

		9

		8



		C/ NHÓM VẬT KIẾT TRÚC THÔNG DỤNG



		

		I - NHÀ CẦU



		11323

		Nhà cầu xây gạch 1 tầng,mái ngói,tôn

		đ/m2SD

		556.000

		10

		10

		

		15

		11

		21



		11325

		Nhà cầu xây gạch 2 tầng,mái ngói,tôn

		đ/m2SD

		584.000

		13

		18

		

		14

		9

		15



		11327

		Nhà cầu bê tông 1 tầng,mái bằng

		đ/m2SD

		1.126.000

		10

		10

		

		14

		

		33



		11329

		Nhà cầu bê tông 2 tầng,mái bằng

		đ/m2SD

		1.056.000

		13

		18

		

		15

		

		25



		

		II - KẾT CẤU MÁI CHE



		11331

		Khung gạch+ gỗ,mái lợp Fibro, tôn

		đ/m2SD

		500.000

		7

		40

		

		20

		15

		15



		11333

		Khung gạch + gỗ,mái lợp ngóí

		đ/m2SD

		570.000

		7

		43

		

		23

		13

		13



		11335

		Khung thép, mái lợp ngói, Fibro, tôn

		đ/m2SD

		945.000

		7

		50

		

		15

		13

		12



		11337

		Khung bê tông, mái lợp ngói, Fibro, tôn

		đ/m2SD

		709.000

		7

		45

		

		17

		14

		14



		11339

		Khung bê tông + thép mái lợp ngói, Fibro, tôn

		đ/m2SD

		890.000

		7

		48

		

		18

		12

		12



		

		III - GA RA (nhà để xe Ôtô và xe đạp,gắn máy)



		11341

		Ga ra Ô tô xây gạch dày 220mm,mái ngói,Fibro,tôn

		đ/m2SD

		667.000

		9

		

		17

		15

		10

		20



		11343

		Ga ra Ô tô xây gạch dày 220mm,mái bằng

		đ/m2SD

		931.000

		10

		

		18

		10

		

		30



		11345

		Ga ra xe đạp xây gạch dày 220mm, mái ngói, Fibro, tôn...

		đ/m2SD

		598.000

		9

		

		15

		16

		10

		19



		11347

		Ga ra xe đạp không xây tường ,mái :ngói, tôn, Fibro,..

		đ/m2SD

		153.000

		

		26

		

		7

		2

		4



		11349

		Cầu rửa xe Ô tô xây gạch nửa chìm nửa nổi

		đ/m3

		584.000

		20

		

		80

		

		

		



		

		IV - SÂN BÃI-ĐƯỜNG NỘI BỘ



		11351

		Sân bãi bằng đá dăm đầm chặt

		đ/m2

		118.000

		30

		

		

		70

		

		



		11353

		Sân bãi bằng bê tông xỉ hay gạch vỡ 

		đ/m2

		90.000

		30

		

		

		70

		

		



		11355

		Sân bằng bê tông công nghiệp 

		đ/m2

		348.000

		20

		

		

		80

		

		



		11357

		Sân gạch 

		đ/m2

		76.000

		20

		

		

		80

		

		



		11359

		Sân bằng đá dăm rải nhựa

		đ/m2

		203.000

		20

		

		

		80

		

		



		11361

		Sân đất cấp phối đầm chặt

		đ/m2

		49.000

		40

		

		

		60

		

		



		11363

		Đường bê tông xi măng

		đ/m2

		341.000

		20

		

		

		80

		

		



		11365

		Đường đá dăm rải nhựa

		đ/m2

		264.000

		20

		

		

		80

		

		



		11367

		Đường cấp phối đầm chặt

		đ/m2

		56.000

		40

		

		

		60

		

		



		

		V - GIẾNG NƯỚC



		11369

		 Giếng nước đúc bi bê tông dày 100mm đến 150mm có đường kính từ 1m đến 1,5m; sâu ( 1 mét (đơn giá chung kể cả phần mặt bao).

		đ/m sâu

		327.000

		

		

		80

		20

		

		



		11371

		 Giếng nước đúc bi bê tông dày 100mm đến 150mm có đường kính từ >1,5m đến 2,0m; sâu ( 1 mét (đơn giá chung kể cả phần mặt bao).

		đ/m sâu

		521.000

		

		

		80

		20

		

		



		11373

		 Giếng nước đúc bi bê tông dày 100mm đến 150mm có đường kính từ >2mét, sâu ( 1 mét (đơn giá chung kể cả phần mặt bao).

		đ/m sâu

		688.000

		

		

		80

		20

		

		



		11375

		 Giếng đất đào không xây,có đường kính từ 1m đến 1,5m; sâu ( 1 mét 

		đ/m sâu

		76.000

		

		

		

		

		

		



		11377

		 Giếng đất đào không xây,có đường kính từ >1,5m đến 2,0m; sâu ( 1 mét 

		đ/m sâu

		146.000

		

		

		

		

		

		



		11379

		 Giếng đất đào không xây,có đường kính từ >2mét, sâu ( 1 mét

		đ/m sâu

		188.000

		

		

		

		

		

		



		11381

		 Giếng khoan UNICEF

		đ/m sâu

		181.000

		

		80

		

		20

		

		



		

		VI - BỆ MÁY,MÓNG MÁY,GIÁ ĐỂ THIẾT BỊ



		11383

		Bệ máy,móng máy,giá để thiết bị bằng bê tông cốt thép Mác 200

		đ/m3

		917.000

		

		

		

		

		

		



		11385

		Bệ máy,móng máy,giá để thiết bị bằng bê tông cốt thép Mác 250

		đ/m3

		1.015.000

		

		

		

		

		

		



		

		VII - HỆ THỐNG NƯỚC, ĐIỆN SINH HOẠT

		



		

		1/ Hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt :

		

		

		

		

		

		



		11387

		Bồi thường di chuyển ống thép dẫn nước sinh hoạt gia đình (( 49 

		đ/10md

		264.000

		

		

		

		

		

		



		11389

		Bồi thường di chuyển ống thép dẫn nước sinh hoạt gia đình <( 49

		đ/10md

		236.000

		

		

		

		

		

		



		11391

		Bồi thường hao hụt và di chuyển ống nhựa dẫn nước sinh hoạt (( 49

		đ/10md

		139.000

		

		

		

		

		

		



		11393

		Bồi thường hao hụt và di chuyển ống nhựa dẫn nước sinh hoạt g.đình<( 49

		đ/10md

		111.000

		

		

		

		

		

		



		11395

		Di chuyển đường ống dẫn nước của Công ty cấp nước quản lý.

		Được bồi thường xét duyệt qua luận chứng kinh tế kỹ thuật



		

		2/ Hệ thống đường dây tải điện :

		



		11397

		Di chuyển hệ thống đường tải điện cao thế + trạm biến áp + cột điện, ( hạ tầng kỹ thuật)

		Được bồi thường xét duyệt qua luận chứng kinh tế kỹ thuật



		11399

		Bồi thường hao hụt và di chuyển đường dây điện hạ thế 110 V - 220 V

		đ/10md x 2

		130.000

		Sử dụng lại công tơ,đường dây, sứ,xà có sẵn của hộ gia đình



		

		3/ Hệ thống đường dây điện thoại :

		

		

		

		

		

		



		11401

		Di chuyển hệ thống đường dây điện thoại + hộp cáp + cột điện, được đầu tư XDCB ( hạ tầng kỹ thuật)

		Được đền bù xét duyệt qua luận chứng kinh tế kỹ thuật



		11403

		Bồi thường và di chuyển đường dây điện thoại thuê bao: 

		đ/thuê bao

		

		Sử dụng lại máy, đường dây có sẵn của hộ gia đình



		

		- Thành phố Huế

		

		50.000

		



		

		- Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang , Phú Lộc

		

		50.000

		



		

		Các huyện : Nam Đông, A Lưới 

		

		50.000

		



		

		VIII - CỔNG NHÀ



		

		1/ Loại trụ cổng không có giàn hoa:

		

		

		

		

		

		



		11405

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt gờ chỉ,tô trát Xi măng,quét vôi

		đ/m3

		737.000

		20

		80

		

		

		

		



		11407

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Ceramíc 4 mặt trụ

		đ/m3

		1.237.000

		20

		80

		

		

		

		



		11409

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ, ốp gạch men Granite 4 mặt trụ

		đ/m3

		1.446.000

		20

		80

		

		

		

		



		11411

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá cẩm thạch,đá Hoa cương 4 mặt trụ

		đ/m3

		1.835.000

		20

		80

		

		

		

		



		11413

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá Granite 4 mặt trụ 

		đ/m3

		2.572.000

		20

		80

		

		

		

		



		11415

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Ceramíc 3 mặt trụ

		đ/m3

		1.154.000

		20

		80

		

		

		

		



		11417

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Granite 3 mặt trụ

		đ/m3

		1.321.000

		20

		80

		

		

		

		



		11419

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá cẩm thạch,đá Hoa cương 3 mặt trụ

		đ/m3

		1.654.000

		20

		80

		

		

		

		



		11421

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá Granite 3 mặt trụ 

		đ/m3

		2.266.000

		20

		80

		

		

		

		



		

		2/ Loại trụ cổng có giàn hoa bằng bê tông:

		

		

		

		

		

		



		11423

		Trụ xây gạch,đỉnh trụ bạt góc cắt chỉ,tô trát Xi măng,quét vôi

		đ/m3

		917.000

		20

		80

		

		

		

		



		11425

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Ceramíc, 4 mặt trụ

		đ/m3

		1.543.000

		20

		80

		

		

		

		



		11427

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Granite 4 mặt trụ

		đ/m3

		1.807.000

		20

		80

		

		

		

		



		11429

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá cẩm thạch,đá Hoa cương 4 mặt trụ

		đ/m3

		2.294.000

		20

		80

		

		

		

		



		11431

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá Granite 4 mặt trụ 

		đ/m3

		3.225.000

		20

		80

		

		

		

		



		11433

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Ceramíc 3 mặt trụ

		đ/m3

		1.432.000

		20

		80

		

		

		

		



		11435

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Granite 3 mặt trụ

		đ/m3

		1.654.000

		20

		80

		

		

		

		



		11437

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá cẩm thạch,đá Hoa cương 3 mặt trụ

		đ/m3

		2.057.000

		20

		80

		

		

		

		



		11439

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá Granite 3 mặt trụ 

		đ/m3

		2.836.000

		20

		80

		

		

		

		



		

		3/ Loại trụ cổng cao từ 1,8m trở lên có đỉnh trụ tạo mô hình mỹ thuật



		11441

		Trụ xây gạch,đỉnh trụ bạt góc cắt chỉ,tô trát Xi măng,quét vôi

		đ/m3

		848.000

		20

		80

		

		

		

		



		11443

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Ceramíc 4 mặt trụ

		đ/m3

		1.418.000

		20

		80

		

		

		

		



		11445

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Granite 4 mặt trụ

		đ/m3

		1.654.000

		20

		80

		

		

		

		



		11447

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá cẩm thạch,đá Hoa cương 4 mặt trụ

		đ/m3

		2.113.000

		20

		80

		

		

		

		



		11449

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá Granite 4 mặt trụ 

		đ/m3

		2.961.000

		20

		80

		

		

		

		



		11451

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Ceramíc 3 mặt trụ

		đ/m3

		1.321.000

		20

		80

		

		

		

		



		11453

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Granite 3 mặt trụ

		đ/m3

		1.515.000

		20

		80

		

		

		

		



		11455

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá cẩm thạch,đá Hoa cương 3 mặt trụ

		đ/m3

		1.890.000

		20

		80

		

		

		

		



		11457

		Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá Granite 3 mặt trụ 

		đ/m3

		2.613.000

		20

		80

		

		

		

		



		IX - HÀNG RÀO

		Hàng rào xây gạch+ thép:song,lưới thì chỉ tính bồi thường phần xây bị đập phá



		

		1/ Hàng rào móng xây gạch,tường xây gạch hoặc Blô



		11459

		Hàng rào tường xây gạch dày 100mm(120mm, chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

		đ/m2

		97.000

		10

		

		70

		

		

		



		11461

		Hàng rào xây gạch dày 200(220mm chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

		đ/m2

		181.000

		10

		

		70

		

		

		



		11463

		Hàng rào tường xây Blô dày 100mm(120mm, chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

		đ/m2

		83.000

		10

		

		70

		

		

		



		11465

		Hàng rào tường xây Blô dày 200mm(220mm, chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

		đ/m2

		139.000

		10

		

		70

		

		

		



		

		2/ Hàng rào móng xây đá,tường xây gạch hoặc Blô :



		11467

		Hàng rào tường xây gạch dày 100mm(120mm, chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

		đ/m2

		111.000

		10

		

		70

		

		

		



		11469

		Hàng rào tường xây gạch dày 200mm(220mm, chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

		đ/m2

		209.000

		10

		

		70

		

		

		



		11471

		Hàng rào tường xây Blô dày 100mm(120mm, chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

		đ/m2

		97.000

		10

		

		70

		

		

		



		11473

		Hàng rào tường xây Blô dày 200mm(220mm, chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

		đ/m2

		153.000

		10

		

		70

		

		

		



		

		3/ Hàng rào móng xây đá chẽ,tường xây gạch hoặc Blô:



		11475

		Hàng rào tường xây gạch dày 100mm(120mm, chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

		đ/m2

		118.000

		10

		

		70

		

		

		



		11477

		Hàng rào tường xây gạch dày 200mm(220mm, chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

		đ/m2

		222.000

		10

		

		70

		

		

		



		11479

		Hàng rào tường xây Blô dày 100mm(120mm, chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

		đ/m2

		104.000

		10

		

		70

		

		

		



		11481

		Hàng rào tường xây Blô dày 200mm(220mm, chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

		đ/m2

		174.000

		10

		

		70

		

		

		



		11483

		4/ Các loại hàng rào bằng cây chè Tàu, dâm bụt...

		đ/m2

		21.000

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú 3: Các loại hàng rào xây nói trên nếu được căng dây kẽm gai, lưới B40 hoặc thép hình các loại ( gọi chung là phần thép), khi tính bồi thường chỉ được tính phần xây, còn phần thép tự tháo dỡ để sử dụng lại.



		X - BỂ, HỒ CHỨA NƯỚC,CHUỒNG CHĂN NUÔI HEO-TRÂU-BÒ :



		

		1/ Bể chứa nước :

		

		

		

		

		

		



		11485

		Bể chứa nước xây gạch,dung tích chứa V ( 5 m3

		đ/m3

		514.000

		

		

		60

		25

		

		



		11487

		Bể chứa nước xây gạch,dung tích chứa V > 5 m3 ( ( 10 m3

		đ/m3

		431.000

		

		

		60

		25

		

		



		11489

		Bể chứa nước xây gạch,dung tích chứa V > 10 m3 

		đ/m3

		334.000

		

		

		60

		25

		

		



		

		2/ Ao, hồ chứa nước :

		

		

		

		

		

		



		11491

		Ao, hồ đắp bờ đất nuôi trồng thủy sản (tính theo m3 đào đắp tự nhiên)

		đ/m3

		18.000

		

		

		

		

		

		



		11493

		Ao, hồ chứa nước xây thành gạch bao quanh dày 110mm (tính theo thể tích hồ)

		đ/m3

		44.000

		10

		

		45

		15

		

		



		11495

		Ao, hồ chứa nước xây thành đá chẽ bao quanh dày 110mm (tính theo thể tích hồ)

		đ/m3

		53.000

		10

		

		45

		15

		

		



		11497

		Hồ, có Non bộ cao từ 1,6 m trở lên xây gạch dày 110mm chứa nước nuôi cá cảnh 

		đ/m2

+


đ/non bộ

		58.000

4.865.000

		10

		

		45

		15

		

		



		11499

		Hồ, có Non bộ cao dưới 1,6m xây gạch dày 110mm chứa nước nuôi cá cảnh 

		đ/m2

+


đ/non bộ

		58.000

3.475.000

		10

		

		45

		15

		

		



		11501

		Hồ có Non bộ cao từ 1,6 m trở lên xây đá chẽ dày 150mm chứa nước nuôi cá cảnh 

		đ/m2

+


đ/non bộ

		67.000

4.865.000

		10

		

		45

		15

		

		



		11503

		Hồ có Non bộ cao dưới 1,6m xây đá chẽ dày 150mm chứa nước nuôi cá cảnh 

		đ/m2

+


đ/non bộ

		67.000

3.475.000

		10

		

		45

		15

		

		



		

		3/ Chuồng chăn nuôi heo, trâu, bò :



		11505

		Chuồng xây gạch lững cao 0,65 m,có móng bó hè,mái ngói,nền láng xi măng

		đ/m2SD

		264.000

		

		20

		16

		5

		10

		15



		11507

		Chuồng xây gạch, mái ngói, nền đất đầm

		đ/m2SD

		188.000

		

		20

		18

		5

		10

		15



		11509

		Chuồng che chắn bằng gỗ, mái lợp tôn,lá

		đ/m2SD

		132.000

		

		20

		19

		5

		10

		15



		11511

		Chuồng che chắn bằng tre,mái lợp lá

		đ/m2SD

		76.000

		

		20

		19

		5

		10

		15



		XI- CÔNG TRÌNH KÊNH,MƯƠNG, THOÁT NƯỚC :



		11513

		Kênh mương dẫn nước đổ bê tông tính theo khối lượng đào, khối lượng đổ bê tông 

		đ/m3

		820.000

		

		

		

		

		

		



		11515

		Kênh mương dẫn nước xây gạch đặc tính theo khối lượng đào, khối lượng xây gạch đặc

		đ/m3

		834.000

		

		

		

		

		

		



		11517

		Kênh mương, rãnh dẫn nước xây táp lô 


100 x 200 x 300mm tính theo khối lượng đào, khối lượng xây táp lô 

		đ/m3

		709.000

		

		

		

		

		

		



		11519

		Kênh mương dẫn nước xây đá chẻ 100 x 100 x 200mm tính theo khối lượng đào, khối lượng xây đá chẻ 

		đ/m3

		709.000

		

		

		

		

		

		



		11521

		Đào, đắp kênh mương dẫn nước 

		đ/m3

		28.000

		

		

		

		

		

		



		11523

		Đào ống cống, ống buy bê tông thoát nước trọng lượng ( 250kg

		đ/cái

		42.000

		

		

		

		

		

		



		11525

		Đào ống cống, ống buy bê tông thoát nước trọng lượng >250kg

		đ/cái

		63.000

		

		

		

		

		

		



		11527

		Cống xây cuốn vòm bằng gạch

		đ/m3

		952.000

		



		D/ NHÓM NHÀ THỜ HỌ,ĐÌNH,ĐỀN,TỪ ĐƯỜNG,MIẾU,AM THỜ,MỒ MÃ



		

		I - NHÓM NHÀ THỜ HỌ,ĐÌNH ,ĐỀN,TỪ ĐƯỜNG



		

		1/ Nhóm nhà có các kết cấu kiến trúc thông thường



		

		a - Nhóm nhà cột kèo gỗ, tường gạch xây dày 15 cm ( < 25 cm :


( Chú ý: kết cấu gỗ không tính bồi thường đối với: cột, kèo, đòn tay bằng gỗ )



		11529

		Nhà Thờ họ & Đình làng,tường gạch; cột kèo gỗ,mái ngói,nền Xi măng

		đ/m2SD

		1.460.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		11531

		Nhà Thờ họ & Đình làng,tường gạch; cột kèo gỗ,mái ngói;nền : gạch xi măng in hoa,đá mài

		đ/m2SD

		1.585.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		11533

		Nhà Thờ họ & Đình làng,tường gạch; cột kèo gỗ,mái ngói;nền :gạch Ceramic,Granit

		đ/m2SD

		1.640.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		

		b - Nhóm nhà cột bê tông, kèo gỗ, tường gạch xây dày 15 cm (< 25 cm :

(Chú ý :Phần kết cấu gỗ không tính bồi thường đối với kèo,đòn tay bằng gỗ )



		11535

		Nhà Thờ họ & Đình làng,tường gạch; cột bê tông, kèo gỗ,mái ngói,nền Xi măng

		đ/m2SD

		1.682.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		11537

		Nhà Thờ họ & Đình làng,tường gạch; cột bê tông, kèo gỗ,mái ngói;nền : gạch xi măng in hoa,đá mài

		đ/m2SD

		1.807.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		11539

		Nhà Thờ họ & Đình làng,tường gạch; cột bê tông, kèo gỗ,mái ngói;nền : gạch Ceramic,Granit

		đ/m2SD

		1.863.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		

		2/ Nhóm nhà có các kết cấu kiến trúc dân gian, mỹ thuật phức tạp :



		

		a - Nhóm nhà cột kèo gỗ, tường gạch xây dày 15 cm ( < 25 cm :

(Chú ý kết cấu gỗ không tính bồi thường đối với : cột, kèo, đòn tay bằng gỗ )



		11541

		Nhà Thờ họ & Đình làng, tường gạch; cột kèo gỗ ,mái ngói, nền Xi măng

		đ/m2SD

		2.196.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		11543

		Nhà Thờ họ & Đình làng, tường gạch; cột kèo gỗ,mái ngói; nền : gạch xi măng in hoa,đá mài

		đ/m2SD

		2.321.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		11545

		Nhà Thờ họ & Đình làng, tường gạch; cột kèo gỗ,mái ngói; nền: gạch Ceramic, Granit

		đ/m2SD

		2.391.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		

		b - Nhóm nhà cột bê tông, kèo gỗ, tường gạch xây dày 15 cm ( < 25 cm :

(Chú ý :Phần kết cấu gỗ không tính bồi thường đối với kèo,đòn tay )



		11547

		Nhà Thờ họ & Đình làng, tường gạch; cột bê tông, kèo gỗ ,mái ngói,nền Xi măng

		đ/m2SD

		2.697.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		11549

		Nhà Thờ họ & Đình làng, tường gạch; cột bê tông, kèo gỗ,mái ngói; nền: gạch xi măng in hoa, đá mài

		đ/m2SD

		2.822.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		11551

		Nhà Thờ họ & Đình làng,tường gạch; cột bê tông, kèo gỗ,mái ngói;nền : gạch Ceramic,Granit

		đ/m2SD

		2.905.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		II - NHÓM MIẾU, AM THỜ



		

		1/ Miếu thờ (bao gồm cả bệ thờ ) :

		

		

		

		

		

		



		11553

		Miếu Thờ tường xây gạch, Blô, mái ngói,nền Xi măng có kết cấu hoa văn phức tạp

		đ/m2SD

		2.294.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		11555

		Miếu Thờ tường xây gạch, Blô, mái ngói,nền Xi măng có kiến trúc đơn giản

		đ/m2SD

		1.056.000

		10

		15

		8

		19

		

		13



		

		2/ Am thờ có trụ xây gạch chiều cao từ 1,0 (1,5 m :

(Chú ý : phần Am tự tháo gỡ và di chuyển được không bồi thường )



		11557

		Các loại Am thờ có trụ xây gạch (300mm x300mm ( chỉ đền bù trụ gạch bị phá dở )

		đ/ trụ

		132.000

		

		

		

		

		

		



		11559

		Các loại Am thờ có trụ xây gạch (400mm x400mm ( chỉ đền bù trụ gạch bị phá dở)

		đ/ trụ

		222.000

		

		

		

		

		

		



		11561

		Các loại Am thờ có trụ xây gạch (500mm x500mm ( chỉ đền bù trụ gạch bị phá dở)

		đ/ trụ

		348.000

		

		

		

		

		

		



		11563

		Các loại Am thờ có trụ xây gạch >500mm x500mm ( chỉ đền bù trụ gạch bị phá dở )

		đ/ trụ

		375.000

		

		

		

		

		

		



		

		Ghi chú 4: 

+ Các loại Am thờ bằng gỗ (hoặc ghép tấm đan bê tông) đặt trên trụ gỗ hoặc cột thép không tính đền bù, hộ gia đình tự tháo dỡ để sử dụng lại

+ Các công trình kiến trúc, nhà ở, nhà làm việc ...có kết cấu, hoa văn đặc biệt (cao hơn hoặc thấp hơn mức chuẩn quy định tại quyết định này) thì được điều chỉnh mức giá bồi thường nhưng mức điều chỉnh không được vuợt quá 15% mức giá quy định tại quyết định này.



		III - BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN MỒ MẢ



		

		1/ Mộ đất :


( Gồm : chi phí tiểu chôn,đào, bốc, di chuyển chi phí chôn cất tập trung tại nghĩa trang )



		11565

		Mộ nấm đất an táng dưới 2 năm

		đ/ mộ

		3.300.000

		Loại mộ này đã tính yếu tố hôi thối chưa phân huỷ hết



		11567

		Mộ nấm đất an táng từ 2 năm đến 3 năm

		đ/ mộ

		2.300.000

		



		11569

		Mộ nấm đất an táng trên 3 năm 

		đ/ mộ

		900.000

		Chủ mộ cất bốc, di chuyển



		11571

		Mộ nấm đất vô chủ (có hài cốt)

		đ/ mộ

		400.000

		Chủ đầu tư có trách nhiệm di chuyển đến nơi quy định



		11573

		Mả líp đất (căn cứ vào số hài )

		đ/h.cốt

		300.000

		



		

		2/ Mộ xây không có thành xây bao :


( Gồm : chi phí tiểu chôn,đào, bốc, di chuyển chi phí chôn cất tập trung tại nghĩa trang )



		11575

		Mộ có phần nấm xây hình chử nhật, mặt bệ mộ có diện tích xây dựng từ 1,2m2đến 2,5m2 an táng dưới 2 năm

		đ/ mộ

		4.000.000

		Chủ mộ cất bốc, di chuyển



		11577

		Mộ có phần nấm xây hình chử nhật, mặt bệ mộ có diện tích xây dựng từ 1,2m2đến 2,5m2 an táng từ 2 năm đến 3 năm

		đ/ mộ

		3.000.000

		Chủ mộ cất bốc, di chuyển



		11579

		Mộ có phần nấm xây hình chử nhật, mặt bệ mộ có diện tích xây dựng từ 1,2 m2đến 2,5m2 an táng trên 3 năm

		đ/ mộ

		1.600.000

		Chủ mộ cất bốc, di chuyển



		11581

		Mộ có phần nấm xây hình tròn, mặt bệ mộ có diện tích xây dựng từ 1,2 m2 đến 2,5m2 an táng dưới 2 năm

		đ/ mộ

		4.400.000

		Chủ mộ cất bốc, di chuyển



		11583

		Mộ có phần nấm xây hình tròn, mặt bệ mộ có diện tích xây dựng từ 1,2 m2 đến 2,5m2 an táng từ 2 năm đến 3 năm

		đ/ mộ

		3.300.000

		Chủ mộ cất bốc, di chuyển



		11585

		Mộ có phần nấm xây hình tròn, mặt bệ mộ có diện tích xây dựng từ 1,2 m2 đến 2,5m2 an táng trên 3 năm

		đ/ mộ

		1.900.000

		Chủ mộ cất bốc, di chuyển



		11587

		Mộ chí và các loại mộ xây nhỏ tương tự mộ chí

		đ/ mộ

		1.200.000

		Vật kiến trúc nghĩa trang được bồi thường căn cứ vào hiện trạng, theo đơn giá dự toán do cơ quan chuyên ngành phê duyệt



		

		3/ Lăng mộ xây ( không có nhà bia, bình phong, trụ biểu) có kiến trúc giản đơn



		

		Bồi thường phần mộ cất bốc, di chuyển

		Bồi thường công trình kiến trúc lăng mộ theo diện tích xây dựng thực tế



		

		

		Kích thước thành xây bao

		Tính cho 1 m2 diện tích xây lăng mộ



		

		

		

		(12m2


(A)

		>12m2

÷( 5m2


(B)

		> 15m2

÷( 20m2


(C)

		>20m2

÷(25m2


(D)

		> 25m2

÷(30m2


(E)

		>30m2 trở lên


(F)



		

		a/ Móng đá, tường thành xây đá chẻ :

		

		

		

		



		11589

		 Bồi thường theo điểm 11565; 11567; 11569 tại phần D, mục III khoản 1 phụ lục này; trong một lăng mộ có từ hai mộ trở lên thì tính gộp số mộ 

		d=15 -25cm h( 120 cm

		667.000

		612.000

		528.000

		487.000

		431.000

		361.000



		11591

		

		d=25 -30cm h( 120 cm

		751.000

		695.000

		598.000

		542.000

		487.000

		417.000



		11593

		

		d=30 -40cm h( 120 cm

		834.000

		765.000

		667.000

		612.000

		556.000

		459.000



		11595

		

		d=40 -50cm h( 120 cm

		959.000

		876.000

		765.000

		695.000

		626.000

		528.000



		

		b/ Móng đá, tường xây gạch đặc :

		

		

		

		



		11597

		 Bồi thường theo điểm 11565; 11567; 11569 tại phần D, mục III khoản 1 phụ lục này; trong một lăng mộ có từ hai mộ trở lên thì tính gộp số mộ 

		d=15 -25cm h( 120 cm

		778.000

		709.000

		626.000

		570.000

		514.000

		445.000



		11599

		

		d=25 -30cm h( 120 cm

		890.000

		820.000

		723.000

		667.000

		598.000

		500.000



		11601

		

		d=30 -40cm h( 120 cm

		1.015.000

		931.000

		820.000

		751.000

		681.000

		570.000



		11603

		

		d=40 -50cm h( 120 cm

		1.168.000

		1.070.000

		945.000

		862.000

		778.000

		653.000



		

		4/ Lăng mộ xây (có nhà bia,bình phong,trụ biểu) có kiến trúc giản đơn



		

		a/ Móng đá, tường thành xây đá chẻ :

		

		

		

		



		11605

		 Bồi thường theo điểm 11565; 11567; 11569 tại phần D, mục III khoản 1 phụ lục này; trong một lăng mộ có từ hai mộ trở lên thì tính gộp số mộ 

		d=15 -25cm h( 120 cm

		834.000

		765.000

		667.000

		612.000

		542.000

		459.000



		11607

		

		d=25 -30cm h( 120 cm

		945.000

		862.000

		751.000

		681.000

		612.000

		514.000



		11609

		

		d=30 -40cm h( 120 cm

		1.043.000

		959.000

		834.000

		765.000

		695.000

		584.000



		11611

		

		d=40 -50cm h( 120 cm

		1.195.000

		1.084.000

		959.000

		876.000

		778.000

		653.000



		

		b/ Móng đá, tường xây gạch đặc :



		11613

		 Bồi thường theo điểm 11565; 11567; 11569 tại phần D, mục III khoản 1 phụ lục này; trong một lăng mộ có từ hai mộ trở lên thì tính gộp số mộ 

		d=15 -25cm h( 120 cm

		973.000

		890.000

		778.000

		723.000

		653.000

		556.000



		11615

		

		d=25 -30cm h( 120 cm

		1.112.000

		1.029.000

		904.000

		820.000

		751.000

		626.000



		11617

		

		d=30 -40cm 

 h( 120 cm

		1.265.000

		1.154.000

		1.029.000

		931.000

		848.000

		709.000



		11619

		

		d=40 -50cm h( 120 cm

		1.460.000

		1.348.000

		1.182.000

		1.084.000

		973.000

		820.000



		

		5/ Lăng mộ xây (không có nhà bia,bình phong,trụ biểu) có kiến trúc phức tạp



		

		a/ Móng đá, tường xây đá chẻ :



		11621

		 Bồi thường theo điểm 11565; 11567; 11569 tại phần D, mục III khoản 1 phụ lục này; trong một lăng mộ có từ hai mộ trở lên thì tính gộp số mộ 

		d=15 -25cm 

 h( 120 cm

		1.001.000

		917.000

		792.000

		723.000

		653.000

		556.000



		11623

		

		d=25 -30cm 

 h( 120 cm

		1.126.000

		1.029.000

		904.000

		820.000

		737.000

		626.000



		11625

		

		d=30 -40cm 

h( 120 cm

		1.251.000

		1.154.000

		1.001.000

		917.000

		820.000

		695.000



		11627

		

		d=40 -50cm 

 h( 120 cm

		1.432.000

		1.307.000

		1.140.000

		1.043.000

		945.000

		792.000



		

		b/ Móng đá, tường xây gạch đặc :



		11629

		 Bồi thường theo điểm 11565; 11567; 11569 tại phần D, mục III khoản 1 phụ lục này; trong một lăng mộ có từ hai mộ trở lên thì tính gộp số mộ 

		d=15 -25cm 

h( 120 cm

		1.154.000

		1.070.000

		945.000

		862.000

		778.000

		653.000



		11631

		

		d=25 -30cm 

 h( 120 cm

		1.334.000

		1.223.000

		1.084.000

		987.000

		904.000

		751.000



		11633

		

		d=30 -40cm h( 120 cm

		1.515.000

		1.390.000

		1.223.000

		1.126.000

		1.015.000

		862.000



		11635

		

		d=40 -50cm 

 h( 120 cm

		1.751.000

		1.612.000

		1.418.000

		1.293.000

		1.168.000

		987.000



		

		6/ Lăng mộ xây có kiến trúc phức tạp (có nhà bia,bình phong,trụ biểu)



		

		a/ Móng đá, tường xây đá chẻ :



		11637

		 Bồi thường theo điểm 11565; 11567; 11569 tại phần D, mục III khoản 1 phụ lục này; trong một lăng mộ có từ hai mộ trở lên thì tính gộp số mộ 

		d=15 -25cm 

h( 120 cm

		1.168.000

		1.070.000

		931.000

		848.000

		765.000

		639.000



		11639

		

		d=25 -30cm 

 h( 120 cm

		1.321.000

		1.209.000

		1.056.000

		959.000

		862.000

		723.000



		11641

		

		d=30 -40cm 

 h( 120 cm

		1.473.000

		1.334.000

		1.182.000

		1.070.000

		959.000

		806.000



		11643

		

		d=40 -50cm 

 h( 120 cm

		1.668.000

		1.529.000

		1.334.000

		1.223.000

		1.098.000

		917.000



		

		b/ Móng đá, tường xây gạch đặc :



		11645

		 Bồi thường theo điểm 11565; 11567; 11569 tại phần D, mục III khoản 1 phụ lục này; trong một lăng mộ có từ hai mộ trở lên thì tính gộp số mộ 

		d=15 -25cm 

 h( 120 cm

		1.348.000

		1.237.000

		1.098.000

		1.001.000

		904.000

		765.000



		11647

		

		d=25 -30cm 

 h( 120 cm

		1.557.000

		1.432.000

		1.265.000

		1.154.000

		1.043.000

		890.000



		11649

		

		d=30 -40cm 

 h( 120 cm

		1.765.000

		1.626.000

		1.432.000

		1.307.000

		1.182.000

		1.001.000



		11651

		

		d=40 -50cm 

 h( 120 cm

		2.043.000

		1.877.000

		1.654.000

		1.515.000

		1.362.000

		1.154.000



		

		7/ Lăng mộ xây (có nhà bia,bình phong,trụ biểu ghép sành sứ ) có kiến trúc phức tạp



		

		a/ Móng đá, tường xây đá chẻ :



		11653

		 Bồi thường theo điểm 11565; 11567; 11569 tại phần D, mục III khoản 1 phụ lục này; trong một lăng mộ có từ hai mộ trở lên thì tính gộp số mộ 

		d=15 -25cm h( 120 cm

		1.334.000

		1.223.000

		1.070.000

		973.000

		876.000

		737.000



		11655

		

		d=25 -30cm h( 120 cm

		1.501.000

		1.376.000

		1.209.000

		1.098.000

		987.000

		834.000



		11657

		

		d=30 -40cm h( 120 cm

		1.682.000

		1.529.000

		1.348.000

		1.223.000

		1.098.000

		931.000



		11659

		

		d=40 -50cm h( 120 cm

		1.904.000

		1.738.000

		1.529.000

		1.390.000

		1.251.000

		1.056.000



		

		b/ Móng đá, tường xây gạch đặc :



		11661

		 Bồi thường theo điểm 11565; 11567; 11569 tại phần D, mục III khoản 1 phụ lục này; trong một lăng mộ có từ hai mộ trở lên thì tính gộp số mộ 

		d=15 -25cm 

h( 120 cm

		1.543.000

		1.418.000

		1.251.000

		1.140.000

		1.043.000

		876.000



		11663

		

		d=25 -30cm 

 h( 120 cm

		1.779.000

		1.640.000

		1.446.000

		1.321.000

		1.195.000

		1.015.000



		11665

		

		d=30 -40cm 

 h( 120 cm

		2.016.000

		1.849.000

		1.640.000

		1.501.000

		1.348.000

		1.140.000



		11667

		

		d=40 -50cm h( 120 cm

		2.335.000

		2.141.000

		1.890.000

		1.724.000

		1.557.000

		1.321.000



		Ghi chú 5 : Quy định bổ sung phần các công trình vật kiến trúc khác


1/ Các loại mộ có nhà mồ dựng tạm thời (không xây kiên cố) khi tính bồi thường phần nhà mồ được tính theo đơn giá nhà tranh, tre, gỗ.


2/ Các loại Lăng mộ nói ở điểm 11589 đến 11667 khi giải toả mà :

+ Chưa có thi hài được an táng trong mộ thì chỉ được bồi thường phần công trình kiến trúc lăng mộ.


+ Nếu các lăng mộ xây mà mặt nền trong lăng mộ là nền đất thì được trừ vào đơn giá tính cứ 1 m2 là 65.000 đồng/m2

+ Nếu lăng mộ có thêm phần nhà mồ thì được tính thêm phần nhà mồ vào giá trị bồi thường :


Mã số


Tên loại


Đơn giá


G1501


Khung gạch,gỗ mái lợp Fibrociment, tôn


493.000 đ/m2sd


G1503


Khung gạch,gỗ mái lợp ngói


563.000đ/m2sd

G1505


Khung bê tông, mái lợp ngói


716.000đ/m2sd

G1507


Khung bê tông, mái bêtông dán ngói mũi hài


1.133.000đ/m2sd

3/Trường hợp trong một lăng mộ mà có từ hai mộ trở lên thì chi phí bồi thường về mộ được tính theo số mộ hiện có theo mức bồi thường nói tại Điểm 101563; Điểm 101565 và Điểm 101567 phụ lục này.


4/ Các công trình vật kiến trúc khác được tính bồi thường :



		Mã số


Tên loại


Đơn giá


a/ Xây kè đá hộc được bồi thường :

G1509


+ Phần móng đá

410.000 đ/m3

G1511


+ Phần tường đá

382.000 đ/m3

G1513


+ Phần tường gạch đặc

737.000 đ/m3

b/ Xây kè đá chẻ được bồi thường :

G1515


+ Phần móng đá

577.000 đ/m3

G1517


+ Phần tường đá


549.000 đ/m3

G1519


+ Phần tường gạch đặc


737.000 đ/m3

5/ Đối với mộ tổ bằng đất có diện tích lớn hơn 9m2 thì được hỗ trợ thêm 50.000đ/m2 cho phần diện tích lớn hơn. Đối với mộ xây không có thành bao có diện tích lớn hơn 2,5m2 thì được hỗ trợ thêm 100.000đ/m2 cho phần diện tích lớn hơn


6/ Kiến trúc lăng mộ xây có chiều cao lớn hơn 1,2m thì được tính đơn giá bồi thường tăng thêm theo tỷ lệ chiều cao tăng thêm so với chiều cao chuẩn.



		Đ - CÁC CHI PHÍ HỖ TRỢ PHÁ DỞ NHÀ, CÔNG TRÌNH


( Không áp dụng nhà, công trình đã được bồi thường 100% giá trị xây dựng mới )



		Mã số

		Tên

		ĐVT

		Số tiền



		C0001

		Hỗ trợ cho việc phá dỡ nhà

		đ/m2sd

		50.000



		Hỗ trợ cho việc di chuyển vật liệu phá dỡ nhà :



		C0003

		Nhà 1 tầng

		đ/nhà

		2.085.000



		C0005

		Nhà 2 tầng

		đ/nhà

		4.170.000



		C0007

		Nhà 3 tầng

		đ/nhà

		6.255.000



		C0009

		Nhà 4 tầng

		đ/nhà

		8.340.000



		C0011

		Nhà 5 tầng trở lên

		đ/nhà

		13.900.000





ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


PHỤ LỤC SỐ 2: 

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
(Kèm theo Quyết định số: 928 /2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Mục I. Cây hàng năm và Vật nuôi trên đất có mặt nước:

		STT

		Loại cây trồng

		Giá đền bù 
(đồng/ha)

		Giá đền bù 
(đồng/m2)

		Giá đền bù 
(đồng/bụi, cây)



		 

		Cây trồng tập trung

		

		

		



		1

		Lúa

		18.500.000

		1.850

		



		2

		Ngô 

		20.000.000

		2.000

		



		3

		Khoai Lang 

		20.000.000

		2.000

		



		4

		Khoai Sọ

		25.200.000

		2.520

		



		5

		Sắn công nghiệp

		21.250.000

		2.125

		



		6

		Sắn địa phương

		14.400.000

		1.440

		



		7

		Lạc

		26.000.000

		2.600

		



		8

		Đậu xanh, đậu đổ, đậu đen...

		26.400.000

		2.640

		



		9

		Vừng

		12.000.000

		1.200

		



		10

		Cà chua

		22.500.000

		2.250

		



		11

		Rau muống (Trồng cạn)

		60.000.000

		6.000

		



		12

		Rau muống (Thả nổi)

		20.000.000

		2.000

		



		13

		Rau (Cần Tây, Ngò đay)

		40.000.000

		4.000

		



		14

		Cải các loại

		55.000.000

		5.500

		



		15

		Xà lách

		80.000.000

		8.000

		



		16

		Bắp cải

		62.500.000

		6.250

		



		17

		Cải củ

		40.000.000

		4.000

		



		18

		Cây bia rô

		40.000.000

		4.000

		



		19

		Hành tỏi

		48.000.000

		4.800

		



		20

		Hành lá

		52.000.000

		5.200

		



		21

		Ném, hẹ

		24.000.000

		2.400

		



		22

		Cây gia vị: Rau răm, hành, ngò..

		50.000.000

		5.000

		



		23

		Ớt

		75.000.000

		7.500

		



		24

		Dưa Hấu

		50.000.000

		5.000

		



		25

		Dưa chuột

		40.000.000

		4.000

		



		26

		Dưa gang, dưa lê

		45.000.000

		4.500

		



		27

		Sả

		30.000.000

		3.000

		1.200



		28

		Cây Thuốc lá

		25.200.000

		2.520

		



		29

		Cà Tím, cà Trắng, cà pháo

		

		

		1.800



		30

		Cây dâu tằm

		22.800.000

		2.280

		



		31

		Cà rốt 

		42.000.000

		

		4.200



		32

		Cây Chè Xanh

		84.300.000

		

		14.500



		33

		Các loại cây dược liệu

		72.000.000

		7.200

		



		 

		Cây phân tán

		

		

		



		STT

		Loại cây trồng

		Giá trị đền bù (Đồng/cây, gốc)



		

		

		Thời kỳ chăm sóc cây con

		Thời kỳ phát triển giữa vụ

		Thời kỳ thu hoạch đại trà



		34

		Cây so đũa, cây sắn dây đã vươn dài lên dàn có trên 5 nhánh dây

		5.000

		19.000



		STT

		Loại cây trồng

		Giá trị đền bù (Đồng/cây, gốc)



		

		

		Thời kỳ chăm sóc cây con

		Thời kỳ phát triển giữa vụ

		Thời kỳ thu hoạch đại trà



		35

		Cây họ đậu leo giàn 

		2.000

		5.000

		1.000



		36

		Cây Mướp, bầu, bí

		2.500

		16.000

		2.000



		37

		Cây Thiên Lý

		2.500

		10.000

		1.300



		38

		Rau ngót

		500

		1.000



		39

		Củ đậu, su hào, su hoa

		1.500



		40

		Khoai môn

		1.000



		41

		Nghệ gừng, riềng

		1.000



		42

		Ớt trồng xen

		400

		1.200

		300



		43

		Mía loại giống to

		500

		1.500



		44

		Mía lau

		100

		300



		45

		Cây Chuối 

		4.500

		19.000



		46

		Cây Đu đủ 

		5.000

		19.000



		47

		Cây Vả 

		25.000

		52.000



		

		

		

		

		



		STT

		Loại cây trồng

		Giá trị đền bù (đồng/cây, gốc)



		

		

		Cây có đường kính <7cm

		Cây có đường kính trung bình => 7-=<20cm

		Cây có đường kính trung bình >20cm



		48

		Cây cọ, cây đùng đình

		5.000

		20.000

		40.000



		49

		Cây đoác

		25.000

		50.000

		100.000



		50

		Cây bời lời, cây mức

		10.000

		25.000



		

		Vật nuôi trên đất có mặt nước đã giao quyền sử dụng đất:



		STT

		Loại vật nuôi

		Giá trị đền bù (đồng/m2)



		

		

		Thời kỳ ươm thả con giống

		Thời kỳ con giống đang phát triển



		51

		Tôm nuôi ở đất ao, hồ

		650

		6.500



		52

		Cá nuôi ở đất ao, hồ

		1.200

		2.600



		53

		Các loại hải sản khác

		260

		520





		PHỤ LỤC SỐ 2: 

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI



		(Kèm theo Quyết định số: 928 /2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)



		Mục II: Cây ăn quả, cây lâu năm trồng đại trà



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		

		Đơn vị tính: 1.000đồng





		TT

		Loài cây

		ĐVT

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Thời kỳ kiết thiết cơ bản

		Thời kỳ kinh doanh

		Vườn cây thành thục (D=>35cm)

		Thời kỳ vườn cây già cỗi



		

		

		

		Trồng, chăm sóc năm 1

		Vườn cây năm 2 (tán rộng 0,6-0,8m)

		Vườn cây năm 3 (tán rộng 0,8-1m)

		Vườn cây năm 4 (tán rộng 1-1,5m)

		Vườn cây năm 5-6 (tán rộng 1,5-2m)

		Vườn cây (D=10cm-<12cm)

		Vườn cây (D=12-<14cm)

		Vườn cây (D=14-<16cm)

		Vườn cây (D=16-<18cm)

		Vườn cây (D=18-<20cm)

		Vườn cây (D=20-<30cm)

		Vườn cây (D=30cm-<35cm)

		

		



		1

		Thanh trà, bưởi

		ng.đ/ha

		12.700

		28.600

		45.900

		64.800

		107.300

		116.100

		126.200

		130.500

		140.600

		154.100

		163.200

		130.400

		82.000

		28.000



		2

		Cây Vải

		ng.đ/ha

		12.300

		23.900

		36.300

		49.800

		79.900

		80.400

		80.800

		81.200

		81.600

		82.000

		82.800

		84.900

		58.300

		27.500



		3

		Cây Nhãn

		ng.đ/ha

		12.300

		23.900

		36.300

		49.800

		80.000

		80.700

		81.400

		82.700

		86.400

		90.000

		94.600

		108.200

		77.800

		26.500



		4

		Cây Chôm chôm

		ng.đ/ha

		12.300

		23.900

		36.300

		49.800

		79.900

		80.400

		80.800

		81.200

		81.600

		82.000

		82.800

		84.900

		58.300

		27.500



		5

		Cây Xoài

		ng.đ/ha

		11.800

		22.800

		34.600

		47.500

		61.300

		76.100

		77.000

		77.800

		78.600

		79.400

		81.500

		85.200

		60.500

		26.000



		6

		Cây Sầu riêng

		ng.đ/ha

		11.400

		19.100

		27.500

		36.600

		47.500

		59.400

		72.000

		85.500

		96.500

		110.300

		142.600

		194.500

		107.000

		35.300



		7

		Cây Hồng

		ng.đ/ha

		11.900

		22.300

		33.600

		44.200

		55.700

		68.000

		81.000

		94.900

		96.000

		99.000

		101.400

		107.000

		73.000

		23.000



		8

		Cây Dâu

		ng.đ/ha

		11.900

		11.900

		21.000

		31.000

		40.400

		50.600

		61.600

		63.000

		64.300

		65.600

		69.400

		75.900

		67.900

		24.800



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		TT

		Loài cây

		ĐVT

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Thời kỳ kiết thiết cơ bản

		Vườn cây trước thời kỳ kinh doanh

		Thời kỳ kinh doanh

		Vườn cây thành thục (D=>35cm)



		

		

		

		Trồng, chăm sóc năm 1

		Vườn cây năm 2 (tán rộng 0,6-0,8m)

		Vườn cây năm 3 (tán rộng 0,8-1m)

		Vườn cây năm 4 (tán rộng 1-1,5m)

		Vườn cây năm 5 (tán rộng 1,5-2m)

		Vườn cây (D=10cm-<12cm)

		Vườn cây (D=12-<14cm)

		Vườn cây (D=14-<16cm)

		Vườn cây (D=16-<18cm)

		Vườn cây (D=18-<20cm)

		Vườn cây (D=20-<30cm)

		Vườn cây (D=30cm-<35cm)

		



		9

		Cây Măng cụt

		ng.đ/ha

		10.800

		17.500

		24.800

		32.800

		42.100

		52.100

		62.800

		74.200

		86.300

		99.000

		168.100

		230.600

		301.600



		TT

		Loài cây

		ĐVT

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Thời kỳ kiết thiết cơ bản

		Thời kỳ kinh doanh



		

		

		

		Trồng, chăm sóc năm 1

		Vườn cây năm 2 (tán rộng 0,4-0,6m)

		Vườn cây năm 3 (tán rộng 0,6-0,8m)

		Vườn cây năm 4 (tán rộng 0,8-1,0m)

		Vườn cây năm 5 (tán rộng 1,0-1,2m)

		Vườn cây năm 6 (tán rộng 1,2-1,5m)

		Vườn cây năm 7 (tán rộng 1,5-1,7m)

		Vườn cây năm 8 (tán rộng 1,7-1,9m)

		Vườn cây năm 9 (tán rộng 1,9-2,0m)

		Vườn cây năm 10 (tán rộng >2,0m)



		10

		Cây Cam, Quýt

		ng.đ/ha

		21.400

		23.300

		43.600

		45.700

		58.500

		90.900

		93.900

		97.000

		70.800

		37.900



		11

		Cây Chanh

		ng.đ/ha

		29.900

		30.600

		58.000

		60.700

		63.400

		68.800

		88.500

		65.300

		42.100

		10.000



		TT

		Loài cây

		ĐVT

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Thời kỳ kiết thiết cơ bản

		Thời kỳ kinh doanh

		Vườn cây thành thục (h=11-12m)

		Thời kỳ vườn cây già cỗi



		

		

		

		Trồng, chăm sóc năm 1

		Vườn cây (h=0,8-1m)

		Vườn cây (h= 1-1,5m)

		Vườn cây (h=2-3m)

		Vườn cây (h=4-5m)

		Vườn cây (h=5-6m)

		Vườn cây (h=6-<8m)

		Vườn cây (h=8-<10m)

		Vườn cây (h=10-<11m)

		

		



		12

		Cây Cau

		ng.đ/ha

		42.400

		66.900

		67.900

		72.100

		92.300

		103.500

		129.900

		141.100

		167.400

		146.000

		82.300



		13

		Cây Dừa

		ng.đ/ha

		6.700

		14.800

		34.200

		53.200

		52.900

		53.800

		55.500

		57.200

		56.900

		45.200

		28.300



		TT

		Loài cây

		ĐVT

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Thời kỳ kiết thiết cơ bản

		Thời kỳ kinh doanh



		

		

		

		Trồng, chăm sóc năm 1

		Trồng, chăm sóc năm 2 (h=0,4-0,7mét)

		Trồng, chăm sóc năm 3 (h=0,7-1,0mét)

		Vườn cây (h=1,0-<1,5m)

		Vườn cây (h=1,5-<2,0m)

		Vườn cây (h=2,0-<3m)

		Vườn cây (h=3-<4m)

		Vườn cây (h=4m)

		Vườn cây (h=>4m)



		14

		Cây hồ tiêu

		ng.đ/ha

		59.900

		72.600

		89.800

		139.500

		172.000

		213.000

		210.000

		151.000

		53.000



		15

		Cây cà phê

		ng.đ/ha

		42.000

		59.600

		72.400

		75.300

		66.900

		60.700

		51.700

		38.300

		17.000





PHỤ LỤC SỐ 2: 

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
(Kèm theo Quyết định số: 928 /2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

		Mục III: Cây ăn quả, cây lâu năm trồng phân tán ở đất vườn nhà



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: 1.000đồng



		TT

		Loài cây

		ĐVT

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Thời kỳ kiết thiết cơ bản

		Thời kỳ kinh doanh

		Vườn cây thành thục (D=>35cm)

		Thời kỳ vườn cây già cỗi



		

		

		

		Trồng, chăm sóc năm 1

		Vườn cây năm 2 (tán rộng 0,6-0,8m)

		Vườn cây năm 3 (tán rộng 0,8-1m)

		Vườn cây năm 4 (tán rộng 1-1,5m)

		Vườn cây năm 5 (tán rộng 1,5-2m)

		Vườn cây (D=10cm-<12cm)

		Vườn cây (D=12-<14cm)

		Vườn cây (D=14-<16cm)

		Vườn cây (D=16-<18cm)

		Vườn cây (D=18-<20cm)

		Vườn cây (D=20-<30cm)

		Vườn cây (D=30cm-<35cm)

		

		



		1

		Cây Thanh trà

		ng.đ/cây

		57,7

		130,0

		208,6

		294,5

		487,7

		527,7

		573,6

		593,2

		639,1

		700,5

		741,8

		592,7

		372,7

		127,3



		2

		Cây Vải

		ng.đ/cây

		55,9

		108,6

		165,0

		226,4

		363,2

		365,5

		367,3

		369,1

		370,9

		372,7

		376,4

		385,9

		265,0

		125,0



		3

		Cây Nhãn

		ng.đ/cây

		55,9

		108,6

		165,0

		226,4

		363,6

		366,8

		370,0

		375,9

		392,7

		409,1

		430,0

		491,8

		353,6

		120,5



		4

		Cây Chôm chôm

		ng.đ/cây

		55,9

		108,6

		165,0

		226,4

		363,2

		365,5

		367,3

		369,1

		370,9

		372,7

		376,4

		385,9

		265,0

		125,0



		5

		Cây Xoài

		ng.đ/cây

		53,6

		103,6

		157,3

		215,9

		278,6

		345,9

		350,0

		353,6

		357,3

		360,9

		370,5

		387,3

		275,0

		118,2



		6

		Cây Sầu riêng

		ng.đ/cây

		51,8

		86,8

		125,0

		166,4

		215,9

		270,0

		327,3

		388,6

		438,6

		501,4

		648,2

		884,1

		486,4

		160,5



		7

		Cây Hồng

		ng.đ/cây

		54,1

		101,4

		152,7

		200,9

		253,2

		309,1

		368,2

		431,4

		436,4

		450,0

		460,9

		486,4

		331,8

		104,5



		8

		Cây Dâu

		ng.đ/cây

		54,1

		54,1

		95,5

		140,9

		183,6

		230,0

		280,0

		286,4

		292,3

		298,2

		315,5

		345,0

		308,6

		112,7



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		TT

		Loài cây

		ĐVT

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Thời kỳ kiết thiết cơ bản

		Vườn cây trước thời kỳ kinh doanh

		Thời kỳ kinh doanh

		Vườn cây thành thục (D=>35cm)



		

		

		

		Trồng, chăm sóc năm 1

		Vườn cây năm 2 (tán rộng 0,6-0,8m)

		Vườn cây năm 3 ( tán rộng 0,8-1m)

		Vườn cây năm 4 ( tán rộng 1-1,5m)

		Vườn cây năm 5 ( tán rộng 1,5-2m)

		Vườn cây (D=10cm-<12cm)

		Vườn cây (D=12-<14cm)

		Vườn cây (D=14-<16cm)

		Vườn cây (D=16-<18cm)

		Vườn cây (D=18-<20cm)

		Vườn cây (D=20-<30cm)

		Vườn cây (D=30cm-<35cm)

		



		9

		Cây Măng cụt

		ng,đ/cây

		108

		175

		248

		328

		421

		521

		628

		742

		863

		990

		1.681

		2.306

		3.016



		TT

		Loài cây

		ĐVT

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Thời kỳ kiết thiết cơ bản

		Thời kỳ kinh doanh



		

		

		

		Trồng, chăm sóc năm 1

		Vườn cây năm 2 (tán rộng 0,4-0,6m)

		Vườn cây năm 3 ( tán rộng 0,6-0,8m)

		Vườn cây năm 4 (tán rộng 0,8-1,0m)

		Vườn cây năm 5 ( tán rộng 1,0-1,2m)

		Vườn cây năm 6 (tán rộng 1,2-1,5m)

		Vườn cây năm 7 (tán rộng 1,5-1,7m)

		Vườn cây năm 8 (tán rộng 1,7-1,9m)

		Vườn cây năm 9 (tán rộng 1,9-2,0m)

		Vườn cây năm 10 (tán rộng >2,0m)



		10

		Cây Cam, Quýt

		ng.đ/cây

		51,4

		55,9

		104,6

		109,7

		140,4

		218,2

		225,4

		232,8

		169,9

		91,0



		11

		Cây Chanh

		ng.đ/cây

		40,8

		41,7

		79,1

		82,8

		86,5

		93,8

		120,7

		89,0

		57,4

		13,6



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		TT

		Loài cây

		ĐVT

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Thời kỳ kiết thiết cơ bản

		Thời kỳ kinh doanh

		Vườn cây thành thục (h=11-12m)

		Thời kỳ vườn cây già cỗi



		

		

		

		Trồng, chăm sóc năm 1

		Vườn cây (h=0,8-1m)

		Vườn cây ( h= 1-1,5m)

		Vườn cây (h= 2-3m)

		Vườn cây (h=4-5m)

		Vườn cây (h=5-6m)

		Vườn cây (h=6-<8m)

		Vườn cây (h=8-<10m)

		Vườn cây (h=10-<11m)

		

		



		12

		Cây Cau

		ng.đ/cây

		30,7

		48,4

		49,1

		52,1

		66,7

		74,8

		93,9

		102,0

		121,0

		105,5

		59,5



		13

		Cây Dừa

		ng.đ/cây

		42,9

		94,9

		219,2

		341,0

		339,1

		344,9

		355,8

		366,7

		364,7

		289,7

		181



		TT

		Loài cây

		ĐVT

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Thời kỳ kiết thiết cơ bản

		Thời kỳ kinh doanh



		

		

		

		Trồng, chăm sóc năm 1

		Trồng, chăm sóc năm 2 (h=0,4-0,7mét)

		Trồng, chăm sóc năm 3 (h=0,7-1,0mét)

		Vườn cây (h=1,0-<1,5m)

		Vườn cây (h=1,5-<2,0m)

		Vườn cây (h=2,0-<3m)

		Vườn cây (h=3-<4m)

		Vườn cây (h=4m)

		Vườn cây (h=>4m)



		14

		Cây hồ tiêu

		ng.đ/cây

		44,9

		54,5

		67,4

		104,6

		129,0

		159,8

		157,5

		113,3

		39,8



		15

		Cây cà phê

		ng.đ/cây

		10,1

		14,3

		17,4

		18,1

		16,1

		14,6

		12,4

		9,2

		4,1





PHỤ LỤC SỐ 2: 

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI

(Kèm theo Quyết định số: 928 /2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

		Mục IV: Cây lâm nghiệp cây lấy gỗ trồng đại trà



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: 1.000 đồng



		TT

		Loài cây

		Đơn vị tính

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Thời kỳ mới trồng

		Thời kỳ chăm sóc năm 1

		Thời kỳ chăm sóc năm 2

		Thời kỳ chăm sóc năm 3

		Thời kỳ từ năm thứ 4 đến khi cây có D=7-<10cm

		Thời kỳ cây có D=10-<13cm

		Thời kỳ cây có D=13-15cm

		Thời kỳ cây có D=16-<20cm

		Thời kỳ cây có D=> 20cm



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		1

		Cây Keo

		ng.đ/ha

		8.700

		15.100

		22.000

		27.500

		50.300

		43.800

		24.000

		16.200

		



		2

		Cây Bạch đàn

		ng.đ/ha

		8.700

		15.100

		22.000

		27.500

		50.300

		43.800

		24.000

		16.200

		



		3

		Cây Phi lao

		ng.đ/ha

		12.200

		19.600

		27.500

		33.600

		36.300

		30.900

		24.900

		15.300

		



		4

		Cây Sao đen

		ng.đ/ha

		11.500

		17.900

		24.500

		30.000

		37.800

		47.300

		47.300

		23.400

		12.600



		5

		Cây Dầu rái

		ng.đ/ha

		11.500

		17.900

		24.500

		30.000

		37.800

		47.300

		47.300

		23.400

		12.600



		6

		Cây Huỷnh

		ng.đ/ha

		11.500

		17.900

		24.500

		30.000

		37.800

		47.300

		47.300

		23.400

		12.600



		7

		Cây Kiền

		ng.đ/ha

		11.500

		17.900

		24.500

		30.000

		37.800

		47.300

		47.300

		23.400

		12.600



		8

		Cây Gõ

		ng.đ/ha

		11.500

		17.900

		24.500

		30.000

		37.800

		47.300

		47.300

		23.400

		12.600



		9

		Cây Lim

		ng.đ/ha

		11.500

		17.900

		24.500

		30.000

		37.800

		47.300

		47.300

		23.400

		12.600



		10

		Cây Chò

		ng.đ/ha

		11.500

		17.900

		24.500

		30.000

		37.800

		47.300

		47.300

		23.400

		12.600



		11

		Cây Mỡ

		ng.đ/ha

		11.100

		17.400

		23.900

		29.300

		37.100

		48.000

		48.000

		26.700

		12.600



		12

		Cây Giỗi

		ng.đ/ha

		11.100

		17.400

		23.900

		29.300

		37.100

		48.000

		48.000

		26.700

		12.600



		13

		Cây Trám

		ng.đ/ha

		11.100

		17.400

		23.900

		29.300

		37.100

		48.000

		48.000

		26.700

		12.600



		14

		Cây Sến

		ng.đ/ha

		11.100

		17.400

		23.900

		29.300

		37.100

		48.000

		48.000

		26.700

		12.600



		15

		Cây Gội

		ng.đ/ha

		11.100

		17.400

		23.900

		29.300

		37.100

		48.000

		48.000

		26.700

		12.600



		16

		Cây Muồng

		ng.đ/ha

		11.100

		17.400

		23.900

		29.300

		37.100

		48.000

		48.000

		26.700

		12.600



		17

		Cây Ươi

		ng.đ/ha

		11.100

		17.400

		23.900

		29.300

		37.100

		48.000

		48.000

		26.700

		12.600



		18

		Cây Thông

		ng.đ/ha

		10.000

		17.100

		24.700

		30.600

		38.700

		81.600

		60.400

		48.800

		31.200



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Loại cây

		ĐVT

		Trồng chăm sóc năm 1-2

		Vườn cây từ 3-4 năm

		Vườn cây từ 5-6 năm

		Vườn cây từ năm 7

		Vườn cây có D =7-<10cm

		Vườn cây có D =10-<13cm

		Vườn cây có D =13-15cm

		Vườn cây có D =16-<20cm

		Vườn cây có D =20-=>30cm



		19

		Cây cao su

		ng.đ/ha

		30.000

		45.000

		63.000

		74.000

		83.800

		75.300

		66.300

		56.000

		18.700





PHỤ LỤC SỐ 2: 

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
(Kèm theo Quyết định số: 928 /2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

		Mục V: Cây lâm nghiệp cây lấy gỗ trồng phân tán



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: 1.000 đồng



		TT

		Loài cây

		Đơn vị
tính

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Giai đoạn mới trồng

		Thời kỳ chăm sóc năm 1

		Thời kỳ chăm sóc năm 2

		Thời kỳ chăm sóc năm 3

		Thời kỳ từ năm thứ 4 đến khi cây có D=7-<10cm

		Thời kỳ cây có D=10-<13cm

		Thời kỳ cây có D=13-15cm

		Thời kỳ cây có D=16-<20cm

		Thời kỳ cây có D=20-=>30cm



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		8

		8

		

		



		1

		Cây Keo

		ng.đ/cây

		6,3

		11,0

		16,0

		20,0

		43,1

		40,4

		26,2

		17,7

		



		2

		Cây Bạch đàn

		ng.đ/cây

		6,3

		11,0

		16,0

		20,0

		43,1

		40,4

		26,2

		17,7

		



		3

		Cây Phi lao

		ng.đ/cây

		5,9

		9,4

		13,2

		16,1

		25,6

		23,2

		19,9

		13,1

		



		4

		Cây Sao đen

		ng.đ/cây

		12,5

		19,5

		26,7

		32,7

		56,7

		113,5

		113,5

		70,2

		50,4



		5

		Cây Dầu rái

		ng.đ/cây

		12,5

		19,5

		26,7

		32,7

		56,7

		113,5

		113,5

		70,2

		50,4



		6

		Cây Huỷnh

		ng.đ/cây

		12,5

		19,5

		26,7

		32,7

		56,7

		113,5

		113,5

		70,2

		50,4



		7

		Cây Kiền

		ng.đ/cây

		12,5

		19,5

		26,7

		32,7

		56,7

		113,5

		113,5

		70,2

		50,4



		8

		Cây Gõ

		ng.đ/cây

		12,5

		19,5

		26,7

		32,7

		56,7

		113,5

		113,5

		70,2

		50,4



		9

		Cây Lim

		ng.đ/cây

		12,5

		19,5

		26,7

		32,7

		56,7

		113,5

		113,5

		70,2

		50,4



		10

		Cây Chò

		ng.đ/cây

		12,5

		19,5

		26,7

		32,7

		56,7

		113,5

		113,5

		70,2

		50,4



		11

		Cây Mỡ

		ng.đ/cây

		12,1

		19,0

		26,1

		32,0

		55,7

		115,2

		115,2

		80,1

		50,4



		12

		Cây Giỗi

		ng.đ/cây

		12,1

		19,0

		26,1

		32,0

		55,7

		115,2

		115,2

		80,1

		50,4



		13

		Cây Trám

		ng.đ/cây

		12,1

		19,0

		26,1

		32,0

		55,7

		115,2

		115,2

		80,1

		50,4



		14

		Cây Sến

		ng.đ/cây

		12,1

		19,0

		26,1

		32,0

		55,7

		115,2

		115,2

		80,1

		50,4



		15

		Cây Gội

		ng.đ/cây

		12,1

		19,0

		26,1

		32,0

		55,7

		115,2

		115,2

		80,1

		50,4



		16

		Cây Muồng

		ng.đ/cây

		12,1

		19,0

		26,1

		32,0

		55,7

		115,2

		115,2

		80,1

		50,4



		17

		Cây Ươi

		ng.đ/cây

		12,1

		19,0

		26,1

		32,0

		55,7

		115,2

		115,2

		80,1

		50,4



		18

		Cây Thông

		ng.đ/cây

		4,8

		8,2

		11,9

		14,7

		21,1

		49,0

		36,2

		58,6

		62,4



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Loại cây

		ĐVT

		Trồng chăm sóc năm 1-2

		Vườn cây từ 3-4 năm

		Vườn cây từ 5-6 năm

		Vườn cây từ năm 7

		Vườn cây có D =7-<10cm

		Vườn cây có D =10-<13cm

		Vườn cây có D =13-15cm

		Vườn cây có D =16-<20cm

		Vườn cây có D =20-=>30cm



		19

		Cây cao su

		ng.đ/cây

		54,1

		81,1

		113,5

		133,3

		151,0

		135,7

		119,5

		100,9

		33,7





PHỤ LỤC SỐ 2: 

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
(Kèm theo Quyết định số: 928 /2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

		Mục VI: Các loại cây trồng khác



		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 



		STT

		LOẠI CÂY TRỒNG 

		Đơn vị tính

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Trồng & chăm sóc năm 1

		Từ năm 2 đến hết năm 3 Đường kính <=7cm

		Cây có đường kính >=7 - <=10cm

		Cây có đường kính >10 - <=20cm

		Cây có đường kính >20cm



		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Cây trồng đại trà thuần loài 100%: 

		

		

		

		

		

		



		1

		Cây tre điền trúc mật độ 625 gốc/ha chỉ tính theo năm 

		đ/ha

		13.500.000

		16.000.000

		16.800.000

		16.800.000

		16.800.000



		2

		Cây lồ ô mật độ 625 gốc/ha chỉ tính theo năm

		đ/ha

		6.000.000

		8.500.000

		9.300.000

		9.300.000

		9.300.000



		3

		Cây tràm

		đ/ha

		7.520.000

		9.610.000

		5.470.000

		2.740.000



		4

		Cây quế

		đ/ha

		8.290.000

		16.590.000

		6.630.000

		3.320.000



		5

		Cây hồi

		đ/ha

		7.040.000

		14.070.000

		5.630.000

		2.810.000



		6

		Cây đước, vét, sú

		đ/ha

		4.520.000

		8.220.000

		3.290.000

		1.650.000



		7

		Cây trẩu

		đ/ha

		4.760.000

		8.650.000

		3.460.000

		1.730.000



		8

		Cây dó (còn gọi là cây trầm hương)

		đ/ha

		6.190.000

		19.800.000

		7.920.000

		3.960.000



		9

		Các loại cây trồng lấy gỗ khác

		đ/ha

		4.720.000

		7.480.000

		3.560.000

		1.790.000



		10

		Phục hồi rừng, bảo vệ rừng tự nhiên

		đ/ha

		1.048.000



		11

		Nuôi dưỡng rừng, bảo vệ rừng tự nhiên

		đ/ha

		1.750.000



		12

		Làm giàu rừng, bảo vệ rừng tự nhiên

		đ/ha

		2.014.000



		STT

		LOẠI CÂY TRỒNG

		Đơn vị tính

		GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ



		

		

		

		Cây mới trồng đến <1 năm

		Cây trồng từ 1 năm đến <3 năm (tán 0,6 - <01m)

		Cây trồng từ 3 năm đến <5 năm (tán 1m-<1,5m)

		Cây trồng từ 5 năm trở lên ( thu hoạch) (Tán rộng 1,5m trở lên)

		Thời kỳ

thu hoạch tận thu (già cỗi )



		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Loài cây chiết cành hoặc ghép

		

		

		

		

		

		



		13

		Cây Sapochê

		đ/cây

		20.000

		50.000

		150.000

		350.000

		20.000



		14

		Cây Bưởi

		đ/cây

		20.000

		50.000

		150.000

		350.000

		20.000



		15

		Cây ổi

		đ/cây

		10.000

		25.000

		50.000

		70.000

		10.000



		16

		Cây khế ghép ngọt

		đ/cây

		10.000

		25.000

		70.000

		150.000

		20.000



		17

		Cây Táo

		đ/cây

		10.000

		25.000

		50.000

		70.000

		10.000



		18

		Cây Đào lông

		đ/cây

		15.000

		30.000

		50.000

		70.000

		10.000



		19

		Cây Roi ( quen gọi là đào)

		đ/cây

		15.000

		45.000

		70.000

		120.000

		20.000



		 

		Loài cây trồng từ hạt

		

		

		

		

		

		



		20

		Cây Sấu, cây Chay

		đ/cây

		5.000

		20.000

		50.000

		150.000

		20.000



		21

		Cây Khế chua

		đ/cây

		3.000

		15.000

		30.000

		70.000

		20.000



		22

		Cây Cốc

		đ/cây

		10.000

		40.000

		100.000

		200.000

		20.000



		23

		Cây Mít

		đ/cây

		5.000

		15.000

		50.000

		150.000

		20.000



		24

		Cây Mãng Cầu, Na

		đ/cây

		5.000

		20.000

		50.000

		80.000

		10.000



		25

		Cây Vú sữa

		đ/cây

		10.000

		40.000

		100.000

		200.000

		20.000



		26

		Cây me

		đ/cây

		5.000

		20.000

		50.000

		100.000

		20.000



		27

		Cây Thị

		đ/cây

		5.000

		20.000

		50.000

		150.000

		20.000



		28

		Cây ổi

		đ/cây

		3.000

		15.000

		50.000

		70.000

		10.000



		29

		Cây Ômai (Mơ)

		đ/cây

		3.000

		15.000

		50.000

		70.000

		20.000



		30

		Cây Bơ

		đ/cây

		3.000

		20.000

		50.000

		120.000

		20.000



		31

		Cây Lựu, Cây Bát bát

		đ/cây

		3.000

		15.000

		50.000

		70.000

		5.000



		32

		Cây Lêkima

		đ/cây

		2.000

		15.000

		30.000

		50.000

		20.000



		33

		Cây Táo hạt

		đ/cây

		2.000

		10.000

		30.000

		50.000

		10.000



		34

		Cây Thanh long

		đ/cây

		5.000

		15.000

		50.000

		70.000

		5.000



		35

		Cây mận

		đ/cây

		5.000

		15.000

		35.000

		50.000

		20.000



		36

		Cây chùm ruột 

		đ/cây

		5.000

		20.000

		50.000

		100.000

		20.000



		37

		Cây trứng cá

		đ/cây

		1.000

		5.000

		20.000

		30.000

		10.000



		38

		Cây Bồ Kết

		đ/cây

		5.000

		15.000

		50.000

		200.000

		20.000



		39

		Cây Sen

		đ/m2

		3.000

		

		

		

		



		40

		Cây Điều

		đ/cây

		15.000

		30.000

		70.000

		120.000

		20.000



		41

		Cây ngâu

		đ/cây

		3.000

		10.000

		20.000

		30.000

		20.000



		42

		Cây tre điền trúc

		đ/gốc

		15.000

		18.200

		20.600

		20.600

		20.600



		43

		Cây bông giấy trồng dưới đất vườn

		đ/cây

		5.000

		

		

		

		



		44

		Các loại hoa, cây cảnh thân thảo trồng theo luống dưới đất vườn

		đ/m2

		10.000

		

		

		

		



		45

		Các loại hoa, cây cảnh thân thảo trồng xen dưới đất vườn

		đ/cây

		1.500

		

		

		

		



		46

		Cây mai vàng trồng dưới đất vườn

		đ/cây

		( không tính năm trồng)

		

		

		



		 

		Cây có đường kính <1 cm

		đ/cây

		2.000

		

		

		

		



		 

		Cây có đường kính từ 1 đến <2cm

		đ/cây

		7.000

		

		

		

		



		 

		Cây có đường kính từ 2 đến <3cm

		đ/cây

		20.000

		

		

		

		



		 

		Cây có đường kính từ 3 đến <5cm

		đ/cây

		50.000

		

		

		

		



		 

		Cây có đường kính từ 5 đến <10 cm

		đ/cây

		200.000

		

		

		

		



		 

		Cây có đường kính >10 cm

		đ/cây

		500.000

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		STT

		Cây lấy gỗ, củi

		Đơn vị tính

		Đường kính b/q < 1cm

		Đường kính b/q 1 - < 3cm

		Đường kính b/q 3 - < 7cm

		Đường kính b/q 7- < 20cm

		Đường kính b/q > 20cm



		47

		Cây Quế, Hồi

		đ/cây

		3.000

		15.000

		25.000

		70.000

		25.000



		48

		Cây Dó (còn gọi là cây trầm hương)

		đ/cây

		5.000

		15.000

		25.000

		70.000

		25.000



		49

		Cây Hoa Sữa

		đ/cây

		3.000

		15.000

		25.000

		50.000

		25.000



		50

		Cây Bằng lăng

		đ/cây

		3.000

		15.000

		25.000

		50.000

		25.000



		51

		Cây Phượng

		đ/cây

		3.000

		15.000

		25.000

		50.000

		25.000



		52

		Cây Xà cừ

		đ/cây

		3.000

		15.000

		25.000

		50.000

		25.000



		53

		Cây Mù U

		đ/cây

		3.000

		15.000

		25.000

		50.000

		25.000



		54

		Cây Vông đồng

		đ/cây

		3.000

		10.000

		15.000

		25.000

		20.000



		55

		Cây Si

		đ/cây

		3.000

		10.000

		15.000

		25.000

		20.000



		56

		Cây Bồ Đề

		đ/cây

		3.000

		10.000

		15.000

		25.000

		20.000



		57

		Cây Mức

		đ/cây

		3.000

		7.000

		15.000

		25.000

		10.000



		58

		Cây Sầu Đông

		đ/cây

		1.000

		5.000

		15.000

		25.000

		10.000



		59

		Cây Bông Gòn (Gạo)

		đ/cây

		1.000

		5.000

		15.000

		20.000

		10.000



		60

		Các loại cây lấy gỗ khác

		đ/cây

		3.000

		15.000

		25.000

		50.000

		25.000



		61

		Các loại cây lấy củi khác

		đ/cây

		1.000

		10.000

		15.000

		25.000

		25.000



		62

		Cây tre, lồ ô, vầu, mai, tà luồng

		đ/cây

		5.000

		1.500

		1.500

		1.500

		1.500



		63

		Cây trúc, hóp

		đ/cây

		500

		500

		500

		500

		500



		Ghi chú : Giá trị đền bù cây trồng nêu trên bao gồm chí phí chặt hạ, vận chuyển ra khỏi khu vực có đất bị thu hồi (chưa tính tiền đất). Người được hưởng chi phí đền bù được quyền tận thu lại toàn bộ sản phẩm để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước./.





PHỤ LỤC SỐ 3:

BẢNG HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CÒN LẠI CỦA CÁC KẾT CẤU CHÍNH NHÀ CỬA VÀ PHÂN ĐỊNH DIỆN TÍCH TRONG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 928 / 2008/ QĐ-UBND ngày 16 /4 / 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)


A - BẢNG XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CÒN LẠI CỦA CÁC KẾT CẤU CHÍNH NHÀ CỬA:


		Mã số

		KẾT CẤU

		TỶ LỆ CÒN LẠI



		

		

		> 80%


(A)

		70 (80%


(B)

		60 ( 70%


(C)

		50 ( 60%


(D)

		40 ( 50%


(E)

		< 40%


(F)



		30001

		Kết cấu bằng bê tông cốt thép gồm: khung cột, dầm, sàn bê tông, trần bê tông... 

		Lớp trát bảo vệ bị bong tróc, bê tông bắt đầu bị nứt

		Bê tông nứt, cốt thép bắt đầu rỉ

		Bê tông có nhiều vết nứt, cốt thép có chỗ bị cong vênh

		Kết cấu bắt đầu cong vênh

		Bê tông nứt rạn nhiều chỗ,cốt thép bị đứt nhiều chỗ

		Kết cấu mất khả năng chống đỡ, cần sửa chữa phá bỏ



		30003

		Kết cấu bằng gạch gồm móng, tường, cột.. 

		Lớp trát bảo vệ bắt đầu bị bong tróc, có vết nứt nhỏ

		Vết nứt rộng, sâu tới gạch

		Lớp trát bảo vệ bong tróc nhiều, nhiều chỗ có vết nứt rộng

		Nhiều chỗ gạch bắt đầu mục, kết cấu bị thấm nước

		Các vết nứt thông suốt bề mặt,có chỗ bị lở,đổ

		Hầu hết kết cấu bị rạn nứt, nhiều chỗ bị mục đổ hay hỏng hoàn toàn



		30005

		Kết cấu đỡ mái bằng gỗ hoặc sắt

		Bắt đầu bị mối mọt hoặc bị rỉ

		Bị mối mọt hoặc bị rỉ nhiều chỗ

		Bị mục hoặc rỉ ăn sâu nhiều chỗ, kết cấu bắt đầu bị cong vênh

		Kết cấu bị cong vênh nhiều, có chỗ bắt đầu bị gãy hoặc bị đứt

		Kết cấu bị cong vênh nhiều, nhiều chỗ đứt rời

		Nhiều chỗ đứt rời,mất khả năng chống đỡ,cần sửa chữa hoặc phá bỏ



		30007

		Mái bằng, mái ngóí, mái tôn, mái fibrociment

		Chất liệu lợp mái bị hư hỏng nhà bị dột,tiêu chuẩn đánh giá dựa trên mức độ hư hỏng nặng hay nhẹ và diện tích hư hỏng của mái 



		

		

		< 20% 


diện tích mái bị hư hỏng

		20%(30% 


diện tích mái bị hư hỏng

		30%(40% 


diện tích mái bị hư hỏng

		40%(50% 


diện tích mái bị hư hỏng

		50%(60% 


diện tích mái bị hư hỏng

		> 60% 


diện tích mái bị hư hỏng





B- BẢNG PHÂN ĐỊNH DIỆN TÍCH TRONG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG


1/ Xác định diện tích sử dụng nhà ở: Diện tích sử dụng (m2) là tổng diện tích nhà ở và diện tích phụ được tính theo qui định sau:


a) Diện tích ở: Là tổng diện tích (m2) các phòng dùng để ở tính theo kích thước thông thủy tính từ bề ngoài lớp trát bên trong nhưng không trừ bề dày của lớp vật liệu ốp chân tường và không tính diện tích các ống rác, khói, thông hơi, điện nước... đặt trong phòng hay bộ phận đó dùng để ở bao gồm:


- Phòng ở (ăn, ngủ, sinh hoạt chung, phòng khách ...) trong nhà ở của căn hộ.


- Phòng ở, phòng ngủ trong nhà tập thể, nhà ở kiểu khách sạn.


- Các tủ tường, tủ xây, tủ lẫn có cửa mở về phía trong phòng ở.


- Diện tích phần dưới cầu thang bố trí trong các phòng ở của căn hộ (nếu chiều cao từ mặt nền đến mặt dưới cầu thang dưới 1,6m thì không tính phần diện tích này).


b) Diện tích phụ: Là tổng diện tích (m2) các phòng phụ hoặc bộ phận sau đây:


- Bếp (Chỗ đun nấu, rửa, gia công, chuẩn bị) không kể diện tích chiếm chỗ của ống khói, ống rác, ống cấp thoát nước ...


- Phòng tắm rửa, giặt, xí, tiểu và lối đi bên trong các phòng đối với nhà ở thiết kế khu vệ sinh tập trung.


- Kho.


- Một nửa diện tích lôgia.


- Một nửa diện tích ban công, diện tích tiền sảnh (hoặc tính trực tiếp theo khối lượng thực tế (1m2) với đơn giá tại mục “Ghi chú 2” tại Phụ lục số 1 của Quyết định này.


- Các hành lang, lối đi của căn hộ hoặc các phòng ở.


- Các lối đi, lối vào, phòng đệm của khu bếp hay khu tắm rửa, giặt, xí, tiểu tập trung.


- Các tủ xây, tủ lẫn của căn hộ có cửa mở về phía trong các bộ phận hay phòng phụ.


2/ Xác định diện tíchsử dụng công trình công cộng: Diện tích sử dụng (m2) là tổng diện tích làm việc và diện tích phụ được tính:


a) Diện tích làm việc: Là tổng diện tích (m2) các phòng làm việc chính, các phòng làm việc phụ trợ (ngoại trừ diện tích buồng thang hành lang, buồng đệm và các phòng kỹ thuật) và diện tích hành lang kết hợp phòng học trong tường, kết hợp làm chỗ đợi, ngồi chơi trong bệnh viện, nhà an dưỡng, nhà hát, rạp chiếu bóng, câu lạc bộ...

Chú ý: Khi tính diện tích sử dụng của các nhà xưởng vận dụng như nhà làm việc để tính toán.


b) Diện tích phụ: Là tổng diện tích (m2) các phòng phụ hoặc bộ phận như: Buồng thang, hành lang, buồng đệm, các phòng kỹ thuật, khu phụ vệ sinh./.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
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